PHỤ LỤC I
BỘ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG CHO ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO


	I. TIÊU CHÍ ĐẦU VÀO (INPUT) (07 CHỈ SỐ)

	STT
	Tên chỉ số
	Khái niệm
	Phương pháp tính
	Nguồn dữ liệu
	Ghi chú

	1
	Thể chế trong lĩnh vực KH&CN, ĐMST
	Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế quản lý nhằm tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo được ban hành hoặc sửa đổi nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển KH&CN, ĐMST
	Thống kê số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phù hợp với mục tiêu của chiến lược, kế hoạch.
	Báo cáo hành chính
Báo cáo thống kê
	Phù hợp để đánh giá việc thực hiện Chiến lược, kế hoạch.

	  2
	Số lượng nhân lực KH&CN, ĐMST tạo quy đổi toàn thời gian (FTE)/10.000 dân










	Số lượng lao động của tổ chức được thống kê (biên chế, hợp đồng lao động) đang làm việc trong các lĩnh vực KH&CN, ĐMST, nhà nghiên cứu quy đổi theo tương đương toàn thời gian (Full-time equivalent - FTE) tính trên mỗi 10.000 dân của quốc gia trong năm báo cáo.
	Thống kê số nhân lực KH&CN, ĐMST.













	- Báo cáo thống kê
- Điều tra thống kê
- Báo cáo hành chính.












	Phù hợp để đánh giá việc thực hiện Chiến lược. kế hoạch 5 năm cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố.

	 





 3
	Số nhóm nghiên cứu mạnh

	Số lượng nhóm nghiên cứu trong các tổ chức KH&CN, cơ sở giáo dục đại học hoặc doanh nghiệp KH&CN đáp ứng các tiêu chí về năng lực nghiên cứu nổi trội, có thành tích khoa học cao, hoạt động ổn định và có khả năng tạo ra các kết quả nghiên cứu có ảnh hưởng khoa học hoặc ứng dụng thực tiễn. 
	Thống kê số nhóm nghiên cứu mạnh được cơ quan có thẩm quyền công nhận, hoặc đáp ứng tiêu chí chuẩn do cơ quan quản lý ban hành



	- Báo cáo thống kê
- Cơ sở dữ liệu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu (danh sách nhóm nghiên cứu)
- Báo cáo hành chính
- Hồ sơ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh trong các chương trình phát triển khoa học và cong nghệ


	Phù hợp để đánh giá việc thực hiện Chiến lược, kế hoạch, chương trình.

	4
	[bookmark: dieu_3_1]Tổng chi từ ngân sách cho KH&CN, ĐMST
	Tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước (trung ương hoặc địa phương) được phân bổ để thực hiện các hoạt động nghiên cứu KH&CN, ĐMST  trong một kỳ thống kê nhất định (thường là một năm) 
	Tổng cộng các khoản chi từ ngân sách nhà nước dành cho hoạt động KH&CN, ĐMST trong kỳ thống kê.
	- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (Trung ương/Địa phương); 
- Số liệu công khai ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính/Sở Tài chính/Kho bạc Nhà nước
- Báo cáo tài chính của các chương trình KH&CN
	Phù hợp để đánh giá việc thực hiện Chiến lược, kế hoạch

	  5
	Tổng chi cho KH&CN, ĐMST từ khu vực doanh nghiệp









	Tổng giá trị chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) và đổi mới sáng tạo do các doanh nghiệp thực hiện hoặc tài trợ trong một kỳ thống kê nhất định (thường là một năm), 
	Tổng cộng các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) và đổi mới sáng tạo từ khu vực doanh nghiệp








	Số liệu thống kê, điều tra  doanh nghiệp
Cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN
Báo cáo thống kê doanh nghiệp







	Phù hợp để đánh giá việc thực hiện Chiến lược, kế hoạch, chương trình.
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	Hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển CN&ĐMST
















	Hạ tầng phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo là tập hợp các cơ sở vật chất, trang thiết bị, nền tảng kỹ thuật và hệ thống dịch vụ hỗ trợ phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thường bao gồm: trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm thử nghiệm, phòng thí nghiệm, trung tâm ĐMST, hỗ trợ KNST.
	Thống kê số lượng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm ĐMST, hỗ trợ KNST được xác nhận hoặc công nhận













	Báo cáo hành chính
Báo cáo thống kê của các bộ, ngành và địa phương
Cơ sở dữ liệu phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu












	Phù hợp để đánh giá việc thực hiện Chiến lược, kế hoạch 5 năm

	7
	Hạ tầng CNTT phục vụ KHCN ĐMST



















	Là tập hợp các hệ thống công nghệ thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và mạng kết nối được xây dựng nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cho phép thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Thường bao gồm: 
- Hạ tầng dữ liệu và nền tảng số
- Hạ tầng mạng phục vụ hoạt động R&D
- Hạ tầng tính toán và lưu trữ

	Thường được đo lường theo số lượng hoặc quy mô các hệ thống CNTT phục vụ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. 
Ví dụ:
- Đối với hạ tầng dữ liệu và nền tảng số: Thống kê số lượng CSDL khoa học chuyên ngành đã được số hóa, kết nối liên thông.
- Đối với hạ tầng mạng phục vụ hoạt động R&D: thống kê số lượng tổ chức KHCN công lập có kết nối mạng băng rộng chuyên dùng, đáp ứng chuẩn dữ liệu lớn.
- Đối với hạ tầng tính toán và lưu trữ: thống kê số tổ chức , hệ thống quản lý KHCN đã chuyển đổi sang dùng chung sang hạ tầng đám mây (hoặc trung tâm dữ liệu tập trung…)
	Báo cáo hành chính





















	Phù hợp để đánh giá việc thực hiện Chiến lược, kế hoạch
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	II. TIÊU CHÍ VỀ KHOA HỌC (9 CHỈ SỐ)


	STT
	Tên chỉ số
	Khái niệm
	Phân loại chỉ số 
	Phương pháp tính
	Nguồn dữ liệu
	Ghi chú

	1



	Số lượng bài báo khoa học quốc tế.  
	Là số lượng bài báo được hình thành từ kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.  
	 Kết quả (output)
	Kiểm đếm số bài báo được công bố  trên các tạp chí quốc tế, theo phân loại tạp chí (Q1, Q2, Q3, Q4) và kiểm tra tính hợp lệ và nguồn tài trợ trong bài báo tính đến thời điểm đánh giá.
	- Cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế (Scopus, Web of Science, Google Scholar). 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	

	2



	Số lượng bài báo khoa học trong nước
	Là số lượng bài báo được hình thành từ kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước.

	Kết quả (output)
	Kiểm đếm số số bài báo khoa học được công bố  trên các tạp chí khoa học  được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép xuất bản và kiểm tra tính hợp lệ và nguồn tài trợ trong bài báo tính đến thời điểm đánh giá. 
	- Các tạp chí thuộc “Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam” được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành định kỳ hàng năm. 
 - Các tạp chí thuộc Danh mục tạp chí được tính điểm học thuật do Hội đồng giáo sư Nhà Nước thừa nhận 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Tạp chí khoa học trong nước uy tín: hoạt động đúng tôn chỉ khoa học, có quy trình phản biện học thuật độc lập, duy trì chất lượng và tính liêm chính khoa học, và được cơ quan quản lý hoặc cộng đồng khoa học sử dụng trong đánh giá kết quả nghiên cứu; Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Thông tư 27/2025/TT-BKHCN 

	3
	Tỷ lệ công bố quốc tế thuộc nhóm tạp chí uy tín cao 
trong lĩnh vực (IF 25%)
	Là tỷ lệ bài báo là kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí thuộc nhóm theo phân loại tạp chí (Q1) với phân ngành tương ứng trên tổng số bài báo quốc tế được công bố
	Kết quả (output)

	Công thức tính:
Tỷ lệ (%) =   x 100
	-  Dữ liệu phân hạng tạp chí được lấy từ các tạp chí Scopus, Web of Science, Google Scholar.
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác 

	- Công bố quốc tế có minh chứng ghi nhận từ nguồn tài trợ.



	4
	Tỷ lệ công bố khoa học có hợp tác quốc tế

	Là tỷ lệ bài báo được hình thành từ kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín có sự tham gia của ít nhất một tác giả là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài và  tác giả chính hoặc tác giả liên hệ là người thuộc tổ chức chủ trì phía Việt Nam, trên  tổng số bài báo quốc tế được công bố
	Kết quả (output)
	Tỷ lệ (%) = Số bài báo có đồng tác giả nước ngoài / Tổng số bài báo quốc tế công bố × 100
	- Cơ sở dữ liệu lớn về bài báo khoa học, có thông tin địa chỉ tác giả.
-  Dữ liệu lấy từ các tạp chí Scopus/Web of Science, Google Scholar  
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	Hợp tác quốc tế được xác định thông qua:
- Địa chỉ cơ quan công tác của tác giả;
- Quốc gia gắn với tổ chức tác giả tham gia 


	5
















	Số lượng ấn phẩm sách, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy ở đại học và sau đại học.










	Số lượng các sản phẩm khoa học được biên soạn thành sách, giáo trình hoặc tài liệu tham khảo chuyên sâu, được sử dụng chính thức trong các chương trình đào tạo (cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ) đáp ứng các điều kiện: phù hợp quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước; có phản biện khoa học; có mã số ISBN theo quy định . 
	Kết quả (output)
	Tổng số sách, giáo trình, tài liệu được biên soạn từ kết quả nghiên cứu được xuất bản hoặc phê duyệt sử dụng trong đào tạo tính đến thời điểm đánh giá
	- Quyết định xuất bản, mã ISBN
- Quyết định phê duyệt giáo trình/tài liệu của cơ sở đào tạo
- Chương trình đào tạo và minh chứng sử dụng trong giảng dạy
-  Danh mục các ấn phẩm thực tế
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Các tài liệu, công bố khoa học được tính phải đáp ứng  các điều kiện: phù hợp quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước; có phản biện khoa học; có mã số ISBN theo quy định 
- Có ghi nhận nguồn tài trợ.

	6
	Số lượt trích dẫn trung bình của bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế.

	Chỉ số này cho biết bình quân một bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế  được các nhà khoa học khác trích dẫn bao nhiêu lần.
Phản ánh mức độ mà các công bố khoa học quốc tế hình thành từ kết quả nghiên cứu được cộng đồng khoa học tham chiếu, sử dụng và kế thừa, thể hiện thông qua số lượt trích dẫn trong các công trình khoa học tiếp theo.
	Hiệu quả (outcome)
	Công thức tính: 
Số lượt trích dẫn trung bình = Tổng số lượt trích dẫn của tất cả các  bài báo quốc tế  Tổng số bài báo quốc tế  tính đến thời điểm đánh giá.

	- Cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế (Scopus, Web of Science, Google Scholar). 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác

	- Có ghi nhận nguồn tài trợ
- Khuyến khích sử dụng để: Phân tích chất lượng và mức độ ảnh hưởng khoa học - So sánh trước – sau hoặc giữa các giai đoạn của cùng chương trình.


	7
	Chỉ số  H-index của nhóm nghiên cứu được huy động và tham gia thực hiện 

	Chỉ tiêu phản ánh trình độ và năng lực khoa học, uy tín của nhóm nghiên cứu chủ chốt tham gia thực hiện, thông qua các chỉ số học thuật đã được kiểm chứng.

	Hiệu quả (outcome)
	Xác định tỷ lệ (%) thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau (theo lĩnh vực):
- Có H-index ≥ X
- Có bài báo quốc tế uy tín trong 5 năm gần nhất
- Là chủ nhiệm/đồng chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia đã nghiệm thu đạt.
	- Hồ sơ nhóm nghiên cứu 
- Cơ sở dữ liệu Scopus, Web of Science 
- Cơ sở dữ liệu quản lý nhiệm vụ KHCN quốc gia
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Chỉ số này thường sử dụng để phân tích điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện, mức độ phức tạp, yêu cầu học thuật 
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	Mức kinh phí bình quân để tạo ra một công bố khoa học quốc tế


	Chỉ tiêu phản ánh mức kinh phí bình quân của chương trình nhằm đo lường mức độ đầu tư nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước (hoặc tổng kinh phí chương trình) để thu được một đơn vị đầu ra là bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.
	Hiệu quả (outcome)
	Mức kinh phí bình quân= Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện (thường tính kinh phí đã giải ngân) Tổng số công bố quốc tế  tính đến thời điểm đánh giá

	- Báo cáo quyết toán kinh phí.
 - Dữ liệu lấy từ các tạp chí Scopus, Web of Science, Google Scholar.
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Các minh chứng để đảm bảo tính khách quan khi cần đối chiếu theo lĩnh vực, tách biệt với chi phí đăng bài.


	9
	Giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế
	Số lượng giải thưởng được trao cho tập thể hoặc cá nhân đối với kết quả nghiên cứu, công nghệ, sản phẩm hoặc giải pháp hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm:
- Giải thưởng khoa học và công nghệ quốc tế hoặc khu vực do tổ chức quốc tế, hiệp hội khoa học, tổ chức chuyên môn uy tín trao tặng
- Giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức khoa học có thẩm quyền trao tặng.
	Hiệu quả (outcome)
	Tổng số giải thưởng được trao cho các kết quả nghiên cứu tính đến thời điểm đánh giá.
	- Các minh chứng (Bằng khen, Quyết định khen thưởng… )
- Giải thưởng và nhiệm vụ (giải thưởng phải được trao trong thời gian thực hiện hoặc sau khi kết thúc dựa trên kết quả của nhiệm vụ)
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác

	- Chỉ tính các giải thưởng liên quan trực tiếp đến chuyên môn/kết quả nghiên cứu .
- Nên  phân loại giải thưởng theo cấp độ và thứ hạng.








	
III. TIÊU CHÍ VỀ CÔNG NGHỆ (15 CHỈ SỐ)


	STT
	Tên chỉ số
	Khái niệm
	Phân loại chỉ số đầu ra
	Phương pháp tính
	Nguồn dữ liệu
	Ghi chú

	1
	Mức độ sẵn sàng công nghệ (Technology
Readiness
Level - TRL) 

	Là thước đo phản ánh mức độ hoàn thiện và khả năng ứng dụng của một công nghệ, xác định thông qua các giai đoạn phát triển kế tiếp nhau và sẵn sàng đưa vào triển khai trong thực tiễn.
Bằng cách phân chia 9 cấp độ đánh giá dựa trên mức độ chín muồi của công nghệ theo các tiêu chuẩn và được thiết lập dựa trên yêu cầu minh chứng kỹ thuật cho từng mức (TRL): 
Hệ thống 9 cấp độ minh họa: 
 Cấp 1: Quan sát và báo cáo các nguyên lý cơ bản.
 Cấp 2: Hình thành khái niệm công nghệ hoặc phương án ứng dụng.
 Cấp 3: Chứng minh các chức năng chính thông qua thực nghiệm và phân tích.
 Cấp 4: Kiểm chứng các thành phần công nghệ trong môi trường phòng thí nghiệm.
 Cấp 5: Kiểm chứng các thành phần công nghệ trong môi trường mô phỏng thực tế.
 Cấp 6: Hoàn thành mẫu thử nghiệm (prototype) trong môi trường mô phỏng.
 Cấp 7: Hoàn thành mẫu thử nghiệm trong môi trường vận hành thực tế.
Cấp 8: Công nghệ hoàn thiện và được kiểm chứng thông qua thử nghiệm thực tế.
Cấp 9: Công nghệ đã được chứng minh qua vận hành thực tế thành công. 
	Kết quả (output)
	TRL không được tính theo công thức toán học mà được xác định thông qua đánh giá mức độ phát triển công nghệ theo bộ tiêu chí tương ứng với từng cấp độ TRL.
























	- Số liệu thống kê đánh giá; 
- Biên bản thẩm định TRL của hội đồng khoa học/công nghệ;
- Tài liệu thử nghiệm, trình diễn, pilot, chứng nhận liên quan.
-  Hệ thống quản lý kết quả nghiên cứu;
- Cơ sở dữ liệu công nghệ và chuyển giao công nghệ.
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác




























	- Khuyến khích lựa chọn chỉ tiêu này khi:
Có mục tiêu phát triển, hoàn thiện hoặc ứng dụng công nghệ;
Có sản phẩm công nghệ cụ thể để xác định TRL.
- Áp dụng chủ yếu cho chương trình phát triển và hoàn thiện công nghệ. Không áp dụng cho nghiên cứu cơ bản thuần túy.
- Hệ thống 9 cấp độ TRL có thể thiết kế thống nhất theo ý kiến của chuyên gia hoặc Hội đồng quản lý chương trình/ Ban chủ nhiệm chương trình tự thiết lập
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	Số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được chấp nhận hợp lệ.

	Tổng số đơn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/ vật nuôi/thủy sản …) đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là hợp lệ được nộp trên cơ sở kết quả nghiên cứu 
	Kết quả (output)
	Tổng số đơn đăng ký hợp lệ phát sinh từ kết quả nghiên cứu tính đến thời điểm đánh giá


	- Danh mục các đơn đăng ký được Cục Sở hữu trí tuệ, các đơn vị có thẩm quyền chấp nhận hợp lệ.
- Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Thư viện số về sở hữu trí tuệ .
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Văn bản chấp nhận phải nằm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ hoặc thời gian quy định báo cáo sau nhiệm vụ thuộc chương trình
- Đơn được đăng ký sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ

	3
	Số lượng sản phẩm mẫu (prototypes)  được hình thành và kiểm chứng thực tế
	Số lượng sản phẩm mẫu   cụ thể được chế tạo thành công từ kết quả nghiên cứu.
Các sản phẩm mẫu này không chỉ dừng lại ở mô hình phòng thí nghiệm mà đã trải qua quá trình thử nghiệm, vận hành trong điều kiện thực tế (hoặc môi trường mô phỏng gần nhất với thực tế) và đạt các thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng theo thiết kế đã đề ra.
	Kết quả (output)
	Thống kê số lượng  sản phẩm mẫu được chế tạo từ các nhiệm vụ nghiên cứu và đã có kết quả kiểm chứng thực tế đạt yêu cầu .
	- Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Báo cáo kết quả chế tạo sản phẩm mẫu
- Biên bản kiểm chứng, thử nghiệm, chạy thử trong điều kiện thực tế
-  Báo cáo tổng hợp của cơ quan quản lý chương trình
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác.
	- Cần phân biệt rõ giữa Mẫu chế thử  (chưa hoàn thiện chức năng) và Mẫu hoàn chỉnh ( đầy đủ chức năng, sẵn sàng sản xuất thử)
- Đã được kiểm chứng thực tế: Yếu tố quan trọng nhất là phải có bằng chứng về việc sản phẩm đã hoạt động được trong môi trường dự kiến sử dụng.
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	Số lượng sản phẩm mới hoặc cải tiến được thử nghiệm và đạt chứng nhận tiêu chuẩn

	Số lượng sản phẩm mới hoặc cải tiến được thử nghiệm và đạt chứng nhận tiêu chuẩn là sản phẩm được phát triển, đã trải qua thử nghiệm và được công nhận đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, an toàn hoặc môi trường… theo quy định quốc gia hoặc quốc tế.
	Kết quả (output)
	Thống kê số lượng sản phẩm mới hoặc cải tiến được thử nghiệm và đạt chứng nhận tiêu chuẩn tính đến thời điểm đánh giá.

	-Văn bản chứng nhận: Giấy chứng nhận hợp chuẩn (TCVN...), Giấy chứng nhận hợp quy (QCVN), Giấy phép lưu hành (đối với thuốc, chế phẩm sinh học).
- Kết quả thử nghiệm: Phiếu kết quả thử nghiệm/Phân tích do các Phòng thí nghiệm được công nhận (VILAS/ISO 17025) cấp.
- Hồ sơ công bố: Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác.
	- Sản phẩm mới: chưa từng có trên thị trường hoặc trong lĩnh vực nghiên cứu;
- Sản phẩm cải tiến: nâng cấp về công nghệ, năng suất, chất lượng hoặc chức năng so với sản phẩm hiện có.
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	Số lượng mô hình kinh doanh và dịch vụ mới được phát triển và thử nghiệm
	Số lượng mô hình kinh doanh và dịch vụ mới được phát triển là số lượng các mô hình kinh doanh hoặc dịch vụ được sáng tạo, thiết kế và thử nghiệm, có sự đổi mới so với các mô hình/dịch vụ hiện có.
	Kết quả (output)
	Thống kê số lượng mô hình kinh doanh hoặc dịch vụ mới được phát triển từ kết quả nghiên cứu đã được triển khai thử nghiệm hoặc áp dụng thực tế
	- Tài liệu chiến lược: Đề án kinh doanh, Kế hoạch phát triển thị trường, bản mô tả mô hình kinh doanh
- Hợp đồng, chính sách giá: Các loại hợp đồng hợp tác kiểu mới, chính sách giá mới. 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác.
	- Hoàn toàn mới hoặc cải tiến rõ rệt so với mô hình/dịch vụ hiện có
- Bao gồm cải tiến về giá trị gia tăng, trải nghiệm khách hàng, hiệu quả, quy trình vận hành.


	6
	Số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới đã đề xuất và được chấp thuận 
	Số lượng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật mới (TCVN, QCVN) được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trong đó nội dung kỹ thuật cốt lõi được hình thành từ kết quả nghiên cứu hoặc đổi mới sáng tạo.
	Kết quả (output)
	Thống kê số lượng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật mới được chấp thuận  tính đến thời điểm đánh giá.
	- Văn bản minh chứng
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác .
	- Cần phân biệt rõ với tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự ban hành. Khi sử dụng chỉ tiêu này, chỉ tính các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cấp quốc gia (TCVN, QCVN), chưa đặt yêu cầu đối với việc đề xuất hoặc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

	7
	Số lượng bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/ vật nuôi/thủy sản được cấp

	Là số văn bằng bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích…) được cơ quan có thẩm quyền cấp cho các kết quả nghiên cứu.

	Hiệu quả (outcome)
	Thống kê số lượng văn bằng bảo hộ đã được cấp tính đến thời điểm đánh giá.


	- Cục Sở hữu trí tuệ
- Các đơn vị có thẩm quyền
- Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Thư viện số về sở hữu trí tuệ 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Do quá trình thẩm định nội dung kéo dài (sáng chế: 2-4 năm, giống: 1-3 năm), trong báo cáo nhiệm vụ thường chấp nhận "Quyết định chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ" 
-  Số văn bằng được cấp trong hoặc sau thời gian thực hiện nghiên cứu (có độ trễ cho phép).
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	Tỷ lệ kết quả nghiên cứu được thương mại hóa 




	 Là tỷ lệ % số lượng kết quả nghiên cứu (bao gồm: kết quả được bảo hộ sở hữu trí tuệ và kết quả nghiên cứu không bảo hộ SHTT) tạo ra doanh thu, được chuyển giao, bán hoặc góp vốn đầu tư… hoặc được chuyển giao để tiếp tục nghiên cứu phát triển với mục đích thương mại hóa, so với tổng số kết quả nghiên cứu.
	Hiệu quả (outcome)
	Tỷ lệ (%) = (Số kết quả nghiên cứu đã được thương mại hóa) / (Tổng số kết quả nghiên cứu được tạo ra) tính đến thời điểm đánh giá.

	- Các hợp đồng chuyển giao kết quả nghiên cứu được ký kết chính thức giữa tổ chức chủ trì và đối tác (doanh nghiệp, viện, trường, tổ chức khác)
- Các thỏa thuận chuyển giao để tiếp tục nghiên cứu phát triển với mục đích thương mại hóa
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
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	Số lượng công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao
	Số lượng công nghệ (quy trình, giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ hoặc sản phẩm công nghệ) được hoàn thiện ở mức sẵn sàng ứng dụng và được chuyển giao cho  các đối tượng sử dụng, trong đó kết quả nghiên cứu là căn cứ khoa học và kỹ thuật chủ yếu.






	Hiệu quả (outcome)
	Thống kê số lượng công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao tính đến thời điểm đánh giá.


	- Hồ sơ kỹ thuật: Thuyết minh quy trình, Tài liệu hướng dẫn vận hành/sử dụng (đã được phê duyệt).
-  Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng chuyển giao công nghệ, biên bản bàn giao kỹ thuật, biên bản ghi nhớ hợp tác (nếu có điều khoản chuyển giao cụ thể), biên bản nghiệm thu ứng dụng tại đơn vị nhận chuyển giao. 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác 
	- Công nghệ cần đảm bảo tính ổn định, lặp lại được kết quả và có tài liệu hướng dẫn chuẩn hóa (không còn ở dạng ý tưởng hay thử nghiệm sơ khai)
- Tránh trùng lặp: Một công nghệ chuyển giao cho nhiều đơn vị chỉ tính là 1 quy trình.
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	Hiệu quả đổi mới/ cải tiến quy trình 


	Hiệu quả đổi mới/cải tiến quy trình (sản xuất, dịch vụ, công nghệ…) là mức độ cải thiện thực chất về hiệu quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ sở cung ứng dịch vụ  đạt được thông qua việc áp dụng quy trình mới hoặc quy trình được cải tiến là kết quả nghiên cứu so với quy trình trước khi đổi mới
	Hiệu quả (outcome)
	So sánh trước – sau đổi mới/cải tiến: %  giảm thời gian xử lý; % giảm chi phí …

	-Hồ sơ cải tiến quy trình, 
- Số liệu sản xuất – kinh doanh trước và sau đổi mới;
-   Kết quả kiểm toán (nếu có).
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Quy trình phải đảm bảo tính ổn định, tránh trùng lặp: Một quy trình  chuyển giao cho nhiều đơn vị chỉ tính là 1 quy trình.
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	Tỷ lệ sản phẩm mới, cải tiến đạt tiêu chuẩn được đưa vào thị trường. 

	Tỷ lệ phần trăm của các sản phẩm phát triển từ chương trình, đã đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hoặc an toàn theo quy định và được đưa vào thị trường (thương mại hóa, cung cấp thử nghiệm hoặc bán sản phẩm) so với tổng số sản phẩm mới hoặc cải tiến đạt tiêu chuẩn.
	Hiệu quả (outcome)
	Tỷ lệ sản phẩm mới, cải tiến đạt tiêu chuẩn được giới thiệu ra thị trường (%) 
= (Số sản phẩm mới, cải tiến đạt tiêu chuẩn đã được giới thiệu ra thị trường  / Tổng số sản phẩm mới, cải tiến đạt tiêu chuẩn) × 100
	- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình
- Tài liệu, minh chứng ra mắt sản phẩm (kế hoạch marketing, hợp đồng phân phối, thông báo công bố sản phẩm)
- Báo cáo của tổ chức chủ trì và cơ quan quản lý chương trình.
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Sản phẩm giới thiệu ra thị trường: Có giao dịch thương mại, cung cấp thử nghiệm hoặc phân phối chính thức
- Không tính các sản phẩm chỉ trưng bày hội chợ, trình diễn mà chưa có giao dịch thực tế.
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	Tỷ lệ nội địa hóa 

	Tỷ lệ % giá trị của các nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng và công nghệ được sản xuất hoặc cung ứng trong nước so với tổng giá xuất xưởng của sản phẩm hoàn chỉnh.

Chỉ số này phản ánh năng lực tự chủ công nghệ, khả năng thiết kế, chế tạo các cụm chi tiết quan trọng (key components) mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.
	Hiệu quả (outcome)
	- Thống kê danh mục vật tư, linh kiện cấu thành sản phẩm (BOM).
- Phân loại nguồn gốc từng hạng mục (Nhập khẩu hay Mua trong nước/Tự sản xuất).%
- Xác định giá trị tiền tệ của từng nhóm dựa trên hóa đơn chứng từ.
- Xác định các cụm chi tiết “lõi”/công nghệ chính (core technology) và đánh giá xem đơn vị có nắm giữ bản quyền thiết kế/quy trình chế tạo hay không. 
Tnđh =
 x   100%

trong đó:
Gsp : Tổng giá thành sản xuất (giá xuất xưởng) của sản phẩm 
Gnk : Tổng giá trị của các linh kiện, vật tư phải nhập khẩu trực tiếp để sản xuất sản phẩm đó    
	Bảng kê chi tiết linh kiện.
- Chứng từ kế toán: Hóa đơn mua hàng trong nước, Tờ khai hải quan (để xác định giá trị nhập khẩu)
- Bảng tính giá thành sản phẩm: Tổng hợp chi phí nguyên liệu, nhân công, máy móc.
- Hồ sơ thiết kế: Bản vẽ kỹ thuật các cụm chi tiết chính (chứng minh năng lực làm chủ thiết kế). 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Quy tắc xuất xứ: Cần lưu ý vật tư mua của nhà cung cấp trong nước nhưng nhà cung cấp đó lại nhập khẩu nguyên chiếc thì vẫn tính là "nhập khẩu" (truy xuất nguồn gốc thực.
- Làm chủ công nghệ: Chỉ số này cao có ý nghĩa nhất khi phần được nội địa hóa là các phần cốt lõi chứ không chỉ là vỏ bao bì hay phụ kiện đơn giản.
- Chi phí vô hình: Trong một số trường hợp, chi phí bản quyền phần mềm hoặc thiết kế (R&D) cũng được tính vào phần giá trị gia
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	Số lượng mô hình kinh doanh, dịch vụ được đổi mới và áp dụng




	Số lượng các mô hình kinh doanh hoặc dịch vụ được đổi mới được phát triển, đã được thử nghiệm hoặc triển khai thực tế, thể hiện sự cải tiến hoặc đổi mới so với các mô hình/dịch vụ hiện có, bao gồm cải tiến quy trình, phương thức cung cấp dịch vụ, giá trị gia tăng, hoặc phương thức tiếp cận khách hàng.
	Hiệu quả (outcome)
	Thống kê số lượng mô hình kinh doanh, dịch vụ được đổi mới và áp dụng 

	- Báo cáo việc đổi mới mô hình doanh, dịch vụ và hiệu quả mang lại.
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Một mô hình/dịch vụ chỉ được tính một lần, không trùng lặp giữa các chương trình hoặc giai đoạn.
- Trường hợp mô hình/dịch vụ được mở rộng quy mô, chỉ tính là 01 mô hình, trừ khi có thay đổi căn bản về cấu trúc hoặc phương thức vận hành.
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	Số lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành
	Số lượng các Tiêu chuẩn (TCVN, Tiêu chuẩn quốc tế) hoặc Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) mà nhiệm vụ đã xây dựng, đã hoàn tất toàn bộ quy trình thẩm định và được cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền chính thức ký Quyết định ban hành/công bố và có hiệu lực thi hành.


	Hiệu quả (outcome)
	Thống kê số lượng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được ban hành tính đến thời điểm đánh giá.
	- Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (của các Bộ chuyên ngành).
- Cơ sở dữ liệu: Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
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	Tỷ lệ công nghệ đạt trình độ tiên tiến so với khu vực hoặc thế giới 
	Trình độ công nghệ đạt được là mức độ phát triển công nghệ hình thành từ kết quả nghiên cứu so sánh với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.









	Tác động (impact)
	Trình độ công nghệ so với khu vực và thế giới (%) 
= (Số kết quả công nghệ đạt trình độ tiên tiến khu vực hoặc thế giới / Tổng số kết quả công nghệ được đánh giá) × 100
	- Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Báo cáo thuyết minh công nghệ, báo cáo so sánh công nghệ
-  Biên bản, kết luận của hội đồng đánh giá/chuyên gia độc lập
-  Cơ sở dữ liệu sáng chế, tiêu chuẩn, công nghệ quốc tế (nếu có)
-  Báo cáo tổng hợp của cơ quan quản lý chương trì
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Chỉ số không đo trực tiếp giá trị kinh tế, mà đo mức độ tiên tiến công nghệ.
- Không sử dụng chỉ số này để so sánh giữa các lĩnh vực công nghệ khác nhau.




	IV. TIÊU CHÍ VỀ KINH TẾ (10 CHỈ SỐ)


	STT
	Tên chỉ số
	Khái niệm
	Phân loại chỉ số đầu ra
	Phương pháp tính
	Nguồn dữ liệu
	Ghi chú

	1
	Doanh thu từ khai thác, chuyển giao, thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ 

	Là tổng doanh thu thực tế thu được từ việc khai thác, chuyển giao, thương mại hóa các tài sản sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, phần mềm, bí quyết kỹ thuật, giống cây trồng…) được hình thành từ kết quả nghiên cứu  
	Hiệu quả (outcome)
	Thống kê tính tổng doanh thu từ khai thác, chuyển giao, thương mại hóa các tài sản sở hữu trí tuệ tính đến thời điểm đánh giá

	- Hợp đồng chuyển giao/cấp phép SHTT 
- Báo cáo tài chính của đơn vị chủ trì hoặc doanh nghiệp nhận chuyển giao;
- Dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác 
	- Khai thác bao gồm việc cho phép bên khác sử dụng quyền, (Tiền thu được từ cấp phép (licensing) quyền sử dụng các đối tượng SHTT).
 - Chuyển giao quyền: tiền thu được theo hợp đồng chuyển nhượng quyền SHTT).
- Thương mại hóa: là hoạt động khai thác, hoàn thiện, ứng dụng, chuyển giao, hoạt động khác có liên quan nhằm mục đích thu lợi nhuận.


	2

	Doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ
	Tổng doanh thu thực tế thu được từ các hợp đồng chuyển giao công nghệ mà đối tượng chuyển giao là công nghệ được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
	Hiệu quả (outcome)
	Tổng doanh thu từ các hợp đồng chuyển giao công nghệ tính đến thời điểm  đánh giá
	- Hợp đồng chuyển giao công nghệ 
- Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán... 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác 
	- Doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ, bao gồm:
Chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu công nghệ;
Chuyển giao quy trình, bí quyết kỹ thuật, giải pháp công nghệ;
Chuyển giao kèm đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật gắn với công nghệ được chuyển giao;
Chuyển giao công nghệ có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của chương trình.
Không bao gồm:
Doanh thu bán sản phẩm hàng hóa thông thường;
Doanh thu dịch vụ tư vấn, đào tạo không gắn với hợp đồng chuyển giao công nghệ;
Doanh thu sản xuất – kinh doanh chung của doanh nghiệp sau khi đã tiếp nhận công nghệ.

	

3
	Tỷ lệ huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước
	Mức độ tham gia và cam kết vốn của khu vực ngoài ngân sách nhà nước (doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân, tổ chức quốc tế…).

	Hiệu quả (outcome)
	Công thức tính :
Tỷ lệ huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước
= Tổng  vốn ngoài ngân sách nhà nước / Tổng kinh phí thực hiện  x 100%

	- Báo cáo do cơ quan chủ trì hoặc cơ quan quản lý chương trình tổng hợp.
- Báo cáo quyết toán kinh phí chương trình;
- Báo cáo tài chính, xác nhận đóng góp từ các nguồn xã hội hóa
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác 
	- Tỷ lệ huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước là chỉ tiêu cốt lõi phản ánh năng lực xã hội hóa, mức độ gắn kết với khu vực ngoài công và hiệu quả sử dụng vốn công của chương trình.
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	Doanh thu từ sản phẩm mới và sản phẩm được cải tiến
















	Tổng giá trị doanh thu và giá trị gia tăng được tạo ra trong kỳ đánh giá từ các sản phẩm mới hoặc sản phẩm được cải tiến, hình thành từ kết quả nghiên cứu, đã được đưa ra thị trường và tiêu thụ thực tế.
	Hiệu quả (outcome)

	Công thức tính: 
Doanh thu từ sản phẩm mới và sản phẩm được cải tiến = Tổng doanh thu bán sản phẩm mới + Tổng doanh thu bán sản phẩm được cải tiến công nghệ

	- Báo cáo thương mại hóa kết quả nghiên cứu
 - Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Sản phẩm mới: sản phẩm được tạo ra lần đầu trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đưa ra thị trường hoặc áp dụng vào thực tiễn
- Sản phẩm cải tiến: sản phẩm hiện có được nâng cao đáng kể về chất lượng, tính năng, hiệu suất, độ tin cậy hoặc chi phí sản xuất thông qua việc áp dụng giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
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	Số lượng doanh nghiệp hưởng lợi từ sử dụng kết quả nghiên cứu







	Số lượng các doanh nghiệp (không phải đơn vị chủ trì/ tham gia thực hiện nhiệm vụ của chương trình) được hưởng lợi từ kết quả của chương trình thông qua các hình thức: tiếp nhận chuyển giao công nghệ, được đào tạo nhân lực, tư vấn áp dụng tiêu chuẩn/quy chuẩn, hoặc sử dụng dịch vụ/sản phẩm.
	Hiệu quả (outcome)
	- Gửi phiếu khảo sát hoặc phỏng vấn trực tiếp về tình hình hoạt động trước và sau khi nhận hỗ trợ.
- Tổng hợp số liệu từ các phiếu khảo sát hợp lệ.
- Kiểm đếm số doanh nghiệp thụ hưởng

	- Hồ sơ hoạt động: Danh sách ký nhận tham gia đào tạo/tập huấn, Biên bản ghi nhớ/Hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ…
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
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	Số lượng doanh nghiệp mới hình thành 











	Phản ánh số doanh nghiệp được thành lập mới trên cơ sở khai thác, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

	Hiệu quả (outcome)
	Tổng số doanh nghiệp được thành lập tính đến thời điểm đánh giá, đáp ứng điều kiện:
Doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh hợp pháp
Có hồ sơ chứng minh việc sử dụng kết quả nghiên cứu (hợp đồng chuyển giao, góp vốn bằng tài sản trí tuệ, xác nhận của cơ quan quản lý).
	- Danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ, ươm tạo, thương mại hóa
-   Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác

	- Doanh nghiệp mới được tính gồm: Doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo Luật 
- Có mối liên hệ trực tiếp với kết quả, hoạt động hỗ trợ của chương trình.
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	Giá trị tiết kiệm được do thay thế hàng hóa nhập khẩu bằng sản phẩm trong nước







	Phản ánh giá trị kinh tế tương đương của lượng hàng hóa nhập khẩu được thay thế bằng các sản phẩm, thiết bị, vật tư hoặc giải pháp kỹ thuật sản xuất trong nước, trong đó sản phẩm thay thế được hình thành hoặc cải tiến trực tiếp từ kết quả nghiên cứu

	Tác động (impact)

	Công thức tính :
Giá trị tiết kiệm được
= Sản lượng trong nước tiêu thụ x Giá nhập khẩu bình quân

Giá nhập khẩu bình quân là: Giá CIF/FOB bình quân của hàng hóa nhập khẩu cùng loại tại thời điểm thay thế.
Hoặc giá nhập khẩu lịch sử trước khi có sản phẩm trong nước.
	- Khối lượng sản phẩm thay thế nhập khẩu, có bằng chứng là thay thế trực tiếp hàng nhập khẩu 
- Thuyết minh kết quả làm chủ công nghệ, sản phẩm trong nước.
- Hợp đồng cung ứng, mua sắm sản phẩm trong nước thể hiện việc thay thế hàng nhập khẩu.
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác 
	- Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội , đóng góp vào: Cán cân thương mại, tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc nhập khẩu.
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	Giá trị chi phí tiết kiệm được do thay thế thiết bị nhập khẩu bằng thiết bị trong nước










	Là khoản chi phí thực tế được tiết kiệm khi sử dụng thiết bị sản xuất trong nước (được nghiên cứu, chế tạo hoặc hoàn thiện từ kết quả nghiên cứu) thay thế cho thiết bị nhập khẩu cùng loại hoặc có chức năng, công suất tương đương, bao gồm:
· Chi phí đầu tư mua sắm ban đầu
· Chi phí vận hành, bảo trì, sửa chữa (nếu có đủ dữ liệu so sánh).

	Tác động (impact)

	Giá trị chi phí tiết kiệm được  do thay thế thiết bị nhập khẩu bằng thiết bị trong nước
= Chi phí thiết bị nhập khẩu – Chi phí thiết bị trong nước
Trong đó:
- Chi phí thiết bị nhập khẩu tương đương: giá CIF/FOB hoặc giá trúng thầu của thiết bị nhập khẩu cùng loại tại thời điểm so sánh;
- Chi phí thiết bị trong nước: giá bán thực tế hoặc giá trúng thầu của thiết bị nội địa.
	- Hợp đồng mua sắm, đấu thầu thiết bị
- Báo cáo đầu tư, báo cáo tài chính 
- Dữ liệu giá nhập khẩu từ Hải quan
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác.
	- Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức độ làm chủ làm chủ công nghệ, thiết bị trong nước, không chỉ ở giá mua ban đầu mà còn ở khả năng vận hành, bảo trì và duy trì lâu dài.
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	Tỷ lệ tham gia chuỗi giá trị sản xuất trong nước và quốc tế của sản phẩm









	Mức độ mà các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu của chương trình được tham gia vào các khâu của chuỗi giá trị sản xuất trong nước và chuỗi giá trị quốc tế, bao gồm:
· Cung ứng đầu vào;
· Sản xuất – chế tạo;
· Phân phối, tiêu thụ;
· Xuất khẩu, tham gia mạng lưới sản xuất quốc tế…

	Tác động (impact)

	Tỷ lệ (%) = Giá trị sản phẩm tham gia chuỗi giá trị / Tổng giá trị sản xuất của sản phẩm của chương trình × 100%


	- Hợp đồng cung ứng, gia công, liên doanh, liên kết chuỗi
- Báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo thị trường
- Hợp đồng cung ứng, phân phối, xuất khẩu
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Giá trị sản phẩm tham gia chuỗi giá trị: giá trị sản phẩm được tiêu thụ, phân phối hoặc xuất khẩu trong các chuỗi cung ứng có liên kết.
- Chỉ tiêu này phản ánh mức độ gắn kết của chương trình với hệ thống sản xuất – thị trường, thể hiện năng lực hội nhập, liên kết và tác động dài hạn của chương trình
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	Giá trị kinh tế đối với các doanh nghiệp không trực tiếp tham gia 





	Hiệu quả được đo bằng giá trị kinh tế tăng thêm (doanh thu, lợi nhuận), chi phí tiết kiệm được, hoặc các lợi ích xã hội/môi trường cụ thể tại các doanh nghiệp này.
	Tác động (impact)

	- Về hiệu quả kinh tế:
Eth​=∑(ΔR+ΔC)

Trong đó:
• : Phần doanh thu/lợi nhuận tăng thêm của các doanh nghiệp thụ hưởng nhờ áp dụng kết quả.
: Phần chi phí tiết kiệm được (nguyên liệu, năng lượng, nhân công, xử lý thải) của các doanh nghiệp thụ hưởng.
	- Báo cáo của doanh nghiệp thụ hưởng: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo quan trắc môi trường (trước và sau áp dụng).
- Phiếu khảo sát: Doanh nghiệp tự kê khai và xác nhận đóng dấu.
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	



	V. TIÊU CHÍ VỀ XÃ HỘI (9 CHỈ SỐ)


	STT
	Tên chỉ số
	Khái niệm
	Phân loại chỉ số đầu ra
	Phương pháp tính
	Nguồn dữ liệu
	Ghi chú
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	Số lượng nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đào tạo, bồi dưỡng














 
	Tổng số cá nhân thuộc lực lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đào tạo hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, năng lực chuyên môn thông qua các hoạt động KH,CN và ĐMST được tổ chức, tài trợ hoặc hỗ trợ trực tiếp, bao gồm:
· Nhà khoa học, nghiên cứu viên
· Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật;
· Nghiên cứu sinh, học viên sau đại học
· Cán bộ quản lý KH&CN, đổi mới sáng tạo
· Nhân lực R&D trong doanh nghiệp.
	Kết quả (output)
	Tổng số cá nhân hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng do chương trình KHCN & ĐMST tổ chức hoặc hỗ trợ
	- Danh sách nhân lực được đào tạo, nội dung đào tạo.
- Tổng hợp số lượng, cơ cấu nhân lực được đào tạo.
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	- Cá nhân được đào tạo trong khuôn khổ nhiệm vụ  thuộc chương trình.
- Mỗi cá nhân chỉ được tính một lần trong kỳ đánh giá
- Chỉ tính các trường hợp: Hoàn thành khóa đào tạo/bồi dưỡng. Có xác nhận, chứng chỉ hoặc kết quả đánh giá đầu ra
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	Số lượng việc làm mới được tạo ra 
















	Là tổng số việc làm mới được hình thành (toàn thời gian hoặc bán thời gian) trực tiếp gắn với việc ứng dụng, thương mại hóa hoặc mở rộng quy mô các kết quả nghiên cứu, bao gồm:
· Việc làm tại doanh nghiệp, tổ chức tiếp nhận kết quả;
· Việc làm tại doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST hình thành;
· Việc làm kỹ thuật, R&D, quản lý, sản xuất liên quan trực tiếp.
	Hiệu quả (outcome)
	 Tổng số lao động tăng thêm so với thời điểm trước khi triển khai chương trình


	- Thống kê lao động trước và sau khi triển khai.
- Danh sách lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác

	- Việc làm mới bền vững:  
 Chỉ tính các việc làm: Có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, hoặc duy trì liên tục tối thiểu 12 tháng sau khi hình thành.
Chỉ tính việc làm phát sinh sau khi có kết quả của chương trình
Không tính việc làm chuyển dịch nội bộ (thay thế lao động cũ)
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	Mức tăng năng suất lao động do ứng dụng kết quả nghiên cứu







	Phản ánh mức gia tăng năng suất lao động của các doanh nghiệp, tổ chức hoặc đơn vị thụ hưởng sau khi ứng dụng kết quả KH, CN và ĐMST được hình thành so với giai đoạn trước khi ứng dụng hoặc so với nhóm đối chứng phù hợp
	Hiệu quả (outcome)
	Công thức tính:
Năng suất lao động = 
Giá trị gia tăng hoặc doanh thu / Số lao động 
Hoặc công thức sau: Mức tăng năng suất lao động  (%) = (Năng suất sau – Năng suất trước) / Năng suất trước × 100%
	- Báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất – kinh doanh
- Báo cáo lao động của doanh nghiệp, tổ chức
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	Phạm vi áp dụng
- Doanh nghiệp, tổ chức trực tiếp ứng dụng kết quả KHCN 
- Lĩnh vực/ngành trong trường hợp chương trình có phạm vi tác động rộng.
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	Số lượng văn bản chiến lược, chính sách và pháp luật về KH, CN & ĐMST sử dụng kết quả nghiên cứu




	Là số lượng văn bản chiến lược, chính sách và pháp luật trong lĩnh vực KH, CN và ĐMST được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó sử dụng kết quả nghiên cứu, khuyến nghị chính sách, luận cứ khoa học được tạo ra.

	Hiệu quả (outcome)
	Tổng số văn bản  được ban hành có dẫn chiếu, tiếp thu hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu.

	- Mỗi văn bản chỉ tính 01 lần.
Có bằng chứng rõ ràng:
- Trích dẫn trong tờ trình, báo cáo giải trình
- Biên bản tiếp thu, giải trình
- Văn bản giao nhiệm vụ nghiên cứu
- Xác nhận của cơ quan ban hành
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	Không tính các văn bản:
- Ban hành thuần túy hành chính
- Không có bằng chứng sử dụng kết quả nghiên cứu của chương trình.
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	Mức độ cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ công.


















	Mức độ cải thiện về chất lượng cung ứng dịch vụ công của cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công sau khi ứng dụng các giải pháp, công nghệ, mô hình đổi mới sáng tạo, so với giai đoạn trước ứng dụng và so với nhóm đối chứng phù hợp
Chất lượng cung ứng dịch vụ công được xem xét trên một hoặc nhiều khía cạnh:
Tỷ lệ giải quyết đúng hạn
Thời gian giải quyết thủ tục
Chi phí đối với cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công 
Mức độ thuận tiện, minh bạch
· Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
	Hiệu quả (outcome)
	So sánh trước – sau ứng dụng hoặc đơn vị thụ hưởng hoặc có đối chứng:
· Phần trăm giảm thời gian xử lý hồ sơ
· Phần trăm giảm chi phí đối với người, tổ chức thụ hưởng dịch vụ công
· Phần trăm tăng mức độ hài lòng.

	- Báo cáo cải cách hành chính của đơn vị thụ hưởng
- Hệ thống thông tin một cửa, dịch vụ công trực tuyến
- Khảo sát mức độ hài lòng
- Báo cáo đánh giá ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

	Căn cứ theo:
- Loại hình dịch vụ công
- Cấp quản lý (trung ương, địa phương).
Mức độ ứng dụng công nghệ.
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	Mức độ cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội 













	Phản ánh mức độ cải thiện khả năng tiếp cận của người dân đối với  các dịch vụ xã hội (như y tế, giáo dục, lao động – việc làm, an sinh xã hội, văn hóa, môi trường..) sau khi các giải pháp, công nghệ, mô hình đổi mới sáng tạo được hình thành/được triển khai, so với giai đoạn trước ứng dụng hoặc so với nhóm đối chứng phù hợp.
	Tác động (impact)

	So sánh trước – sau hoặc có đối chứng:
· Phần trăm  tăng tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ
· Phần trăm  giảm thời gian/chi phí tiếp cận
· Phần trăm  tăng tỷ lệ hồ sơ, dịch vụ số
· Phần trăm tăng độ bao phủ an sinh xã hội.

	- Báo cáo chuyên ngành (y tế, giáo dục, lao động, an sinh…)
- Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành ( y tế, giáo dục, lao động – việc làm, an sinh xã hội, văn hóa, môi trường..)
- Khảo sát mức độ hài lòng người dân, đối tượng thụ hưởng
- Hệ thống thông tin y tế, an sinh xã hội
- Báo cáo đánh giá hiêu quả ứng dụng 
Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác.

	- Chỉ tiêu về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xã hội chỉ có giá trị khi được đo bằng các tiêu chí cụ thể, có so sánh trước – sau và gắn trực tiếp với ứng dụng kết quả.


- Phân loại: Kết quả dài hạn/Tác động
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	Mức độ đóng góp  vào bảo vệ môi trường và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) liên quan












	Chỉ tiêu phản ánh mức độ đóng góp của các kết quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được tạo ra đối với việc cải thiện các chỉ tiêu môi trường và/hoặc thực hiện một số mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) cụ thể, thông qua:
· Giảm phát thải, ô nhiễm;
· Sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng
· Bảo vệ hệ sinh thái
· Thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.
	Tác động (impact)

	Số lượng:
· Công nghệ giảm phát thải được ứng dụng
· Sản phẩm xanh, công nghệ sạch
· Mô hình kinh tế tuần hoàn được triển khai;
Mức giảm:
· Phát thải CO₂, chất thải
· Tiêu hao năng lượng, tài nguyên.
.

	- Báo cáo ứng dụng kết quả nghiên cứu của chương trình 
- Báo cáo môi trường  
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)
- Hệ thống chỉ tiêu SDGs quốc gia. 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác

	- Chỉ tiêu này có giá trị khi được gắn với các mục tiêu SDGs cụ thể, có chỉ tiêu đo lường rõ ràng và chứng minh được tác động từ kết quả của chương trình.
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	Mức độ cải thiện chất lượng và hiệu quả khai thác hạ tầng














	Phản ánh mức độ cải thiện  chất lượng và hiệu quả khai thác hạ tầng  sau khi các giải pháp, công nghệ, mô hình đổi mới sáng tạo được hình thành/được triển khai, so với giai đoạn trước ứng dụng hoặc so với nhóm đối chứng phù hợp
Hạ tầng  bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật  đảm bảo duy trì vận hành xã hội (giao thông, điện, nước, môi trường,...) ; Hạ tầng kết nối thông tin (mức độ phủ sóng, tốc độ truy cập internet cố định, di động,...); Hạ tầng số (trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây,..)
	Tác động (impact)

	So sánh trước – sau hoặc có đối chứng:
- Giảm chi phí
- Giảm độ trễ
- Giảm tổn thất
- Tăng hiệu suất, tuổi thọ
- Tăng tốc độ truy cập, 
- Phầm trăm số hóa, chuẩn hóa, liên thông, nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên
	Báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng, hiệu quả khai thác kèm theo số liệu minh chứng.

	- Phân loại: Kết quả dài hạn/Tác động
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	Mức độ thay đổi nhận thức và hành vi xã hội





















	Chỉ tiêu phản ánh mức độ thay đổi về nhận thức (hiểu biết, thái độ) và hành vi (chấp nhận, sử dụng, tuân thủ) của các nhóm đối tượng thụ hưởng xác định (người dân, doanh nghiệp, cộng đồng, cán bộ quản lý…) sau khi tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu, so với trước ứng dụng hoặc so với nhóm đối chứng phù hợp.

	Tác động (impact)

	So sánh trước – sau hoặc có đối chứng:
· Phần trăm tăng mức hiểu biết đúng;
· Phần trăm tăng tỷ lệ chấp nhận/sử dụng công nghệ;
· Phần trăm thay đổi hành vi mong muốn (tuân thủ, thực hành mới).

	- Khảo sát xã hội học (trước – sau)
- Điều tra nhóm đối tượng thụ hưởng 
- Báo cáo đánh giá truyền thông – phổ biến kết quả KH&CN;
- Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN có hợp phần tác động xã hội.
- Dữ liệu từ các nền tảng số (mức sử dụng, tương tác
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác


	- Chỉ tiêu này không dùng để đánh giá đầu ra kỹ thuật, mà phản ánh tác động xã hội dài hạn.
Phạm vi tác động: 
- Nhận thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
- Hành vi trong các lĩnh vực xã hội: môi trường, y tế, giáo dục, an sinh, quản lý xã hội
- Hành vi tuân thủ pháp luật, chính sách công
- Hành vi ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong đời sống và sản xuất.




PHỤ LỤC II
KHUNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
I. Phạm vi
Văn bản này hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của việc triển khai thực hiện chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp (sau đây gọi chung là Chiến lược).
II. Nguyên tắc chung
Việc đánh giá chiến lược được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với mục tiêu quản lý nhà nước. Hoạt động đánh giá phải dựa trên bằng chứng, số liệu đáng tin cậy, được thu thập từ nhiều nguồn và kiểm chứng theo các phương pháp đánh giá phù hợp.
Đánh giá chiến lược nhằm xác định mức độ đạt được về kết quả, hiệu quả và tác động của việc sử dụng ngân sách nghiên cứu và phát triển (R&D) đối với việc thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (quy định tại điểm 1, 2 mục II, Điều 1 của Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/05/2022). Việc lựa chọn phương pháp và tiêu chí đánh giá được thực hiện theo hướng kết hợp giữa định tính và định lượng, giữa phân tích báo cáo và thu thập thông tin thực tế, bảo đảm phù hợp khi triển khai chiến lược tại Việt Nam.
III. Khung tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chiến lược khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
	STT
	Tiêu chí
	Chỉ tiêu đánh giá

	1
	Mức độ phù hợp và khả thi  của các mục tiêu chiến lược
	Mức độ phù hợp, khả thi của các mục tiêu đề ra trong chiến lược so với tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Tính phù hợp và kết quả,hiệu quả, tác động của việc sử dụng các nguồn lực như nhân lực và tài chính để đạt được mục tiêu chiến lược quốc gia và so với với xu hướng phát triển chung của thế giới

	2
	Nguồn lực đầu vào phục vụ triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của chiến lược


	Tài chính
	Đầu tư cho khoa học và công nghệ 

	
	
	
	Tổng chi quốc gia cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

	
	
	
	Đóng góp của xã hội cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

	
	
	Nhân lực
	Nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) 

	
	
	Hạ tầng
	Các chỉ tiêu đầu vào về hạ tầng khuyến nghị lựa chọn các chỉ số trong nhóm tiêu chí đầu vào trong Bộ tiêu chí áp dụng cho đánh giá chương trình, kế hoạch, chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Phụ lục I)
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	Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của chiến lược
	Kết quả về kinh tế, xã hội
	Các chỉ tiêu đánh giá kết quả về kinh tế, xã hội khuyến nghị lựa chọn các chỉ số trong nhóm tiêu chí về kinh tế, xã hội trong Bộ tiêu chí áp dụng cho đánh giá chương trình, kế hoạch, chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Phụ lục I)

	
	
	Thể chế
	Số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hoặc sửa đổi

	
	
	
	Số chính sách, cơ chế mới thí điểm được triển khai..

	
	
	Hạ tầng 
	Số phòng thí nghiệm trọng điểm mới thành lập

	
	
	
	Số trung tâm nghiên cứu và phát triển mới đạt chuẩn quốc tế

	
	
	
	Số trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc địa phương được thành lập

	4
	Hiệu quả thực hiện chiến lược
	Hiệu quả về kinh tế
	% đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế

	
	
	
	Tăng doanh thu từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu

	
	
	
	% số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo

	
	
	
	Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

	
	
	Hiệu quả về xã hội
	Sự tăng lên về chất lượng nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao

	
	
	
	Tăng năng suất lao động do ứng dựng các kết quả nghiên cứu

	
	
	
	Gia tăng việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo

	
	
	
	Mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và dịch vụ số của người dân

	4


	Tác động của chiến lược
	Tác động về kinh tế
	% đóng góp cho sự tăng trưởng GDP

	
	
	
	Tăng tỷ trọng các sản phẩm công nghệ cao

	
	
	Tác động về xã hội, môi trường
	Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) đối với cấp quốc gia  và  chỉ số ĐMST địa phương (PII)

	
	
	
	Mức độ hài lòng của các đối tượng thụ hưởng

	
	
	
	Tỷ lệ người dân được tiếp cận sử dụng công nghệ số, tăng chất lượng đời sống, y tế, giáo dục…

	
	
	
	Chỉ số phát triển con người (HDI). 

	
	
	
	Khuyến nghị lựa chọn các chỉ số trong nhóm tiêu chí về xã hội, môi trường trong Bộ tiêu chí áp dụng cho đánh giá chương trình, kế hoạch, chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Phụ lục I)

	
	
	Thể chế
	- Mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ công, thể chế do ứng dụng kết quả của khoa học, công nghệ làm nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước

	5
	Các tiêu chí khác
	Đối với một số mục tiêu trong chiến lược cần thiết lập các chỉ tiêu đánh giá đặc thù mà không nằm trong bộ tiêu chí được ban hành kèm theo hướng dẫn này, cơ quan chủ trì có thể đề xuất các chỉ tiêu mới trong đó làm rõ sự cần thiết của việc bổ sung chỉ tiêu, đảm bảo chỉ tiêu mới đáp ứng tất cả các yêu cầu về: Tính rõ ràng/cụ thể, tính đo lường được, tính quy kết được, tính tin cậy, tính kịp thời 




























PHỤ LỤC III
KHUNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, 
KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP CHI CHO HOẠT ĐỘNG
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
I. Phạm vi
Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đánh giá chính sách ưu đãi, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là chính sách) trong quá trình triển khai chính sách. Việc đánh giá được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhằm xem xét hiệu quả tổ chức thực hiện, kết quả và tác động thực tế của chính sách tại thời điểm đánh giá.
II. Nguyên tắc chung
Việc đánh giá chính sách được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với mục tiêu quản lý nhà nước. Hoạt động đánh giá phải dựa trên bằng chứng, số liệu đáng tin cậy, được thu thập từ nhiều nguồn và kiểm chứng theo các phương pháp đánh giá phù hợp.
Đánh giá chính sách phải phản ánh đầy đủ, mức độ triển khai và đạt mục tiêu của chính sách gắn với mục tiêu đặt ra trong chiến lược, hiệu quả tổ chức thực hiện, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực, hiệu quả các cơ chế ưu đãi, khuyến khích cùng các tác động và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc lựa chọn phương pháp và tiêu chí đánh giá được thực hiện theo hướng kết hợp giữa định tính và định lượng, giữa phân tích văn bản và thu thập thông tin thực tế, bảo đảm phù hợp với điều kiện triển khai ở Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hoàn thiện, điều chỉnh chính sách.
Đánh giá chính sách không chỉ nhằm xem xét mức độ triển khai và hiệu quả thực hiện mà còn phải làm rõ mức độ tạo động lực thực chất cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó xác định tính hiệu quả và sức lan tỏa của các cơ chế ưu đãi, khuyến khích trong thực tế.
III. KHUNG TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
1. Báo cáo kết quả triển khai chính sách
1.1. Yêu cầu về báo cáo 
Để bảo đảm hoạt động đánh giá được thực hiện đầy đủ, khách quan và phản ánh đúng thực tiễn  triển khai chính sách, báo cáo đánh giá cần tuân thủ các yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo quy định gồm các nội dung sau:
- Báo cáo cần làm rõ các yếu tố của mô hình logic bao gồm: (i) đầu tư vào nhân lực và các hoạt động (cơ quan thực hiện/ nhóm mục tiêu/ điều kiện môi trường…); (ii) kết quả thực hiện và tác động (chính trị/công nghệ/kinh tế/xã hội/văn hóa/môi trường…
- Trọng tâm của báo cáo đánh giá tập trung vào hai nhóm nội dung gắn với mục tiêu đặt ra trong chiến lược:  (i) thực hiện chính sách (Mức độ triển khai và hiệu quả thực hiện chính sách); (ii) Kết quả chính sách (Kết quả đầu ra và tác động của chính sách).
- Các vấn đề đánh giá tập trung vào tính khả thi của chính sách, mức độ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện, tính đầy đủ, đồng bộ của chính sách, tính phù hợp và hiệu quả của việc huy động sử dụng các nguồn lực như nhân lực và tài chính, hiệu quả của các cơ chế ưu đãi, khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tác động của chính sách đối với phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường và các khó khăn, vướng mắc và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách.
- Báo cáo cần xây dựng và sử dụng hệ thống tiêu chí đánh giá phù hợp, kết hợp giữa tiêu chí định tính như mức độ phối hợp, tính phù hợp và chất lượng triển khai... và tiêu chí định lượng như kết quả đầu ra, tác động kinh tế – xã hội... có thể đo lường.
Trong quá trình xây dựng báo cáo, đơn vị có thể điều chỉnh hoặc lựa chọn trọng tâm đánh giá và các vấn đề đánh giá chủ yếu phù hợp với mục tiêu đánh giá và điều kiện thực tế tại thời điểm đánh giá.
1.2. Khung tiêu chí đánh giá	
Khung tiêu chí đánh giá chính sách được xây dựng nhằm phản ánh một cách có hệ thống việc tổ chức thực hiện chính sách, hiệu quả của các cơ chế ưu đãi, khuyến khích và các kết quả, tác động đạt được trong thực tiễn. Khung tiêu chí bao gồm các tiêu chí định tính và định lượng, kèm theo nội dung, nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập thông tin, bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống, tính khả thi. Đối với từng hoạt động đánh giá cụ thể, khung tiêu chí cơ bản có thể điều chỉnh và bổ sung phù hợp với phạm vi và yêu cầu đánh giá.
Bảng 1.2: Khung tiêu chí đánh giá chính sách
	[bookmark: _Hlk223132790]STT
	Tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Nội dung, ý nghĩa của chỉ tiêu
	Các nguồn và phương pháp thu thập bằng chứng chính

	1
	Tính khả thi của chính sách
	Mức độ khả thi của chính sách
	Đối tượng tác động của chính sách có đủ điều kiện và khả năng để thực hiện chính sách hay không
	Khảo sát đối tượng tác động của chính sách; phỏng vấn cơ quan thực thi; phân tích văn bản; khảo sát thực địa; tham vấn chuyên gia

	
	
	
Cơ chế vận hành
	Trong quá trình thực hiện, chính sách có thiết lập cơ chế vận hành và phối hợp hiệu quả hay không, có cơ chế giám sát, kiểm tra và đánh giá hay không
	Phân tích văn bản; phỏng vấn cơ quan ban hành và cơ quan thực thi; khảo sát thực địa; phỏng vấn chuyên gia

	
	
	Hiệu quả quản lý
	Các cơ quan và cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện chính sách có được phân công rõ ràng, phối hợp kịp thời và vận hành hiệu quả hay không
	Phân tích văn bản; phỏng vấn cơ quan ban hành và cơ quan thực thi; khảo sát thực địa; phỏng vấn chuyên gia

	2
	Tính đầy đủ, đồng bộ của chính sách 
	Mức độ đầy đủ của chính saMức độ đầy đủ của chính sách

	Xem xét chính sách có giải quyết được mục tiêu đặt ra trong chiến lược và thực tiễn hay không

	Phân tích văn bản; đối chiếu với yêu cầu thực tiễn; phỏng vấn cơ quan ban hành và thực thi; tham vấn chuyên gia; khảo sát thực địa.

	
	
	Mức độ đồng bộ đối với các chính sách có liên quan 

	Sự thống nhất với các chính sách có liên quan nhằm bảo đảm phối hợp hiệu quả, tạo ra sự cộng hưởng; việc thiếu đồng bộ có thể dẫn đến chồng chéo, xung đột và không khả thi
	Phân tích văn bản; Đối chiếu chính sách liên quan; phỏng vấn cơ quan ban hành và cơ quan thực thi; khảo sát thực địa; phỏng vấn chuyên gia

	
	
	
Mức độ bảo đảm nguồn lực
	Các nguồn lực cần thiết cho việc thực thi chính sách (nhân lực, tài chính, thông tin, v.v.) có được bảo đảm đầy đủ hay không
	Phân tích văn bản; phỏng vấn cơ quan ban hành và cơ quan thực thi; khảo sát thực địa; phỏng vấn chuyên gia

	3
	Kết quả đầu ra của chính sách
	Mức độ nhận biết chính sách
	Mức độ các đối tượng (doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà nghiên cứu...) hiểu biết và nắm bắt chính sách 
	Số liệu thống kê chính thức; khảo sát đối tượng mục tiêu

	
	
	Mức độ tham gia chính sách
	Tỷ lệ các đối tượng tham gia chính sách đáp ứng các điều kiện, tiêu chí theo quy định
	Số liệu thống kê chính thức; khảo sát đối tượng mục tiêu

	4
	Tác động của chính sách
	Tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường của chính sách
	Các tác động dài hạn do chính sách tạo ra, bao gồm tác động kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và các tác động ngoài dự kiến (tích cực hoặc tiêu cực) 
	Phân tích văn bản; khảo sát, phỏng vấn thực địa; phân tích trường hợp; phân tích so sánh

	5
	Mức độ hài lòng
	Mức độ hài lòng của đối tượng tham gia
	Mức độ hài lòng của các đối tượng thụ hưởng chính sách đối với thiết kế và việc tổ chức thực hiện chính sách
	Khảo sát; phỏng vấn đối tượng thụ hưởng; phân tích thống kê

	
	
	Mức độ hài lòng của công chúng
	Mức độ hài lòng của công chúng xã hội đối với hiệu quả thực hiện chính sách
	Khảo sát; phỏng vấn; phân tích thống kê


1.3. Xây dựng báo cáo
Để bảo đảm báo cáo được xây dựng đầy đủ, khách quan và bám sát mục tiêu đánh giá, quá trình tổng hợp và xử lý thông tin cần được thực hiện theo các bước cơ bản sau:
Xác định phương thức thu thập thông tin: Căn cứ nội dung và phạm vi đánh giá, xây dựng kế hoạch thu thập thông tin phù hợp, xác định rõ loại thông tin cần thu thập, nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập. Việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua kết hợp nhiều nguồn, nhiều phương pháp và nhiều kênh khác nhau nhằm bảo đảm tính đầy đủ, khách quan và độ tin cậy của dữ liệu.
Rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu: Tiến hành rà soát, tổng hợp các văn bản chính sách ưu đãi, khuyến khích; tài liệu nghiên cứu, báo cáo tổng kết, hồ sơ triển khai chính sách; hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và các tài liệu liên quan trước và sau khi ban hành chính sách. Việc rà soát nhằm làm rõ bối cảnh, nội dung cốt lõi và các vấn đề trọng tâm cần đánh giá.
Tổ chức khảo sát, điều tra: Trên cơ sở phương án đánh giá, triển khai khảo sát, điều tra thông qua bảng hỏi, phỏng vấn, tọa đàm, khảo sát thực địa hoặc thu thập dữ liệu điện tử đối với các đối tượng thụ hưởng và các bên liên quan. Nội dung khảo sát tập trung vào quá trình thực hiện chính sách, mức độ tiếp cận ưu đãi, hiệu quả và tác động của chính sách đối với tổ chức, doanh nghiệp.
Nội dung báo cáo được quy định tại ĐCBC: 01-BKHCN
2. Báo cáo đánh giá hiệu quả chính sách
Nội dung đánh giá được thực hiện trên cơ sở xem xét, phân tích báo cáo kết quả triển khai chính sách của các cơ quan, tổ chức theo ĐCBC: 01-BKHCN. Việc lựa chọn và điều chỉnh tiêu chí được thực hiện theo mục tiêu, trọng tâm và điều kiện thực tế tại thời điểm đánh giá, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. Một số phương pháp đánh giá được sử dụng gồm:
Phân tích văn bản: Phương pháp phân tích văn bản được sử dụng để xem xét các quy định liên quan đến cơ chế ưu đãi, khuyến khích, trách nhiệm tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp và các yêu cầu về nguồn lực của chính sách. Phương pháp này giúp đánh giá mức độ rõ ràng, thống nhất và phù hợp của chính sách trong quá trình triển khai, đồng thời làm cơ sở đối chiếu với việc thực hiện trên thực tế.
So sánh trước và sau trong quá trình thực hiện: Đối với các nội dung có dữ liệu theo thời gian, có thể áp dụng phương pháp so sánh trước và sau trong quá trình thực hiện chính sách để đánh giá sự thay đổi về mức độ triển khai, mức độ đạt được mục tiêu và các kết quả, tác động phát sinh. Phương pháp này thường được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác nhằm làm rõ hiệu quả thực hiện chính sách.
Phân tích chi phí – lợi ích: Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích được áp dụng nhằm xem xét mối quan hệ giữa các nguồn lực huy động để thực hiện chính sách, đặc biệt là nguồn lực tài chính và nhân lực với các kết quả và lợi ích đạt được trong quá trình triển khai. Phương pháp này hỗ trợ đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực và hiệu quả của các cơ chế ưu đãi, khuyến khích đối với tổ chức, doanh nghiệp.
Phân tích dữ liệu thống kê và báo cáo: Phương pháp phân tích dữ liệu thống kê và báo cáo được sử dụng để khai thác các số liệu từ hệ thống báo cáo, thống kê hiện hành của các cơ quan, tổ chức liên quan. Thông qua việc tổng hợp và phân tích dữ liệu, phương pháp này phục vụ đánh giá mức độ triển khai chính sách, kết quả đạt được và các xu hướng tác động trong quá trình thực hiện.
Khảo sát các bên liên quan: Phương pháp này được áp dụng nhằm thu thập thông tin, ý kiến và phản hồi từ các cơ quan thực hiện chính sách, tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng và các đối tượng liên quan khác. Kết quả khảo sát được sử dụng để đánh giá mức độ phối hợp trong thực hiện chính sách, mức độ tiếp cận và hiệu quả của các cơ chế ưu đãi, khuyến khích, cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Nội dung báo cáo được quy định tại ĐCBC: 02-BKHCN

























ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SỐ 01
ĐCBC: 01-BKHCN
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:... /BC-..........
	…...., ngày…   tháng… năm…….



BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH 
ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP CHI CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
I. Tình hình tổ chức thực hiện chính sách
1. Tính khả thi của chính sách
- Mô tả đối tượng tác động của chính sách.
- Mức độ hưởng ứng của doanh nghiệp/tổ chức.
- Điều kiện thực tế của đối tượng (năng lực quản trị, tài chính, nhân lực, mức độ sẵn sàng...).
- Khả năng đáp ứng các yêu cầu, thủ tục và tiêu chí của chính sách.
- Các khó khăn, hạn chế khiến đối tượng chưa thể tham gia hoặc khó thực hiện.
- Đánh giá mức độ khả thi chung.
2. Cơ chế vận hành và tổ chức triển khai
- Quy trình tổ chức triển khai chính sách
- Phân công trách nhiệm giữa các phòng/đơn vị.
- Cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá đã áp dụng.
- Các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai đã ban hành.
- Đánh giá mức độ rõ ràng – thống nhất – hiệu quả của cơ chế vận hành.
3. Công tác phối hợp trong thực hiện chính sách
- Các cơ quan phối hợp và vai trò của từng cơ quan.
- Hình thức phối hợp (họp, văn bản, chia sẻ dữ liệu…).
- Mức độ kịp thời, hiệu quả của phối hợp.
- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp.
4. Mức độ đồng bộ với các chính sách có liên quan
- Các chính sách liên quan đang được áp dụng (trung ương – địa phương – ngành).
- Sự thống nhất giữa chính sách hiện hành và các chính sách khác.
- Các điểm cộng hưởng hỗ trợ triển khai.
- Những chồng chéo, xung đột, mâu thuẫn (nếu có).
- Tác động của mức độ đồng bộ đến hiệu quả thực hiện.
5. Tính đầy đủ của chính sách
- Chính sách giải quyết các mục tiêu đặt ra trong chiến lược và các vấn đề thực tiễn (đơn vị tự liệt kê).
- Mức độ chính sách đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó.
- Những nội dung còn thiếu, chưa rõ hoặc chưa sát thực tiễn.
- Kiến nghị hoàn thiện (nếu có)
6. Bảo đảm nguồn lực cho triển khai chính sách
- Nguồn lực nhân lực: Số lượng nhân sự, trình độ, khối lượng công việc.
- Nguồn lực tài chính: Dự toán được giao; kinh phí thực nhận; kinh phí sử dụng.
- Mức độ đáp ứng so với nhu cầu thực tế.
- Nguồn lực thông tin và điều kiện môi trường: Cơ sở dữ liệu, hạ tầng CNTT, hệ thống báo cáo.
- Điều kiện thực tiễn ảnh hưởng đến triển khai (địa bàn, đối tượng, năng lực…).
II. Kết quả triển khai chính sách
1. Báo cáo mức độ nhận biết chính sách
- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách (nêu loại hình, số lượng).
- Kết quả tiếp cận của các nhóm đối tượng.
- Mức độ nhận biết, hiểu biết chính sách của doanh nghiệp/tổ chức.
2. Mức độ tham gia chính sách
- Số lượng đối tượng tiếp cận chính sách.
- Số hồ sơ tiếp nhận – xử lý – được hỗ trợ – bị từ chối (lý do).
- Số tổ chức/doanh nghiệp thụ hưởng; nội dung hỗ trợ.	
3. Báo cáo tác động của chính sách (Đơn vị liệt kê các tác động của chính sách tạo ra tính đến thời điểm báo cáo, bao gồm tác động kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và các tác động ngoài dự kiến (tích cực hoặc tiêu cực) kèm theo minh chứng)
4. Báo cáo mức độ hài lòng của công chúng và các đối tượng tham gia đối với chính sách và các kiến nghị, vướng mắc (nếu có)
III. Kết luận và kiến nghị
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ......
- Lưu: VT.
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)





ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SỐ 02
ĐCBC: 02-BKHCN
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:         /BC-..........
	Hà Nội, ngày…   tháng…    năm……



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP CHI CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Kính gửi: ........
I. Giới thiệu chung
- Căn cứ pháp lý thực hiện đánh giá.
- Phương pháp đánh giá được sử dụng.
II. Đánh giá về chất lượng và mức độ đáp ứng của báo cáo kết quả triển khai chính sách
1. Tính đầy đủ của báo cáo: Mức độ cung cấp thông tin, dữ liệu, minh chứng.
2. Tính chính xác và tin cậy của thông tin: Kiểm tra tính hợp lệ của số liệu. Mức độ thống nhất giữa số liệu và mô tả.
3. Tính nhất quán và logic: Sự phù hợp giữa mục tiêu, hoạt động, kết quả và đánh giá của đơn vị gửi báo cáo. Mức độ rõ ràng, mạch lạc của nội dung.
4.  Mức độ tuân thủ yêu cầu báo cáo: cấu trúc, trích dẫn, thời hạn, quy định nộp báo cáo.
III. Đánh giá hiệu quả chính sách theo các tiêu chí (Cơ quan đánh giá dựa trên nội dung trong Đề cương báo cáo số 01 và theo bộ tiêu chí đánh giá)
1. Tính khả thi của chính sách
- Mức độ hưởng ứng của đối tượng tác động.
- Điều kiện thực tế về năng lực, nguồn lực, trình độ, khả năng thực hiện chính sách của doanh nghiệp/tổ chức.
- Những khó khăn, hạn chế khiến đối tượng không thể hoặc khó thực hiện chính sách.
- Nhận định về mức độ khả thi chung.
2. Mức độ triển khai chính sách
- Mức độ thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.
- Tính kịp thời và hiệu quả của tổ chức thực hiện.
3. Mức độ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức
- Cơ chế phối hợp được thiết lập và thực thi.
- Hiệu quả phối hợp và chia sẻ thông tin.
4. Mức độ đồng bộ đối với các chính sách có liên quan
- Sự thống nhất và phù hợp giữa chính sách này với các chính sách hiện hành.
- Các xung đột, chồng chéo, khoảng trống chính sách (nếu có).
- Tác động của mức độ đồng bộ đến hiệu quả thực thi.
5. Tính đầy đủ của chính sách
- Chính sách có giải quyết được mục tiêu đặt ra trong chiến lược và các vấn đề thực tiễn đặt ra hay không.
- Những nội dung còn thiếu hoặc chưa rõ theo yêu cầu quản lý.
- Ảnh hưởng của tính chưa đầy đủ đến kết quả thực thi.
6. Việc huy động và sử dụng nguồn lực
- Mức độ bố trí và sử dụng nhân lực.
- Bố trí và giải ngân nguồn lực tài chính.
- Tính hiệu quả của nguồn lực đã huy động.
7. Hiệu quả của các cơ chế ưu đãi, khuyến khích
- Mức độ tiếp cận ưu đãi của doanh nghiệp/tổ chức.
- Kết quả thực tế có được từ ưu đãi.
- Những hạn chế, điểm nghẽn trong áp dụng ưu đãi.
6. Tác động của chính sách
- Tác động kinh tế – xã hội.
- Tác động công nghệ.
- Tác động môi trường.
- Tác động ngoài dự kiến.
7. Mức độ hài lòng của công chúng và các đối tượng tham gia
- Mức độ hài lòng của công chúng
- Mức độ hài lòng của các đối tượng tham gia.
IV. Kết luận và kiến nghị 
- Tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí.
- Nhận xét về mức độ hiệu quả tổng thể của chính sách.
- Đưa ra các kiến nghị (nếu có).
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ......
- Văn phòng Bộ;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Lưu: VT.
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)












PHỤ LỤC IV
KHUNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
I. Phạm vi
Hướng dẫn phương pháp và nội dung cơ bản về đánh giá việc thực hiện Kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH, CN, ĐMST & CĐS) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi là kế hoạch).  
II. Nguyên tắc chung
Việc đánh giá kế hoạch được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với mục tiêu quản lý nhà nước. Hoạt động đánh giá phải dựa trên bằng chứng, số liệu đáng tin cậy, được thu thập từ nhiều nguồn và kiểm chứng theo các phương pháp đánh giá phù hợp.
Đánh giá kế hoạch phải phản ánh đầy đủ, mức độ triển khai và đạt mục tiêu của kế hoạch gắn với mục tiêu đặt ra trong chiến lược, chính sách, hiệu quả tổ chức thực hiện, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực, tác động và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. 
Đánh giá việc thực hiện kế hoạch hằng năm được gắn với hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH, CN, ĐMST&CĐS của năm tiếp theo. Kết quả đánh giá việc thực hiện  kế hoạch của năm báo cáo là một trong những căn cứ xác định chỉ tiêu và bố trí dự toán ngân sách cho năm tiếp theo.
III. Giải thích từ ngữ 
III.1. Đối với đánh giá việc thực hiện hoạt động KH, CN & ĐMST thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo kế hoạch:
          1. Mô hình logic được áp dụng cho đánh giá hoạt động KH, CN, ĐMST & CĐS (sau đây gọi tắt là hoạt động) là mô hình thể hiện rõ các yếu tố cấu thành kết quả, hiệu quả, tác động của hoạt động và mối quan hệ giữa các yếu tố, phục vụ việc quản lý và đánh giá hoạt động. Cấu trúc cơ bản của mô hình logic như sau: 
Đầu vào (Input)  Quy trình (Process) Kết quả ngắn hạn/Đầu ra (Output)  Kết quả trung hạn (Outcome)  Kết quả dài hạn/Tác động (Impact)
2. Đầu vào (Input) là các nguồn lực được đưa vào hoạt động dưới dạng tài sản hữu hình và vô hình, bao gồm vốn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn nhân lực, công nghệ, kiến thức và thông tin.
3. Quy trình (Process) là chuỗi các hoạt động, phương thức và thao tác có hệ thống được thực hiện nhằm huy động và chuyển hóa các nguồn lực đầu vào thành các kết quả ngắn hạn/đầu ra. 
4. Đầu ra (Output) là sự thay đổi dưới dạng sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ được tạo ra trực tiếp từ quy trình, có thể đo lường được ngay sau khi các hoạt động kết thúc.  
5. Hiệu quả (Outcome) là sự thay đổi thực chất về năng lực, hiệu suất hoạt động và giá trị mang lại cho chủ thể thực hiện hoạt động cũng như các đối tượng thụ hưởng (cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức), phát sinh từ việc ứng dụng, khai thác, chuyển giao và tiếp nhận các kết quả ngắn hạn/đầu ra (Output).   
Hiệu quả thường xuất hiện và có thể đo lường được trong khoảng từ 01 đến 02 năm sau khi các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ kết thúc.
6. Tác động (Impact) là những thay đổi kinh tế, xã hội mang tính hệ thống và bền vững ở quy mô rộng (ngành, địa phương hoặc quốc gia), là hệ quả tổng hợp phát sinh từ việc duy trì và lan tỏa các kết quả trung hạn (Outcome). 
7. Chỉ số đo lường kết quả của hoạt động (sau đây gọi là chỉ số) là thước đo định lượng hoặc định tính dùng để đo lường một cách khách quan sự biến đổi giá trị của các yếu tố theo mô hình logic đối với của hoạt động, được thể hiện dưới dạng con số hoặc từ ngữ.
Để phục vụ đo lường và đánh hoạt động theo đặc thù của hoạt động, chỉ số được phân loại theo 4 nhóm tiêu chí sau: 
(i) Khoa học;
(ii) Công nghệ; 
(iii) Kinh tế;
(iv) Xã hội.
Để phục vụ quản lý và đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động của hoạt động theo mô hình logic, chỉ số được phân loại theo 4 nhóm sau:
(i) Chỉ số đầu vào;
(ii) Chỉ số đầu ra;
(iii) Chỉ số hiệu quả;
(iv) Chỉ số tác động.
III.2. Đối với đánh giá việc thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS theo kế hoạch:
1. Mô hình logic IOOI (Input  Output  Outcome  Impact) được áp dụng cho đánh giá hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS là mô hình được sử dụng để đo lường toàn diện kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách và các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS. 
2. Đầu vào (Input) là các nguồn lực được phân bổ phục vụ việc thực thi các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST và CĐS.   
3. Đầu ra (Output) là chính sách, dịch vụ, sản phẩm và các kết quả trực tiếp khác được tạo ra từ quá trình cơ quan quản lý nhà nước sử dụng nguồn lực đầu vào để thực thi các chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS. 
4. Hiệu quả thực tế (Outcome) là sự thay đổi thực chất về năng lực, hoạt động và lợi ích của các đối tượng quản lý và đối tượng thụ hưởng (người dân, doanh nghiệp, tổ chức) từ kết quả đầu ra (Output) nêu trên.     
5. Tác động (Impact) là các thay đổi kinh tế, xã hội ở cấp vĩ mô, có tính bền vững, được tạo ra từ sự tích lũy hiệu quả thực tế (Outcome) nêu trên.
IV. Bộ chỉ tiêu phục vụ đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm và hằng năm
1. Đối với kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2025
Để đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cần xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá theo hướng dẫn sau 
Các chỉ tiêu thuộc bộ chỉ tiêu được phân loại thành 2 nhóm sau:
Nhóm 1: Các chỉ tiêu phục vụ đánh giá hoạt động KH, CN & ĐMST thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo năm kế hoạch:
Đối với nhóm chỉ tiêu này, khuyến nghị lựa chọn tên chỉ tiêu và thiết lập giá trị chỉ tiêu từ Bộ chỉ tiêu áp dụng cho đánh giá chương trình, kế hoạch, chiến lược (Phụ lục I). 
1. Về số lượng chỉ tiêu: Cần thiết lập tổng cộng ít nhất 12 chỉ tiêu. 
2. Về cơ cấu chỉ tiêu được phân loại theo mô hình logic, khuyến nghị:
a) Số lượng chỉ tiêu đầu ra chiếm khoảng 30% tổng số lượng chỉ tiêu. Các chỉ tiêu này có thể đo lường và báo cáo trong năm kế hoạch hoặc năm kế tiếp. 
  Ví dụ chỉ tiêu đầu ra: Số lượng bài báo khoa học quốc tế, số lượng bài báo trong nước, số lượng sản phẩm mẫu (prototype) được tạo ra và kiểm chứng thực tế. 
b) Số lượng chỉ tiêu hiệu quả chiếm khoảng 50% tổng số chỉ tiêu. Các chỉ tiêu này có thể đo lường và báo cáo trong khoảng từ 01 đến 02 năm sau khi hoạt động kết thúc.
 Ví dụ chỉ tiêu hiệu quả thực tế: Số lượt trích dẫn trung bình của bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế, tỷ lệ kết quả nghiên cứu được ứng dụng/thương mại hóa, số lượng công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao, doanh thu từ chuyển giao công nghệ, số lượng văn bản chiến lược, chính sách sử dụng kết quả nghiên cứu.  
c) Số lượng chỉ tiêu tác động chiếm khoảng 20% tổng số chỉ tiêu. Tác động thường xuất hiện rõ ràng và có thể đo lường được với độ trễ khác nhau tùy theo đặc thù của hoạt động và của ngành. 
(i) Hoạt động ĐMST (nằm ngoài phát triển công nghệ) & CĐS: thường có thể đo lường được tác động trong vòng 01 đến 03 năm sau khi hoạt động kết thúc. 
(ii) Hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: thường có thể đo lường được tác động trong vòng 02 đến 05 năm sau khi hoạt động kết thúc. Trong một số ngành như y tế, nông nghiệp, tác động có thể xuất hiện muộn hơn do yêu cầu quy trình thử nghiệm lâm sàng, cấp phép, nhân giống, đưa ra thị trường.
(iii) Hoạt động nghiên cứu cơ bản: độ trễ cao, thường có thể đo lường được tác động sau 05 năm trở lên.
Các chỉ tiêu tác động do đó được đo lường và báo cáo trong khoảng thời gian tùy theo đặc thù của hoạt động và ngành. 
Ví dụ chỉ tiêu tác động: Giá trị tiết kiệm được do thay thế hàng hóa nhập khẩu, tỷ lệ tham gia chuỗi giá trị sản xuất trong nước và quốc tế, mức độ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xã hội nhờ ứng dụng kết quả nghiên cứu, mức độ thay đổi nhận thức và hành vi xã hội.  
Khuyến nghị: Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khi xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho năm tiếp theo cần xác định các chỉ tiêu đã được thiết lập theo hướng dẫn trên. Các chỉ tiêu này cần bằng hoặc cao hơn kết quả năm liền trước (trung bình tăng 10% để đáp ứng các mục tiêu đã được đề ra theo Nghị quyết 57-NQ/TW).
Nhóm 2: Các chỉ tiêu phục vụ đánh giá hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo năm kế hoạch:
Các chỉ tiêu được phân loại tương ứng với các nhóm hoạt động sau: 
(1) Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy KH, CN, ĐMST và CĐS
(2) Sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ
(3) Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
(4) Đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo
(5) Công nghiệp CNTT, công nghiệp công nghệ số
(6) Chuyển đổi số, chính phủ điện tử, chính phủ số
(7) Kinh tế số, xã hội số
(8) Hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST 
(9) Bưu chính, viễn thông, internet
(10) Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Mô hình logic IOOI (Input – Output – Outcome – Impact) được áp dụng cho đánh giá hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST, CĐS hằng năm với các chỉ tiêu được phân loại thành 4 nhóm: (i) Đầu vào (Input); (ii) Đầu ra (Output); (iii) Hiệu quả (Outcome) và (iv) Tác động (Impact). 
Để đảm bảo tính khả thi, liên kết chặt chẽ với chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ tiêu được lựa chọn và thiết lập theo nguyên tắc:
(1) Phù hợp với phạm vi quản lý: Chỉ tiêu thuộc thẩm quyền quyết định, tổ chức thực hiện, giám sát và báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý. 
(2) Phù hợp với đối tượng quản lý: Tập trung vào đối tượng trực tiếp thụ hưởng trong phạm vi ngành, lĩnh vực (doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước thuộc bộ) hoặc địa bàn (hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố, tổ chức, cơ quan   thuộc tỉnh/thành phố).
(3) Liên kết với kế hoạch đã ban hành trong năm báo cáo: Đối với từng chỉ tiêu đã có trong kế hoạch đã ban hành cần phải được báo cáo tỷ lệ hoàn thành trong báo cáo việc thực hiện kế hoạch. 
(4) Theo hướng dẫn của cơ, quan đơn vị phụ trách quản lý từng lĩnh vực quản lý lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(5) Đối các chỉ tiêu chưa được xác định trong kế hoạch năm 2026:
Đối với chỉ tiêu được cơ quan lựa chọn để đánh giá hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS năm 2026 nhưng chưa được xác định trong kế hoạch năm 2026 đã được ban hành, khuyến nghị:
- Xác định việc đạt được chỉ tiêu bổ sung này bằng cách sử dụng điểm tham chiếu từ kết quả của năm liền trước. Chỉ tiêu này cần có giá trị cao hơn so với giá trị của chỉ số tương ứng đã đạt được năm 2025. 
- Cần bổ sung các chỉ tiêu phục vụ hoàn thành mục tiêu cấp quốc gia năm 2026 được nêu trong Chương trình công tác năm 2026 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển KH, CN, ĐMST & CĐS.    
2. Đối với việc xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 và hằng năm
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cần xây dựng bộ chỉ tiêu phục vụ đánh giá theo hướng dẫn tương tự như trên. Việc xác định các chỉ tiêu hằng năm phải căn cứ trên các chỉ tiêu được thiết lập của kế hoạch 5 năm.
V. Phương pháp đánh giá và hướng dẫn trình bày trong báo cáo đánh giá
1. Nhóm chỉ tiêu phục vụ đánh giá hoạt động KH, CN & ĐMST thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố:
Cơ quan quản lý cần xác định rõ năm thiết lập chỉ tiêu để đo lường, thu thập số liệu, thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu và xây dựng báo cáo đánh giá theo phương thức báo cáo lũy kế[footnoteRef:1] như sau: [1:  Chỉ tiêu hiệu quả, tác động trong hoạt động KH, CN, ĐMST có độ trễ, có thể sau từ 03 đến 05 năm hoặc nhiều năm hơn mới đạt được, do đó cần báo cáo kết quả đạt được theo số liệu lũy kế. Kết quả của từng năm (phát sinh trong kỳ báo cáo) sẽ được ghi nhận vào năm đó và được cộng dồn (lũy kế) qua các năm để so sánh với chỉ tiêu ban đầu đặt ra. ] 

a) Đối với chỉ tiêu đầu ra: 
- Thời điểm đo lường: Ngay trong năm báo cáo (N) hoặc đầu năm kế tiếp (N+1).
- Phương pháp: Đánh giá định lượng trực tiếp, tính tỷ lệ đạt được so với chỉ tiêu. 
Ví dụ: Kế hoạch năm 2026 là 10 bài báo quốc tế, thực tế đạt 5  Hoàn thành 50%.
b) Đối với chỉ tiêu hiệu quả:
- Thời điểm đo lường: theo dõi kết quả trong vòng 01 đến 02 năm sau khi hoạt động kết thúc.
- Phương pháp: Thu thập số liệu để đánh giá hiệu quả thực tế với các hoạt động và báo cáo vào năm N+1 và N+2.  
Ví dụ: Báo cáo năm 2028 sẽ lấy số liệu của chỉ số Doanh thu chuyển giao công nghệ hoặc Số lượng văn bản chiến lược, chính sách sử dụng kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ, dự án đã nghiệm thu năm 2027 và 2026. 
c) Đối với chỉ tiêu tác động:
- Thời điểm đo lường: theo dõi tác động sau khi hoạt động kết thúc, thời gian theo dõi tùy theo đặc thù hoạt động KH, CN, ĐMST & CĐS. 
- Phương pháp: 
   + Đối với hoạt động ĐMST (nằm ngoài phát triển công nghệ) & CĐS: Thu thập số liệu để đánh giá tác động và báo cáo vào năm từ N+1 đến N+3.
   + Đối với hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: Thu thập số liệu để đánh giá tác động và báo cáo vào năm từ N+2 đến N+5. 
   + Đối với hoạt động nghiên cứu cơ bản: Thu thập số liệu để đánh giá tác động và báo cáo từ năm N+3 đến N+5 đối với lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, từ năm N+5 đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên.
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Ví dụ minh họa trình bày kết quả, hiệu quả, tác động của hoạt động KH, CN, ĐMST & CĐS thực hiện theo kế hoạch hằng năm (thời gian thực hiện báo cáo: năm 2026): 

	STT
	Tiêu chí
	Tên chỉ tiêu,
 đơn vị chỉ tiêu
	Năm kế hoạch 
	Giá trị chỉ tiêu
	Kết quả thực tế trong năm báo cáo
	So sánh với chỉ tiêu
	Nguồn dữ liệu,
minh chứng
	Giải thích
(các lý do không đạt chỉ tiêu)

	I. Chỉ tiêu đầu ra

	1
	Khoa học
	Số lượng bài báo khoa học quốc tế
	2025
	20 bài
	20 bài
	Đạt (100%)
	- Cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế (Scopus, Web of Science, Google Scholar). 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác
	

	2
	Khoa học
	Số lượng bài báo khoa học trong nước
	2025
	30 bài
	30 bài
	Đạt
(100%)
	- Quyết định nghiệm thu các nhiệm vụ bắt đầu được triển khai năm 2025 
- Cơ sở dữ liệu quản lý nhiệm vụ KH, CN, ĐMST 
	

	   3
	Công nghệ
	Số lượng sản phẩm mẫu (prototypes) được hình thành và kiểm chứng thực tế
	   2025
	07 sản phẩm mẫu
	05 sản 
phẩm mẫu
	Chưa đạt
(71%)
	- Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH, CN & ĐMST
- Báo cáo kết quả chế tạo sản phẩm mẫu
- Biên bản kiểm chứng, thử nghiệm, chạy thử trong điều kiện thực tế

	01 nhiệm vụ chưa kết thúc:
(tên nhiệm vụ, tình trạng triển khai, 
thời gian dự kiến nghiệm thu)

	II. Chỉ tiêu hiệu quả

	4
	Khoa học 
	Số lượng ấn phẩm (sách, giáo trình, tài liệu) phục vụ giảng dạy ở đại học và sau đại học
	2024
	05 ấn phẩm
- 01 sách, 
- 02 giáo trình,  
- 02 tài liệu 
	04 ấn phẩm 
- 02 giáo trình
- 02 tài liệu
	Chưa đạt
(80%)
	- Quyết định xuất bản, mã ISBN
- Quyết định phê duyệt giáo trình/tài liệu của cơ sở đào tạo
- Chương trình đào tạo và minh chứng sử dụng trong giảng dạy
-  Danh mục các ấn phẩm thực tế
	01 bản thảo sách đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ ở khâu thẩm định, xin cấp phép xuất bản (mã ISBN) và chờ phê duyệt đưa vào chương trình giảng dạy

	5
	Công nghệ
	Số lượng công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao 
	2024
	07
công nghệ:
- 02 quy trình
- 03 giải pháp kỹ thuật
- 02 sản phẩm công nghệ 
	07
công nghệ
- 02 quy trình
- 03 giải pháp kỹ thuật
- 02 sản phẩm công nghệ
	Đạt
(100%)
	- Hồ sơ kỹ thuật: Thuyết minh quy trình, Tài liệu hướng dẫn vận hành/sử dụng (đã được phê duyệt).
-  Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng chuyển giao công nghệ, biên bản bàn giao kỹ thuật, biên bản ghi nhớ hợp tác (nếu có điều khoản chuyển giao cụ thể), biên bản nghiệm thu ứng dụng tại đơn vị nhận chuyển giao. 
- Các nguồn dữ liệu có kiểm chứng khác 
	

	6
	Kinh tế

	Số lượng doanh nghiệp được hưởng lợi từ nhiệm vụ KH, CN &ĐMST (được đào tạo, tư vấn về công nghệ)
	2024
	20
doanh nghiệp
	25
doanh nghiệp
	Vượt
(125%)
	- Hợp đồng tư vấn


	

	7
	Xã hội
	Số lượng văn bản chiến lược, chính sách và pháp luật về KH, CN & ĐMST sử dụng kết quả nghiên cứu
	2024
	05 
văn bản
- 01 văn bản chiến lược
- 04 VBQPPL 
	05
văn bản
- 01 văn 
bản chiến lược 
- 04 
VBQPPL 
	Đạt
(100%)
	Nêu rõ số hiệu, tên, nội dung văn bản được ban hành có minh chứng dẫn chiếu, tiếp thu hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ
	

	III. Chỉ tiêu tác động

	8
	Xã hội
	Giảm phát thải khí nhà kính tại các cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ X (%)  
	2024
	Giảm 10% 
	Giảm 8%
	Chưa đạt
(80%)
	- Báo cáo kiểm kê định kỳ khí nhà kính (GHG) của các cơ sở sản xuất năm 2024 ứng dụng công nghệ X.
- Kết quả quan trắc môi trường định kỳ (so sánh đối chứng trước và sau khi ứng dụng công nghệ X).
- Báo cáo đánh giá hiệu quả năng lượng/giảm phát thải do cơ quan kiểm định độc lập cấp.
	Trong giai đoạn đầu vận hành công nghệ (quý I và quý II năm 2025), hệ thống công nghệ X cần thời gian để chạy thử nghiệm và tinh chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với đặc thù nguyên liệu đầu vào của các nhà máy. Do đó, hệ thống chưa chạy tối đa công suất, dẫn đến hiệu suất giảm phát thải trung bình cả năm chỉ đạt 8%.



2. Nhóm chỉ tiêu phục vụ đánh giá quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS: 
- Đối với chỉ tiêu đã có trong kế hoạch đã ban hành năm 2025: Đánh giá bằng tỷ lệ % hoàn thành so với mục tiêu đầu năm.
- Đối với chỉ tiêu bổ sung (chưa có trong kế hoạch đã ban hành 2025): Áp dụng phương pháp tham chiếu tịnh tiến, cơ quan quản lý cần chứng minh được sự tăng trưởng dương so với năm 2024. Khuyến khích sử dụng các chỉ tiêu bổ sung trong kế hoạch của các năm tiếp theo.  
Ví dụ trình bày báo cáo hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đối với hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
KH, CN, ĐMST & CĐS đã được thiết lập trong kế hoạch năm 2025:

	Nhóm hoạt động quản lý nhà nước
	Tên chỉ tiêu
	Loại
chỉ tiêu  (I/O/O/I)
	Đối tượng thụ hưởng
	Chỉ tiêu 2025
	Kết quả đạt được
	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	Dữ liệu minh chứng

	Chuyển đổi số, chính phủ số
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến toàn trình
	Hiệu quả
	Người dân, doanh nghiệp 
	70%
	65%
	92.8%
	Trích xuất từ Cổng dịch vụ công quốc gia



Kết quả thực hiện các chỉ tiêu bổ sung (chưa được nêu trong kế hoạch năm 2025) đối với hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH, CN, ĐMST & CĐS:
	Nhóm hoạt động quản lý nhà nước
	Tên chỉ tiêu bổ sung
	Loại chỉ tiêu
	Đối tượng thụ hưởng
	Kết quả đạt được
	Dữ liệu minh chứng

	Công nghiệp CNTT
	Số lượng doanh nghiệp công nghệ số mới thành lập
	Hiệu quả
	Doanh nghiệp 
	110 doanh nghiệp

	Trích xuất từ Cổng dịch vụ công quốc gia






VI. Yêu cầu về nội dung trong báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch
Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm là tổng hợp của việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm. Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm dựa trên 3 nội dung chính sau:
Nội dung 1: Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá căn cứ trên kết quả thực tế đạt được xếp các chỉ tiêu được thiết lập vào 4 nhóm sau:
- Vượt chỉ tiêu (>100%): Hoàn thành vượt mức kế hoạch về khối lượng, vượt tiến độ thời gian hoặc đạt chất lượng cao hơn dự kiến ban đầu.
- Đạt chỉ tiêu (100%): Hoàn thành đúng cam kết về khối lượng, chất lượng và thời gian.
- Đạt một phần chỉ tiêu (từ 50% trở lên): Có triển khai nhưng chậm tiến độ, hoặc chỉ mới hoàn thành một phần khối lượng công việc do các nguyên nhân khách quan, chủ quan.
- Không đạt chỉ tiêu (dưới 50%): Không thực hiện được hoặc kết quả dưới 50% so với chỉ tiêu.
Nội dung 2: Phân tích vướng mắc và điểm nghẽn 
Đối với các chỉ tiêu thuộc nhóm 3 và nhóm 4, cơ quan quản lý cần có báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ. Các điểm nghẽn được phân loại thành:
- Về nguồn lực: ví dụ thiếu kinh phí, thiếu nhân lực chuyên môn về công nghệ.
- Về cơ chế, quy định: ví dụ vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính, vướng mắc trong giải ngân, quy định chưa đồng bộ, rào cản từ các văn bản cấp trên.
- Về phối hợp thực thi: ví dụ khó khăn trong kết nối liên ngành, liên thông dữ liệu.
 Yêu cầu trình bày các vướng mắc và điểm nghẽn cần tháo gỡ khi trình bày Nội dung 2.
Nội dung 3: Ví dụ điển hình của các kết quả tạo ra tác động 
Để đánh giá chiều sâu và hiệu quả thực chất, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cung cấp từ 01 đến 02 báo cáo tóm tắt về "Mô hình/Sáng kiến nổi bật nhất trong năm", bao gồm:
- Vấn đề thực tiễn đã được giải quyết bằng KH, CN, ĐMST hoặc CĐS
- Cách tiếp cận, giải pháp thực hiện
- Sự thay đổi, tác động mang lại cho người dân, doanh nghiệp hoặc tăng hiệu quả quản lý nhà nước như thế nào, kèm minh chứng thực tiễn. 
VII. Theo dõi, tổng hợp các báo cáo 
Bộ Khoa học và Công nghệ hằng năm xây dựng báo cáo tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch KH, CN & ĐMST của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện phân nhóm các kết quả từ báo cáo như sau:
1. Nhóm dẫn dắt và lan tỏa: Các bộ, tỉnh, thành phố có tỷ lệ chỉ tiêu Đạt/Vượt cao, giải ngân tốt, có mô hình sáng kiến mang lại tác động rõ rệt có thể nhân rộng toàn quốc.
2. Nhóm tiến bộ, ổn định: Các bộ, tỉnh, thành phố hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu cốt lõi.
3. Nhóm cần tháo gỡ rào cản: Các bộ, tỉnh, thành phố có nhiều nỗ lực nhưng báo cáo nhiều vướng mắc và điểm nghẽn. 
Việc phân loại trên là một trong những căn cứ để điều chỉnh chính sách, phân bổ ngân sách và có các biện pháp hỗ trợ phù hợp.




































PHỤ LỤC V
HUỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

I. Phạm vi
Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đánh giá chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là chương trình) theo 04 giai đoạn của chương trình: (i) đánh giá đầu kỳ, (ii) đánh giá giữa kỳ, (iii) đánh giá cuối kỳ và (iv) đánh giá tác động. 
II. Nguyên tắc chung
Việc đánh giá chương trình được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với mục tiêu quản lý nhà nước. Hoạt động đánh giá phải dựa trên bằng chứng, số liệu đáng tin cậy, được thu thập từ nhiều nguồn và kiểm chứng theo các phương pháp đánh giá phù hợp.
Đánh giá chương trình phải phản ánh đầy đủ, mức độ triển khai và đạt mục tiêu của chương trình gắn với mục tiêu đặt ra trong chiến lược, kế hoạch; hiệu quả tổ chức thực hiện, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực, tác động và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. 
III. Đối tượng đánh giá
Các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước đang trong quá trình xây dựng hoặc đang được triển khai bao gồm:
1. Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia;
2. Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt;
3. Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược;
4. Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung Ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
IV. Giải thích từ ngữ
Trong Hướng dẫn này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đánh giá đầu kỳ là việc đánh giá được thực hiện trong quá trình thẩm định chương trình nhằm đánh giá sự phù hợp của mục tiêu, chỉ số đo lường mức độ đạt mục tiêu và chỉ tiêu được đề xuất của chương trình.
2. Đánh giá giữa kỳ là việc đánh giá được thực hiện vào khoảng giữa thời gian triển khai chương trình nhằm xác định mức độ hoàn thành so với kế hoạch được phê duyệt, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, trong trường hợp cần thiết đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu để phù hợp với thực tế triển khai. 
3. Đánh giá cuối kỳ là việc đánh giá được thực hiện đối với chương trình đã kết thúc vào năm liền trước nhằm xác định mức độ hoàn thành mục tiêu và hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời đánh giá kế hoạch quản lý và phổ biến kết quả của chương trình.
4. Đánh giá tác động là việc đánh giá được thực trong vòng từ 02 đến 05 năm kể từ khi chương trình kết thúc nhằm xác định các thay đổi tích cực về mặt kinh tế-xã hội từ việc ứng dụng, phổ biến kết quả của chương trình và rút ra bài học kinh nghiệm. 
5. Mục tiêu tổng quát là kết quả cuối cùng dự kiến đạt được khi chương trình kết thúc.
6. Mục tiêu cụ thể là kết quả cụ thể dự kiến đạt được từ việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc chương trình, được chia theo từng giai đoạn triển khai của chương trình hoặc theo từng năm.   
7. Mô hình logic là mô hình thể hiện rõ các yếu tố cấu thành chương trình và mối quan hệ giữa các yếu tố, phục vụ việc quản lý và đánh giá chương trình. Cấu trúc cơ bản của mô hình logic như sau: 
Đầu vào (Input)  Quy trình (Process)  Kết quả ngắn hạn/Đầu ra (Output)  Kết quả trung hạn (Outcome)  Kết quả dài hạn/Tác động (Impact)
8. Đầu vào (Input) là các nguồn lực được đưa vào chương trình dưới dạng tài sản hữu hình và vô hình, bao gồm vốn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn nhân lực, công nghệ, kiến thức và thông tin.
9. Quy trình (Process) là các nhiệm vụ, chuỗi các nhiệm vụ được thực hiện để tạo ra đầu ra và/hoặc dẫn tới sự thay đổi để đạt được mục tiêu.
10. Đầu ra (Output) là sự thay đổi dưới dạng sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ được tạo ra trực tiếp từ quy trình, có thể đo lường được ngay sau khi (các) nhiệm vụ thuộc chương trình kết thúc, thường có đơn vị và được thể hiện dưới dạng con số.     
11. Hiệu quả (Outcome) là là sự thay đổi thực chất về năng lực, hiệu suất hoạt động và giá trị mang lại cho chủ thể tham gia thực hiện chương trình cũng như các đối tượng thụ hưởng (cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp), phát sinh từ việc ứng dụng, khai thác, chuyển giao và tiếp nhận các kết quả ngắn hạn/đầu ra (Output). Hiệu quả thực tế thường xuất hiện và đo lường được trong khoảng từ 01 đến 02 năm sau khi (các) nhiệm vụ thuộc chương trình kết thúc. 
12. Tác động (Impact) là sự thay đổi dài hạn, thường được đánh giá ở khía cạnh kinh tế và xã hội, có thể xuất hiện và đo lường được từ 02 đến 05 năm sau khi chương trình kết thúc.   
13. Chỉ số đo lường kết quả của chương trình (sau đây gọi là chỉ số) là thước đo định lượng hoặc định tính dùng để đo lường một cách khách quan sự biến đổi giá trị của các yếu tố theo mô hình logic đối với chương trình, được thể hiện dưới dạng con số hoặc từ ngữ.
Để phục vụ đo lường và đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động của chương trình theo đặc thù của chương trình, chỉ số được phân loại theo 4 nhóm sau: 
(i) Khoa học;
(ii) Công nghệ; 
(iii) Kinh tế;
(iv) Xã hội.
13.2. Để phục vụ quản lý và đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động của chương trình theo mô hình logic, chỉ số được phân loại theo 4 nhóm sau:
(i) Chỉ số đầu vào[footnoteRef:2]; [2:  Đối với chương trình, chỉ số đầu vào là nhóm chỉ số cần được đo lường, theo dõi và báo cáo nhưng không sử dụng chỉ số đầu vào để thiết lập chỉ tiêu.  ] 

(ii) Chỉ số đầu ra;
(iii) Chỉ số hiệu quả thực tế;
(iv) Chỉ số tác động.
14. Chỉ số đo lường hiệu quả chi phí (sau đây gọi là chỉ số hiệu quả chi phí) là chỉ số thể hiện mức độ tương xứng giữa kết quả đạt được so với nguồn lực tài chính đã sử dụng. 
15. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình là nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ, bao gồm 04 loại nhiệm vụ: 
(i) nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; 
(ii) nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng; 
(iii) nhiệm vụ phát triển công nghệ; 
(iv) nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội.
16. Nhiệm vụ đổi mới sáng tạo thuộc chương trình là nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về đổi mới sáng tạo, bao gồm 05 loại nhiệm vụ:
(i) nhiệm vụ đổi mới công nghệ;
(ii) nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng;
(iii) nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo;
(iv) nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay;
(v) nhiệm vụ hỗ trợ thông qua phiếu hỗ trợ tài chính (voucher). 
II. ĐÁNH GIÁ ĐẦU KỲ CHƯƠNG TRÌNH 
1. Thiết lập bộ chỉ tiêu phục vụ đánh giá đầu kỳ chương trình 
[bookmark: dieu_3]a) Đối với chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt và chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược đang trong quá trình xây dựng, việc đánh giá đầu kỳ được thực hiện trong quá trình thẩm định. Cơ quan chủ trì xây dựng chương trình cần thiết lập bộ chỉ tiêu của chương trình (sau đây gọi tắt là bộ chỉ tiêu) với trình tự, thủ tục và biểu mẫu xây dựng, thẩm định chương trình được quy định tại Điều 3 Thông tư 36/2025/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2025. 
Đối với chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung Ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, việc đánh giá đầu kỳ được thực hiện bởi Hội đồng tư vấn đánh giá đầu kỳ hoặc tổ chức tư vấn đánh giá độc lập trước khi chương trình được triển khai. Cơ quan chủ trì xây dựng chương trình cần thiết lập bộ chỉ tiêu của chương trình. 
Bộ chỉ tiêu sau khi được Hội đồng thẩm định, Hội đồng tư vấn đánh giá đầu kỳ hoặc tổ chức tư vấn đánh giá độc lập xác định là phù hợp sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và trở thành căn cứ phục vụ cho đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ và tác động của chương trình.
b) Đối với chương trình đã được phê duyệt, ban hành, đang được triển khai, cơ quan chủ trì thực hiện chương trình bổ sung việc đánh giá đầu kỳ trên cơ sở thiết lập bộ chỉ tiêu phục vụ đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ và tác động của chương trình.      
c) Đối với chương trình quốc gia đặc biệt, có tính liên ngành (ví dụ: Chương trình quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay):
(i) Cơ quan xây dựng chương trình thiết lập bộ chỉ tiêu chung phù hợp với mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của toàn bộ chương trình; 
(ii) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương phối hợp triển khai chương trình thiết lập bộ chỉ tiêu riêng tương ứng với vai trò, nhiệm vụ được giao chủ trì trong quyết định phê duyệt chương trình.
2. Yêu cầu về bộ chỉ tiêu phục vụ đánh giá chương trình
- Việc thiết lập chỉ tiêu đánh giá của chương trình cần căn cứ trên mục tiêu cụ thể của chương trình, với mỗi mục tiêu cụ thể của chương trình phải có ít nhất 02 chỉ tiêu liên kết với mục tiêu cụ thể.
- Về số lượng chỉ tiêu: cần có ít nhất 10 chỉ tiêu hoặc với mỗi mục tiêu cụ thể của chương trình phải có ít nhất 02 chỉ tiêu liên kết với mục tiêu cụ thể.
- Về cơ cấu chỉ tiêu theo mô hình logic: 
Trong tổng số các chỉ tiêu khoảng 30% chỉ tiêu là chỉ tiêu kết quả (output), khoảng 50% chỉ tiêu là chỉ tiêu hiệu quả (outcome) và khoảng 20% chỉ tiêu là chỉ tiêu tác động (impact) 
- Nguyên tắc lựa chọn chỉ tiêu: 
   + Lựa chọn các chỉ tiêu phục vụ đánh giá chương trình được xác định từ Bộ chỉ tiêu áp dụng cho đánh giá chương trình, kế hoạch, chiến lược KHCN & ĐMST (Phụ lục I) 
   + Trong trường hợp cần thiết lập một số chỉ tiêu riêng, phù hợp với đặc thù của chương trình, cơ quan chủ trì xây dựng chương trình có thể xây dựng chỉ tiêu mới, trong đó làm rõ sự cần thiết của việc bổ sung chỉ tiêu, đảm bảo chỉ tiêu mới đáp ứng tất cả các yêu cầu sau đây: 
	Tính rõ ràng/cụ thể
	- Tên của chỉ số cần được diễn đạt một cách rõ ràng, không gây nhầm lẫn
- Công thức đo lường, thời gian đo lường v.v. của chỉ số cần được xác định rõ ràng.

	Tính đo lường được
	- Bao quát toàn bộ đối tượng đo lường, tránh việc đo lường gián tiếp hoặc mô tả chung chung, trừu tượng.
- Tồn tại dữ liệu, số liệu.
- Có thể thu thập dữ liệu, số liệu.
- Thời gian và chi phí để thu thập dữ liệu, tính toán số liệu là hợp lý.

	Tính quy kết được
	- Có sự liên kết rõ ràng với chương trình: chứng minh được kết quả đạt được là do chương trình tạo ra và không phải do (các) yếu tố bên ngoài hay sự may mắn. 
- Không được vượt quá phạm vi của chương trình (về đối tượng thụ hưởng và ngân sách): không đo những thứ quá lớn, ở tầm vĩ mô mà chương trình không tác động tới được. 

	Tính tin cậy
	- Phải cho ra cùng kết quả khi đo lường lại hoặc khi được đo bởi bên thứ ba.
- Đối với các chỉ số định tính, cần phải được thiết kế một cách khoa học.

	Tính kịp thời
	- Việc đo lường kết quả phải khả thi trước thời điểm nộp báo cáo đánh giá, đồng thời thời gian thu thập, tính toán số liệu phải phù hợp với thời gian đánh giá.






3. Trình bày chỉ số và chỉ tiêu của chương trình trong Dự thảo chương trình và Thuyết minh chương trình (đối với chương trình đang trong quá trình xây dựng hồ sơ thẩm định)
a) Trong Dự thảo chương trình (Biểu mẫu số BM-01, Thông tư 36/2025/TT-BKHCN):
 Tại mục 3. Mục tiêu Phần II. THÔNG TIN CỤ THỂ, trình bày mục tiêu như sau:
<< 3. Mục tiêu
3.1. Mục tiêu tổng quát: ………………………………………………………………………………………………
3.2. Mục tiêu cụ thể: 
1. Mục tiêu 1:……………………………………………………………………………….
2. Mục tiêu 2:.……………………………………………………………………………>>
 Tại mục 5. Yêu cầu đối với sản phẩm, chỉ tiêu đánh giá PHẦN II. THÔNG TIN CỤ THỂ, trình bày chỉ số và chỉ tiêu như sau:
	
Mục tiêu cụ thể

	Chỉ số và chỉ tiêu

	
	Tên chỉ số và đơn vị của chỉ số
	Loại chỉ số

	Chỉ tiêu

	Loại chỉ tiêu theo mô hình logic

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. 
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	2. 
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	



Hướng dẫn cách ghi: 
- (1): Ghi tên chỉ số và đơn vị đo lường của chỉ số (ví dụ: bài báo, hợp đồng, %, triệu đồng, v.v.). Đối với những chỉ số không có đơn vị cụ thể như giá trị tính toán dựa trên công thức, các loại chỉ số tổng hợp (index) thì không cần ghi đơn vị.
- (2): Ghi tên nhóm của chỉ số đo lường được phân loại, chọn 1 trong 4 tên nhóm tiêu chí sau: Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Xã hội. 
- (3): Ghi giá trị của chỉ số đo lường kết quả cần đạt được.
- (4): Ghi tên nhóm của chỉ tiêu được phân loại theo mô hình logic, chọn 1 trong 3 tên nhóm sau: 1. Kết quả, 2. Hiệu quả, 3. Tác động. 
b) Trong Thuyết minh chương trình (Biểu mẫu số BM-02, Thông tư 36/2025/TT-BKHCN):
 Tại mục 2. Mục tiêu Phần II. NỘI DUNG, trình bày mục tiêu, căn cứ thiết lục mục tiêu và tài liệu tham khảo (nếu có) như sau: 
<< 3. Mục tiêu
3.1. Mục tiêu tổng quát…………………………………………………………………….
3.2. Mục tiêu cụ thể 
	Mục tiêu cụ thể
	Căn cứ thiết lập mục tiêu cụ thể
	Tài liệu tham khảo (nếu có)

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	                                                >>


 Tại mục 4. Kết quả dự kiến và chỉ tiêu đánh giá Phần II. NỘI DUNG, trình bày chỉ số, chỉ tiêu và căn cứ thiết lập chỉ tiêu như sau:
1. Chỉ số:
	
Mục tiêu cụ thể

	Chỉ số

	
	Tên chỉ tiêu và đơn vị của chỉ số
	Loại chỉ số

	Phương pháp đo

	Công thức tính
	Thời điểm đo lường và báo cáo

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1. 
	1. 
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	

	2. 
	1.
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	



Hướng dẫn cách ghi:
- (1): Ghi tên chỉ số và đơn vị đo lường của chỉ số (ví dụ: bài báo, hợp đồng, %, triệu đồng, v.v.). Đối với những chỉ số không có đơn vị cụ thể như giá trị tính toán dựa trên công thức, các loại chỉ số tổng hợp (index) thì không cần ghi đơn vị. 
- (2): Ghi tên nhóm của chỉ số đo lường kết quả, chọn 1 trong 4 tên nhóm sau: Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Xã hội. 
- (3): Ghi cách thức hoặc quy trình cụ thể để thu thập dữ liệu cho chỉ số. Ví dụ: đếm, thống kê thư mục, trích xuất từ phần mềm/báo cáo tài chính, khảo sát doanh nghiệp/người dùng sản phẩm/học viên, v.v.
- (4): Ghi công thức toán học dùng để có kết quả cuối cùng của chỉ số. Ví dụ: tổng số lượt trích dẫn của bài báo/tổng số bài báo đã công bố, (tổng doanh thu từ sản phẩm KHCN/tổng ngân sách đã cấp cho chương trình) x 100%, v.v.  
- (5): Ghi mốc thời gian cụ thể tiến hành thu thập dữ liệu và báo cáo kết quả. Ví dụ: sau 01 năm sau khi nhiệm vụ X kết thúc.      

2. Chỉ tiêu: 
	
Mục tiêu cụ thể
	Chỉ tiêu 

	
	Tên chỉ tiêu, đơn vị của chỉ tiêu
	Giá trị chỉ tiêu

	Thời điểm dự kiến đạt chỉ tiêu
	Loại chỉ tiêu theo mô hình logic
	Căn cứ thiết lập chỉ tiêu

	
	
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1.
	1.
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	

	2. 
	1.
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	



Hướng dẫn cách ghi:
- (6): Ghi giá trị của chỉ số dự kiến đạt được.
- (7): Ghi thời điểm (năm) dự kiến đạt chỉ tiêu.
- (8): Ghi tên nhóm của chỉ tiêu được phân loại theo mô hình logic, chọn 1 trong 4 tên nhóm sau: 1. Kết quả (dự kiến đạt được ngay hoặc trong vòng 01 năm sau khi các nhiệm vụ thuộc chương trình kết thúc; 3. Hiệu quả (dự kiến đạt được ngay hoặc trong vòng 02 đến 03 năm sau khi các nhiệm vụ thuộc chương trình kết thúc), 3. Tác động (dự kiến đạt được từ 05 năm sau khi các nhiệm vụ thuộc chương trình kết thúc). Cần xác định ít nhất 03 chỉ tiêu đầu ra; 05 chỉ tiêu hiệu quả và 02 chỉ tiêu tác động.
- (9): Trình bày lý do thiết lập chỉ tiêu, ví dụ: sự phù hợp với mục tiêu cụ thể, tiêu chuẩn/thông lệ quốc tế, điểm tham chiếu (baseline) của giai đoạn trước, tham vấn chuyên gia, khảo sát nhu cầu, v.v. 
III.  BIỂU MẪU BÁO CÁO PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 
1. Biểu mẫu báo cáo áp dụng cho cơ quan, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình 
Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chương trình chịu trách nhiệm xây dựng và nộp các báo cáo tương ứng với các giai đoạn đánh giá chương trình như sau:
- Đánh giá đầu kỳ: Báo cáo mục tiêu, chỉ số và chỉ tiêu của chương trình theo Biểu mẫu BM-CT-02 cùng tài liệu minh chứng (áp dụng đối với tất cả các giai đoạn đánh giá chương trình trong năm 2026 và 2027), gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Đánh giá giữa kỳ: Báo cáo kết quả giữa kỳ theo Biểu mẫu BM-CT-05 cùng tài liệu minh chứng gửi Hội đồng tư vấn đánh giá. Đối với đánh giá giữa kỳ, cơ quan chủ quản chương trình cần xây dựng Kế hoạch đánh giá giữa kỳ theo Biểu mẫu BM-CT-04 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ theo dõi, tổng hợp trước khi thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá. 
- Đánh giá cuối kỳ: Báo cáo kết quả cuối kỳ theo Biểu mẫu BM-CT-07 và Kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả của chương trình theo Biểu mẫu BM-CT-08 cùng tài liệu minh chứng (áp dụng đối với đánh giá cuối kỳ), gửi Hội đồng tư vấn đánh giá.
- Đánh giá tác động: Báo cáo quản lý và sử dụng kết quả chương trình theo Biểu mẫu BM-CT-10 (đối với đánh giá tác động), gửi Hội đồng tư vấn đánh giá. 

2. Biểu mẫu báo cáo đánh giá áp dụng cho Hội đồng thẩm định chương trình 

- Đánh giá đầu kỳ: Hội đồng thẩm định chương trình có nhiệm vụ thực hiện đánh giá bộ chỉ tiêu của chương trình và nộp báo cáo đánh giá theo Biểu mẫu BM-CT-03. 
3. Biểu mẫu báo cáo đánh giá áp dụng cho Hội đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ và tác động của chương trình
Hội đồng tư vấn đánh giá có nhiệm vụ thực hiện đánh giá chương trình theo các giai đoạn và nộp báo cáo đánh giá sau: 
- Đánh giá giữa kỳ: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình theo Biểu mẫu BM-CT-06. 
- Đánh giá cuối kỳ: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình theo Biểu mẫu BM-CT-09. 
- Đánh giá tác động: Báo cáo đánh giá tác động chương trình theo Biểu mẫu BM-CT-11
IV. TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH
1. ĐÁNH GIÁ ĐẦU KỲ
a) Đánh giá bộ chỉ tiêu của chương trình 03 nội dung chính sau:
(1) Mục tiêu tổng quát
(2) Mục tiêu cụ thể
(3) Các chỉ tiêu gắn với từng mục tiêu cụ thể 
· Tiêu chí đánh giá Nội dung 1 – Mục tiêu tổng quát 
Tiêu chí 1 – Thể hiện được kết quả cuối cùng dự kiến đạt được.
Tiêu chí 2 – Theo đúng chức năng của cơ quan chủ trì quản lý chương trình.
Tiêu chí 3 – Bám sát chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trung và dài hạn của quốc gia, bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.
Mục tiêu tổng quát được xác định là “Phù hợp” nếu đạt được cả 3 tiêu chí trên, nếu không thì cần được điều chỉnh.  
· Tiêu chí đánh giá Nội dung 2 – Mục tiêu cụ thể
Tiêu chí 1 – Cụ thể, rõ ràng, có tính định lượng.
Tiêu chí 2 – Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát.
Tiêu chí 3 – Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể với chương trình thành phần/nội dung/nhiệm vụ của chương trình.
Mục tiêu cụ thể được xác định là “Phù hợp” nếu đạt được cả 3 tiêu chí trên, nếu không thì cần được điều chỉnh.
· Tiêu chí đánh giá Nội dung 3 – Các chỉ tiêu gắn với từng mục tiêu cụ thể
Với mỗi mục tiêu cụ thể cần có các chỉ tiêu để đạt được mục tiêu cụ thể. Các tiêu chí đánh giá chỉ tiêu là: 
Tiêu chí 1 – Có sự liên kết với mục tiêu cụ thể. 
Tiêu chí 2 – Đạt đủ 5 yêu cầu: (i) Rõ ràng, cụ thể; (ii) Đo lường được, có số liệu; (iii) Quy kết được (thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa các nhiệm vụ của chương trình và kết quả được đo); (iv) Kết quả không khác biệt khi đo lường lại; (v) Thời điểm đo lường và có được kết quả phù hợp với yêu cầu báo cáo.
b) Phương pháp đánh giá:
- Đánh giá từng nội dung theo trình tự: Mục tiêu tổng quát  Mục tiêu cụ thể Chỉ số  Chỉ tiêu.
- Sử dụng checklist trả lời “Có/Không”, mỗi nội dung kiểm tra được đánh giá riêng biệt dựa trên thuyết minh chương trình và các tài liệu liên quan (nếu có).  
- Đối với mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể: Kiểm tra tính rõ ràng, tính cụ thể, định lượng và sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể với mục tiêu tổng quát. 
- Đối với việc lựa chọn chỉ số: Kiểm tra sự liên kết với từng mục tiêu cụ thể; tính rõ ràng, cụ thể, đo lường được, quy kết được, tính tin cậy và phù hợp về mặt thời gian; phương pháp đo lường và công thức tính. 
- Đối với việc thiết lập chỉ tiêu (giá trị mục tiêu của chỉ số): Tập trung đánh giá tính thách thức, tính khả thi và phân loại chỉ tiêu theo mô hình logic.
2. ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ
a) Nội dung và tiêu chí đánh giá việc tổ chức và thực hiện chương trình
Đánh giá việc tổ chức và thực hiện chương trình bao gồm 3 nội dung chính sau:
(1) Quá trình triển khai chương trình
(2) Kết quả thực hiện chương trình
(3) Báo cáo kết quả chương trình và Kế hoạch cải thiện kết quả từ cơ quan tổ chức thực hiện chương trình  
· Tiêu chí đánh giá Nội dung 1 - Quá trình triển khai chương trình (điểm tối đa từ 20 đến 40 điểm): 
Tùy theo đặc thù chương trình, việc đánh giá quá trình triển khai chương trình được dựa trên từ 2 đến 4 tiêu chí (theo Kế hoạch đánh giá giữa kỳ chương trình) trong 4 tiêu chí sau:
(i) Tiêu chí Đầu vào (điểm tối đa: 10 điểm): Giải ngân và sử dụng kinh phí được giải ngân theo đúng kế hoạch.
(ii) Tiêu chí Quản lý chương trình (điểm tối đa: 10 điểm): Cơ cấu và nội dung các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của chương trình. 
(iii) Tiêu chí Quản lý rủi ro (điểm tối đa: 10 điểm): Có các biện pháp ứng phó phù hợp với các yếu tố rủi ro trong quá trình thực hiện chương trình.
(iv) Tiêu chí Đối tượng thụ hưởng (điểm tối đa: 10 điểm): Nội dung các nhiệm vụ và lợi ích từ chương trình được truyền tải rõ ràng, đầy đủ đến đối tượng thụ hưởng theo đúng mục tiêu và kế hoạch.
· Tiêu chí đánh giá Nội dung 2 - Kết quả thực hiện chương trình (điểm tối đa: từ 50 đến 70 điểm)

Tiêu chí 1: Tỷ lệ trung bình (%) của kết quả đạt được so với chỉ tiêu (điểm tối đa của tiêu chí: 0.7  tổng điểm tối đa của nội dung Kết quả thực hiện chương trình)
Tiêu chí 2: Chất lượng hoàn thành các chỉ tiêu (điểm tối đa của tiêu chí: 0.3 x tổng điểm tối đa của nội dung Kết quả thực hiện chương trình)
· Tiêu chí đánh giá Nội dung 3 – Chất lượng Báo cáo kết quả chương trình (điểm tối đa: 10 điểm) 
Bảng tổng hợp nội dung đánh giá, tiêu chí đánh giá và điểm tối đa
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá để tính điểm
	Điểm tối đa của tiêu chí 

	Phương pháp đánh giá
	Điểm tối đa của nội dung 

	1. Quá trình triển khai chương trình
	        (1)
1. Tiêu chí 1:
2. Tiêu chí 2:
3. (Tiêu chí 3):
4. (Tiêu chí 4):
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	- Có x tiêu chí (2 ≤ x ≤ 4), các tiêu chí được xác định theo Kế hoạch đánh giá giữa kỳ của cơ quan chủ trì chương trình.  
- Đánh giá định lượng và định tính bởi Hội đồng tư vấn đánh giá với từng tiêu chí.  

	(2)

20 ≤ x 10 ≤ 40



	2. Kết quả thực hiện chương trình
	1. Tỷ lệ trung bình (%) của các kết quả so với các chỉ tiêu 
	
0.7(90 - x10)    
	Dựa trên mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu (bao gồm chỉ tiêu chất lượng) được thiết lập ở đánh giá đầu kỳ, Hội đồng tư vấn đanh giá thực hiện đánh giá định lượng và định tính để cho điểm kết quả thực hiện chương trình
	(3)
90 – x10 

	
	2. Chất lượng kết quả
	0.3(90 - x10)

	
	

	3. Chất lượng Báo cáo kết quả chương trình
	Tính logic, chính xác và cụ thể của Báo cáo kết quả chương trình
	10
	Đánh giá định tính về tính logic, chính xác và cụ thể của Báo cáo kết quả chương trình (bao gồm nội dung Kế hoạch cải thiện kết quả) 
	10

	Tổng
	100


Hướng dẫn: 
(1): Chọn từ 2 đến 4 tiêu chí từ 4 lựa chọn tiêu chí sau theo đặc thù chương trình: 1. Đầu vào; 2. Quản lý nhiệm vụ; 3. Quản lý rủi ro và 4. Đối tượng thụ hưởng 
(2): Điểm tối đa cho từng tiêu chí là 10 điểm  điểm tối đa khi đánh giá nội dung Quá trình triển khai là từ 20 đến 40 điểm.
(3): Điểm tối đa cho kết quả thực hiện = 90 – x10 (điểm)

b) Phương pháp đánh giá
Hội đồng tư vấn đánh giá và các nhóm công tác chuyên trách (bao gồm các thành viên hội đồng và ban thư ký giúp việc) rà soát, nghiên cứu Báo cáo kết quả chương trình từ cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chương trình, đối chiếu với toàn bộ tài liệu minh chứng và có thể thực hiện kiểm tra thực địa (nếu cần).
· Tiêu chí đánh giá Nội dung 1 - Quá trình triển khai chương trình (điểm tối đa từ 20 đến 40 điểm): 
Sử dụng phương pháp đánh giá tuyệt đối[footnoteRef:3] với thang điểm để cho điểm cho từng tiêu chí của Nội dung 1, cụ thể như sau: [3:  Phương pháp đánh giá tuyệt đối là phương pháp dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước để tính điểm và xếp loại, khác với phương pháp đánh giá tương đối (phương pháp thực hiện so sánh đối tượng đánh giá này với đối tượng đánh giá khác khi xếp loại hoặc xếp hạng)] 

· Tiêu chí Đầu vào (điểm tối đa: 10 điểm, dạng số nguyên)
Tỷ lệ giải ngân thực tế của cơ quan chủ trì thực hiện chương trình (yêu cầu: đúng quy định, đúng thời điểm và đúng đối tượng) và tiến độ sử dụng kinh phí được cấp của các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình (yêu cầu: đúng quy định, đúng thời điểm và đúng khoản chi) trong giai đoạn đánh giá so với kế hoạch ban đầu. 
Thang điểm của tiêu chí Đầu vào
	Hạng
	Ngưỡng phân hạng và cho điểm
	Điểm

	A
	(i) Cơ quan, đơn vị tổ chức hiện chương trình hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân và
(ii) Các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình hoàn thành 100% kế hoạch sử dụng kinh phí được cấp.
(iii) Thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (nếu có) 
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	B
	(i) Tỷ lệ giải ngân của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chương trình là từ 80% trở lên so với kế hoạch và
(ii) Tỷ lệ sử dụng kinh phí được cấp của các tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc chương trình là từ 80% trở lên so với kế hoạch.
(iii) Thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (nếu có)

	9, 8 hoặc 7
(chọn 1 trong 3)


	C
	(i) Tỷ lệ giải ngân của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chương trình từ 65% đến dưới 80% so với kế hoạch và 
(ii) Tỷ lệ sử dụng kinh phí được cấp của các tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc chương trình từ 60% đến dưới 80% so với kế hoạch. 
	6, 5 hoặc 4
(chọn 1 trong 3)


	
D
	(i) Trung bình tỷ lệ giải ngân của của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chương trình dưới 65% so với kế hoạch và
(ii) Tỷ lệ sử dụng kinh phí được cấp của các tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc chương trình dưới 60% so với kế hoạch.
	3, 2 hoặc 1
(chọn 1 trong 3)


* Công thức tính:
(i) Tỷ lệ giải ngân của của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chương trình 
= (Tổng ngân sách được giải ngân thực tế đến thời điểm báo cáo  Tổng ngân sách dự kiến được giải ngân theo kế hoạch đến thời điểm báo cáo)  100%
trong đó: 
Tổng ngân sách dự kiến được giải ngân theo kế hoạch đến thời điểm báo cáo = Dự toán ngân sách + Số dư chuyển nguồn (nếu có) + Số tăng/giảm do điều chỉnh ngân sách (nếu có) 
(ii) Tỷ lệ sử dụng kinh phí được cấp của các tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc chương trình 
= (Tổng kinh phí được sử dụng thực tế của các tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc chương trình đến thời điểm báo cáo Tổng ngân sách được giải ngân)  100%
* Tài liệu minh chứng:
- Báo cáo giải ngân, biên bản nghiệm thu, hóa đơn, chứng từ, v.v để chứng minh số liệu giải ngân của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chương tình và số liệu kinh phí được sử dụng của các tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc chương trình. 
- Thuyết minh chương trình, thuyết minh nhiệm vụ thuộc chương trình và dự toán ngân sách.   
· Tiêu chí Quản lý nhiệm vụ (điểm tối đa: 10 điểm, dạng số nguyên)
Cơ cấu và nội dung các nhiệm vụ thuộc chương trình có tính nhất quán khi ghép lại cùng nhau và có sự liên kết với các mục tiêu cụ thể của chương trình, đồng thời có tính chiến lược để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.  
Thang điểm của tiêu chí Quản lý chương trình
	Hạng
	Ngưỡng phân hạng và cho điểm
	Điểm

	A
	Tất cả các nhiệm vụ có tính nhất quán và sự liên kết với mục tiêu cụ thể của chương trình, đồng thời có kế hoạch mang tính chiến lược để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất; khả năng huy động, thu hút nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tham gia chương trình.
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	B
	Tất cả các nhiệm vụ có tính nhất quán và sự liên kết với mục tiêu cụ thể của chương trình, tuy nhiên về mặt chiến lược thực hiện còn một hoặc vài điểm cần điều chỉnh hoặc bổ sung. 
	9, 8 hoặc 7
(chọn 1 trong 3)


	C
	Một hoặc một số nhiệm vụ không có tính nhất quán và sự liên kết với mục tiêu cụ thể của chương trình, thiếu tính chiến lược để đạt được chỉ tiêu đã đặt ra.
	6, 5 hoặc 4
(chọn 1 trong 3)


	D
	Đa số nhiệm vụ không tính nhất quán và sự liên kết với mục tiêu cụ thể của chưng trình, thiếu tính chiến lược để đạt được chỉ tiêu đã đặt ra.
	3, 2 hoặc 1
(chọn 1 trong 3)



Tài liệu minh chứng:
- Tài liệu chứng minh kết quả quản lý và thực hiện nhiệm vụ thuộc giai đoạn đánh giá. 
- Thuyết minh chương trình và các thuyết minh nhiệm vụ thuộc chương trình. 
· Tiêu chí Quản lý rủi ro (điểm tối đa: 10 điểm, dạng số nguyên)
Cơ quan tổ chức thực hiện chương trình có biện pháp ứng phó phù hợp cho các yếu tố rủi ro trong quá trình triển khai (ví dụ: rào cản pháp lý, yêu cầu cần hợp tác quốc tế, công nghệ chưa được đảm bảo, khó khăn của doanh nghiệp khi huy động vốn và các yếu tố rủi ro theo đặc thù của chương trình). 
Thang điểm của tiêu chí Quản lý rủi ro 
	Hạng
	Ngưỡng phân hạng và cho điểm
	Điểm

	A
	Tât cả các yếu tố rủi ro đã được nhận diện, phân tích chi tiết và được kiểm soát bằng các biện pháp ứng phó phù hợp trong quá trình triển khai chương trình. 
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	B
	Tất cả các yếu tố rủi ro đã được nhận diện, phân tích chi tiết và đã có các phương án ứng phó phù hợp, tuy nhiên còn một hoặc một vài yếu tố rủi ro chưa được kiểm soát hoàn toàn. 
	9, 8 hoặc 7
(chọn 1 trong 3)


	C
	Còn một hoặc một số yếu tố rủi ro chưa được nhận diện, phân tích, do đó thiếu một hoặc một số phương án ứng phó phù hợp nên chưa kiểm soát đầy đủ các yếu tố rủi ro. 
	6, 5 hoặc 4
(chọn 1 trong 3)


	D
	Các yếu tố rủi ro chưa được nhận diện đầy đủ, thiếu phần lớn hoặc không có các biện pháp ứng phó phù hợp nên không kiểm soát được các yếu tố rủi ro. 
	3, 2 hoặc 1
(chọn 1 trong 3)



* Tài liệu minh chứng:
- Tài liệu chứng minh kết quả từ việc quản lý rủi ro và căn cứ quản lý yếu tố rủi ro thuộc giai đoạn đánh giá. 
- Thuyết minh chương trình và các thuyết minh nhiệm vụ thuộc chương trình.
· Tiêu chí Đối tượng thụ hưởng (điểm tối đa: 10 điểm, dạng số nguyên)

Thang điểm của tiêu chí Đối tượng thụ hưởng
	Hạng
	Ngưỡng phân hạng và cho điểm
	Điểm

	A
	Có sự liên quan giữa các hoạt động triển khai chương trình, giải ngân chương trình với các đối tượng thụ hưởng được xác định trong thuyết minh chương trình; đã có tác động trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng hoặc các đối tượng thụ hưởng đã nhận được lợi ích từ việc ứng dụng kết quả và/hoặc nhân rộng kết quả của chương trình theo kế hoạch; đồng thời đã tiến hành khảo sát đối tượng thụ hưởng nhằm rút ra các điểm cần cải thiện. 
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	B
	Có sự liên quan giữa các hoạt động triển khai chương trình, giải ngân chương trình với các đối tượng thụ hưởng được xác định trong thuyết minh chương trình; đã có tác động trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng hoặc các đối tượng thụ hưởng đã nhận được lợi ích từ việc ứng dụng kết quả và/hoặc nhân rộng kết quả của chương trình; tuy nhiên chưa tiến hành khảo sát đối tượng thụ hưởng nhằm rút ra các điểm cần cải thiện.
	9, 8 hoặc 7
(chọn 1 trong 3)

	C
	Các tác động trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng hoặc các lợi ích đối tượng thụ hưởng nhận được từ việc ứng dụng kết quả và/hoặc nhân rộng kết quả của chương trình chỉ đạt một phần so với kế hoạch. 
	6, 5 hoặc 4
(chọn 1 trong 3)


	D
	Có ít hoặc không xuất hiện các tác động trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng; các lợi ích đối tượng thụ hưởng nhận được từ việc ứng dụng kết quả và/hoặc nhân rộng kết quả của chương trình chỉ đạt một phần so với kế hoạch.  
	3, 2 hoặc 1
(chọn 1 trong 3)



* Tài liệu minh chứng:
- Tài liệu chứng minh đối tượng thụ hưởng đã nhận được lợi ích từ các hoạt động triển khai chương trình và các kết quả đạt được thuộc giai đoạn đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của đối tượng thụ hưởng (nếu có). 
- Thuyết minh chương trình và các thuyết minh nhiệm vụ thuộc chương trình. 
* Điểm cho nội dung 1 = Tổng điểm của các tiêu chí thuộc nội dung 1
· Tiêu chí đánh giá Nội dung 2 – Kết quả thực hiện chương trình (điểm tối đa từ 50 đến 70 điểm): 
Sử dụng phương pháp đánh giá tuyệt đối và đánh giá định tính để xác định thêm trọng số cho tiêu chí của nội dung này, cụ thể như sau:
Điểm tối đa khi đánh giá nội dung Kết quả thực hiện chương trình là từ 50 đến 70 điểm tùy vào đặc thù chương trình. 
· Tiêu chí Tỷ lệ trung bình (%) của các kết quả đạt được so với các chỉ tiêu (điểm tối đa: 0.7  điểm tối đa cho nội dung 2, điểm đạt được làm tròn đến 1 chữ số thập phân) 
Tỷ lệ (%) của kết quả so với chỉ tiêu = (Giá trị của chỉ số đo lường từ thực tế  Chỉ tiêu)  
* Giá trị tỷ lệ làm tròn đến 1 chữ số thập phân, ví dụ: 84.23  84.2.
- Hội đồng tư vấn đánh giá quyết định điểm số đối với tiêu chí Tỷ lệ trung bình (%) của kết quả so với chỉ tiêu sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan từ hồ sơ đánh giá do cơ quan tổ chức thực hiện chương trình chuẩn bị. 
	Mục tiêu
cụ thể
	Chỉ tiêu (đơn vị)
Kết quả và tỷ lệ % so với chỉ tiêu
	Năm Y-2
	Năm Y-1
	Năm Y

	Mục tiêu cụ thể 1 

	Chỉ tiêu 1
	…

	…

	…


	
	Kết quả (giá trị chỉ số đạt được) và tỷ lệ (%) so với chỉ tiêu
	…

	…

	…
TL1(%)

	
	 Chỉ tiêu 2 (3, …)
	
	
	

	
	Kết quả (giá trị chỉ số đạt được) và tỷ lệ (%) so với chỉ tiêu
	…

	…

	…..
TL2(%)


	Mục tiêu cụ thể 2 (3, …)
	 Chỉ tiêu 1
	
	
	

	
	Kết quả (giá trị chỉ số đạt được) và tỷ lệ (%) so với chỉ tiêu
	
	
	

	
	 Chỉ tiêu 2 (3, ….) 
	
	
	

	
	Kết quả (giá trị chỉ số đạt được) và tỷ lệ (%) so với chỉ tiêu
	…

	…

	…..
TLn(%)



- Tỷ lệ trung bình của các kết quả so với các chỉ tiêu (%) 
                                                          TLtb   (%)
trong đó:
            TLtb: Tỷ lệ trung bình của kết quả đạt được so với chỉ tiêu (%)
: Tổng các tỷ lệ (%) của kết quả đạt được so với chỉ tiêu
            n: Số lượng các chỉ tiêu 
Điểm cho tiêu chí = TLtb 0.007  Điểm tối đa của nội dung 2. 
* Giá trị điểm cho tiêu chí làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 
· Tiêu chí Chất lượng kết quả (điểm tối đa: 0.3  điểm tối đa cho nội dung 2, điểm đạt được làm tròn đến 1 chữ số thập phân) 
- Hội đồng tư vấn đánh giá thực hiện đánh giá định tính dựa trên sự so sánh chất lượng của kết quả với các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn trong nước, các kết quả đã từng đạt được của các chương trình tương tự trong và ngoài nước, v.v và căn cứ vào thang đo để xác định trọng số thứ hai (y) cho tiêu chí.
 Điểm cho tiêu chí Chất lượng kết quả = 0.3 y  Điểm tối đa cho nội dung 2. 
Thang điểm của tiêu chí Chất lượng kết quả  
	Hạng
	Ngưỡng phân hạng và cho điểm
	Gán trọng số y 
(0.1 y

	A
	Kết quả tổng thể của chương trình là nổi bật ở trong nước hoặc đạt mức cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.
 Đóng góp cho các tiến bộ khoa học, công nghệ hoặc giải quyết các vấn đề khó khăn đặc thù của Việt Nam và khu vực.
Ví dụ: 
+ Các bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số ảnh hưởng ≥ 2.0 (ví dụ: Scopus Q1/Q2) hoặc tạp chí hàng đầu Việt Nam với trích dẫn cao; kiến thức khoa học có giá trị lớn, có tác động xã hội rõ rệt ở trong nước. 
+ Ứng dụng thực tiễn rõ ràng như chuyển giao công nghệ cho hơn 10 doanh nghiệp Việt Nam hoặc giải quyết vấn đề địa phương.   
	1

	B
	Đạt các kết quả nổi bật về tính hiệu quả trên toàn quốc hoặc khu vực địa phương 
 Có thể là những tiến bộ khoa học hàng đầu quốc gia hoặc kiến thức, kỹ thuật có thể được ứng dụng trong một phạm vi nhất định, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Ví dụ:
+ Các bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế có chỉ số ảnh hưởng ≥ 1.0 (ví dụ: Scopus Q3/Q4) hoặc tạp chí khoa học Việt Nam uy tín; kiến thức khoa học có ý nghĩa lớn và tác động xã hội đáng kể. 
+ Ứng dụng thực tiễn rõ ràng ở cấp tỉnh, thành phố hoặc ngành nghề cụ thể.
	0.9, 0.8 hoặc 0.7
(chọn 1 trong 3)


	C
	Kết quả của của chương trình tương đương với kết quả trong nước đã từng đạt được. 
Ví dụ:
- Các bài báo được công bố trên các tạp chí quốc gia hoặc hội nghị trong nước, với chỉ số tác động < 1.0 hoặc không có; kiến thức khoa học có ý nghĩa nhất định và có tác động tới kinh tế, xã hội nhưng ở mức hạn chế. 
- Kết quả nghiên cứu đã hoặc chưa được ứng dụng trong công nghiệp và/hoặc đã tạo ra doanh thu nhưng không doanh thu chiếm tỷ lệ chưa cao (dưới 10%) so với chi phí đầu tư.
	0.6, 0.5 hoặc 0.4
(chọn 1 trong 3)


	D
	Kết quả của chương trình xét về tổng thể đạt mức tương đương hoặc thấp hơn trình độ thông thường ở cấp địa phương hoặc cấp cơ sở. 
Ví dụ: 
+ Đăng bài trên các tạp chí học thuật không có chỉ số ảnh hưởng hoặc có chỉ số ảnh hưởng thấp (dưới 0.5)
+ Đóng góp học thuật hoặc tác động kinh tế-xã hội của kết quả nghiên cứu ở mức thấp hoặc ở quy mô nhỏ, thấp hơn ở mức địa phương. 
+ Khả năng ứng dụng công nghiệp từ kết quả nghiên cứu hạn hạn chế, chỉ áp dụng được ở quy mô nhỏ hoặc không tạo được doanh thu. 

	0.3, 0.2 hoặc 0.1
(chọn 1 trong 3) 



* Điểm đánh giá theo nội dung 2 = Điểm của tiêu chí Tỷ lệ trung bình (%) của kết quả so với chỉ tiêu + Điểm của tiêu chí Chất lượng kết quả
* Giá trị điểm đánh giá theo nội dung 2 làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
· Tiêu chí đánh giá Nội dung 3 – Chất lượng Báo cáo kết quả chương trình (điểm tối đa 10 điểm, dạng số nguyên)
Sử dụng phương pháp đánh giá định tính để đánh giá tính logic, chính xác và cụ thể của báo cáo kết quả chương trình[footnoteRef:4].  [4:  Là báo cáo do cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình soạn thảo và nộp Hội đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ. ] 


Thang điểm của tiêu chí về tính logic, chính xác và cụ thể của Báo cáo kết quả chương trình
	Hạng
	Ngưỡng phân hạng và cho điểm
	Điểm

	A
	Báo cáo kết quả chương trình chính xác, đáng tin cậy. Kế hoạch cải thiện kết quả của chương trình được xây dựng có tính logic, chính xác và tính cụ thể cao.  
	10

	B
	Báo cáo kết quả chương trình chính xác, đáng tin cậy. Kế hoạch cải thiện kết quả của chương trình được xây dựng có tính logic nhưng tính cụ thể đạt mức trung bình. 
	9, 8 hoặc 7
(chọn 1 trong 3)

	C
	Báo cáo kết quả chương trình chính xác, đáng tin cậy. Kế hoạch cải thiện kết quả của chương trình chưa đủ cụ thể, cần bổ sung thêm. 
	6, 5 hoặc 4
(chọn 1 trong 3)


	D
	Báo cáo kết quả chương trình chưa đủ cụ thể và thiếu độ tin cậy. Kế hoạch cải thiện kết quả chương trình dựa trên kết quả báo cáo do vậy không đầy đủ, còn nhiều điểm phải bổ sung. 
	3, 2 hoặc 1
(chọn 1 trong 3)



* Tài liệu minh chứng:
- Báo cáo kết quả chương trình (giữa kỳ)
- Tài liệu chứng minh tính hợp lý của kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn tiếp theo, cùng với Kế hoạch cải thiện kết quả chương trình. 
· Điểm cộng (nếu có):
Chương trình có thể nhận được tối đa 04 điểm cộng, với 01 điểm cộng cho mỗi trường hợp sau:
- Kết quả từ nhiệm vụ thuộc chương trình đạt giải khoa học, công nghệ quốc gia do chính phủ trao thưởng hoặc giải thưởng khoa học, công nghệ quốc tế.
- Kết quả từ chương trình được sử dụng làm tiêu chuẩn quốc gia.  
- Kết quả từ chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Trên 70% tổng kinh phí thực hiện chương trình là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.   
* Lưu ý: Điểm cộng sẽ không được tính nếu việc sử dụng kết quả từ chương trình làm tiêu chuẩn quốc gia hoặc kết quả từ chương trình đạt tiêu chuẩn quốc tế được xác định từ đầu là mục tiêu cụ thể hoặc chỉ tiêu của chương trình. 

e) Xếp loại kết quả thực hiện chương trình
Sau khi tính tổng điểm từ điểm của 3 nội dung đánh giá, việc thực hiện chương trình được phân loại như sau:
	Xếp loại
	Tốt
	Trung bình 
	Kém

	Điểm
	Từ 80 điểm trở lên
	Từ 65 điểm đến 80 điểm
	Dưới 65 điểm



3. ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ
a) Tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả, hiệu quả của chương trình
· Tiêu chí 1: Mức độ đạt được mục tiêu đề ra (định lượng), bao gồm
+ Mức độ đạt được mục tiêu tổng quát 
+ Mức độ đạt được từng mục tiêu cụ thể và từng chỉ tiêu của mục tiêu cụ thể 
· Tiêu chí 2: Chất lượng của quản lý chương trình, bao gồm
   (i) Phương pháp và các hoạt động cụ thể đã thực hiện để đạt được mục tiêu tổng quát.
   (ii) Xem xét sự phân công vai trò, liên kết giữa kết bộ, ngành, tổ chức và và nỗ lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc.
· Tiêu chí 3: Tính hiệu quả về khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội của chương trình, bao gồm 
   (i) Đánh giá tổng thể các đóng góp về mặt khoa học, kỹ thuật, kinh tế và xã hội.
   (ii) Không chỉ đếm số lượng mà còn xem xét chất lượng của các kết quả tiêu biểu (ví dụ: chỉ số trích dẫn của bài báo, mức độ bảo hộ của bằng sáng chế, hiệu quả kinh tế, v.v)
b) Phương pháp đánh giá: 
- So sánh đối chứng: Đối chiếu số liệu thực tế với tài liệu gốc (Thuyết minh chương trình, Dự toán ngân sách, Báo cáo đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ).
- Chấm điểm bởi chuyên gia: Hội đồng tư vấn đánh giá sẽ chấm điểm các chỉ số định tính của tiêu chí 2 trên thang điểm 100, căn cứ trên các tài liệu minh chứng, tài liệu có tính pháp lý để chứng minh cho các chỉ số đạt được.

b) Tiêu chí và phương pháp đánh giá Kế hoạch quản lý và theo dõi kết quả của chương trình
a) Tiêu chí đánh giá Kế hoạch quản lý và theo dõi kết quả của chương trình
· Tiêu chí 1: Tính phù hợp của kế hoạch quản lý kết quả của chương trình
   (i) Việc xác định cụ thể các hạng mục kết quả dài hạn cần theo dõi sau khi chương trình kết thúc
   (ii) Tính phù hợp của phương pháp giám sát và kiểm chứng về việc ứng dụng kết quả
   (iii) Tính phù hợp của việc tổ chức, nhân lực và ngân sách quản lý và sử dụng kết quả chương trình
· Tiêu chí 2: Tính phù hợp của kế hoạch sử dụng, lan tỏa kết quả của chương trình
   (i) Tính phù hợp trong phân tích đối tượng thụ hưởng chương trình, đối tượng sử dụng kết quả chương trình
   (ii) Tính phù hợp của phương án liên kết cung-cầu 
   (iii) Tính phù hợp của hoạt động lan tỏa kết quả
b) Phương pháp đánh giá:
- Phương pháp danh sách kiểm tra (checklist), (lựa chọn Đạt/Không đạt): Hội đồng đánh giá sẽ xem xét từng hạng mục trong kế hoạch. Để được đánh giá là "Đạt", tất cả các hạng mục trong checklist phải được thực hiện đầy đủ và hợp lý.
- Phỏng vấn để có thông tin giải trình: Trong trường hợp thông tin trong Kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả chưa rõ ràng, hội đồng có thể yêu cầu đơn vị giải trình về tính khả thi của ngân sách hoặc nhân sự dự kiến cho giai đoạn sau khi chương trình kết thúc. 
· Tiêu chí 3:  Tính phù hợp của Kế hoạch đánh giá tác động của chương trình. 
4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Nội dung 1: Đánh giá quá trình thực hiện Kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả
· Tiêu chí đánh giá: Tính phù hợp của việc thực hiện Kế hoạch quản lý và sử dụng thành quả đã nộp khi kết thúc chương trình, bao gồm:
   (i) Quản lý kết quả
   (ii) Sử dụng và lan tỏa kết quả
   (iii) Tổ chức thực hiện
Nội dung 2: Đánh giá kết quả và hiệu quả chương trình
· Tiêu chí 1:  Tính xuất sắc về số lượng và chất lượng của kết quả của chương trình (bao gồm cả các kết quả được hình thành sau khi chương trình kết thúc).
· Tiêu chí 2: Tính hiệu quả (mức độ gia tăng hiệu quả của chương trình) căn cứ trên bộ chỉ tiêu được xác định từ đầu kỳ chương trình, bao gồm:
   (i) Tính logic của phương pháp luận phân tích hiệu quả của chương trình
   (ii) Tính xuất sắc về hiệu quả và mức độ gia tăng hiệu quả (định lượng và định tính) tại thời điểm báo cáo
	Tiêu chí
	Định nghĩa
	Nội dung cần kiểm tra

	Tính xuất sắc
	Mức độ vượt trội, đạt được những kết quả nổi bật, tiên tiến so với mục tiêu hoặc so với tiêu chuẩn
	- So sánh với mục tiêu ban đầu (vượt bao nhiêu %);
- So sánh với các kết quả tương tự ở nước ngoài hoặc trong nước;
- So sánh với tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á và quốc tế 

	Tính logic
	Các nội dung thành phần được liên kết hợp lý dựa trên quy luật nhân quả 
	Các bước phân tích được sắp xếp có trật tự và hợp lý



Nội dung 3: Chất lượng báo cáo phân tích tác động (tác động trực tiếp và gián tiếp căn cứ theo các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra theo nhóm khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội và cả các tác động ngoài dự kiến) và các bài học kinh nghiệm, bao gồm:
   (i) Tính logic, chính xác và cụ thể của tổng hợp và phân tích tác động (khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội), bao gồm phân tích hiệu ứng lan tỏa
   (ii) Tính chính xác và cụ thể của phân tích các trường hợp ứng dụng và lan tỏa kết quả của chương trình (case study) nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt phân tích yếu tố chủ quan và khách quan đối với trường hợp lan tỏa kết quả chưa đạt như kỳ vọng
	Tiêu chí
	Định nghĩa
	Căn cứ

	Tính chính xác
	Sự thống nhất và trùng khớp giữa nội dung báo cáo và tài liệu minh chứng, dữ liệu thực tế
	- Dữ liệu được trích dẫn trùng khớp với nguồn;
- Không có sai sót tính toán;
- Các con số, tên gọi được ghi đúng như trong tài liệu gốc

	Tính logic
	Các nội dung thành phần được liên kết hợp lý dựa trên quy luật nhân quả 
	- Các bước phân tích được sắp xếp có trật tự;
- Kết luận được rút ra từ dữ liệu hoặc tài liệu minh chứng



b) Phương pháp đánh giá:
- Phương pháp chuyên gia kết hợp danh mục kiểm tra (checklist): Hội đồng đánh giá sẽ rà soát từng tiêu chí nêu trên và xác nhận Đạt/Không đạt dựa trên phân tích dựa trên tài liệu minh chứng và kiểm tra thực tế.
 Xếp loại: + Tốt: nếu tất cả các hạng mục trong checklist đều được xác định là "Đạt”;
                    + Bình thường: Các trường hợp còn lại.
2
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DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NĂM 2026[footnoteRef:5] [5:  Các chương trình trong kế hoạch đánh giá năm 2026 (loại trừ các chương trình đang trong quá trình xây dựng) nộp Báo cáo thiết lập mục tiêu, chỉ số và chỉ tiêu của chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Biểu mẫu BM-CT-02) về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 4 năm 2026 để tổng hợp, làm căn cứ đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ và đánh giá tác động của chương trình. ] 


	STT
	Tên 
chương trình
(1)
	Loại hình chương trình
(đánh dấu X vào cột tương ứng)
(2)
	Giai đoạn của chương trình cần đánh giá năm 2026
(đánh dấu X vào cột tương ứng)
(3)
	Tháng thực hiện đánh giá 
(4)

	
	
	A
	B
	C
	D
	Đầu kỳ
	Giữa kỳ
	Cuối kỳ
	Tác động
	

	1
	
	
	
	
	
	
	       
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hướng dẫn cách ghi
- (1): ghi rõ tên chương trình:
- (2): đánh dấu “X” vào loại hình chương trình tương ứng
A: Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
B: Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia;
C: Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt;
D: Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược.
- (3): đánh dấu “X” vào giai đoạn đánh giá tương ứng
+ Chương trình đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ được phê duyệt, ban hành trong năm 2026 đánh dấu “X” vào giai đoạn đánh giá “Đầu kỳ”;
+ Chương trình đã triển khai trên 3 năm và dự kiến kết thúc sau năm 2028 đánh dấu “X” vào giai đoạn đánh giá “Giữa kỳ”;
+ Chương trình đã kết thúc trong năm 2025 đánh dấu “X” vào giai đoạn đánh giá “Cuối kỳ”;
+ Chương trình đã kết thúc từ năm 2021 đến năm 2024  đánh dấu “X” vào giai đoạn đánh giá “Tác động”.
- (4): ghi tháng dự kiến thực hiện đánh giá.   

                                                                               ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ/ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 
                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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BÁO CÁO MỤC TIÊU, CHỈ SỐ VÀ CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO[footnoteRef:6] [6:  Chương trình đã phê duyệt hoặc ban hành và trong Kế hoạch đánh giá năm 2026 của cơ quan chủ trì chương trình. ] 


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình: 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược 
3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình: 
4. Cơ quan phối hợp: 
5. Thời gian thực hiện: ………. tháng (từ ………. đến ………) 
6. Tổng kinh phí thực hiện: …………. tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn: 
- Ngân sách nhà nước: ……………………….  %
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:7]: ………………… %   [7:  Từ khoản chi của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị sự nghiệp.] 

II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu tổng quát: 
2. Mục tiêu cụ thể: 
- Mục tiêu cụ thể 1: 
- Mục tiêu cụ thể 2, 3:
III. CHỈ SỐ VÀ CHỈ TIÊU
1. Chỉ số:
	
Mục tiêu cụ thể

	Chỉ số

	
	Tên chỉ số và đơn vị của chỉ số
	Loại chỉ số

	Phương pháp đo

	Công thức tính
	Thời điểm đo lường và báo cáo

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	1.
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	

	2. 
	1.
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	



Hướng dẫn cách ghi:
- (1): Ghi tên chỉ số và đơn vị đo lường của chỉ số (ví dụ: bài báo, hợp đồng, %, triệu đồng, v.v.). Đối với những chỉ số không có đơn vị cụ thể như giá trị tính toán dựa trên công thức, các loại chỉ số tổng hợp (index) thì không cần ghi đơn vị. 
- (2): Chọn 1 trong 4 tên nhóm sau: Khoa học, Công nghệ, Kinh tế, Xã hội. 
- (3): Ghi cách thức hoặc quy trình cụ thể để thu thập dữ liệu cho chỉ số. Ví dụ: đếm, thống kê thư mục, trích xuất từ phần mềm/báo cáo tài chính, khảo sát doanh nghiệp/người dùng sản phẩm/học viên, v.v.
- (4): Ghi công thức toán học dùng để xử lý dữ liệu thô thành kết quả cuối cùng của chỉ số. Ví dụ: tổng số lượt trích dẫn của bài báo/tổng số bài báo đã công bố, (tổng doanh thu từ sản phẩm KHCN/tổng ngân sách đã cấp cho chương trình) x 100%, v.v.  
- (5): Ghi mốc thời gian cụ thể tiến hành thu thập dữ liệu và báo cáo kết quả. Ví dụ: sau 01 năm sau khi nhiệm vụ A, B và/hoặc C kết thúc.      

2. Chỉ tiêu: 
	
Mục tiêu cụ thể

	Chỉ tiêu 

	
	Tên chỉ số và đơn vị của chỉ số
	Chỉ tiêu

	Thời điểm dự kiến đạt chỉ tiêu
	Loại chỉ tiêu 
	Căn cứ thiết lập chỉ tiêu

	
	
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1.
	1.
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	

	2. 
	1.
	
	
	
	

	
	2.
	
	
	
	




Hướng dẫn cách ghi:
- (6): Ghi giá trị của chỉ số dự kiến đạt được.
- (7): Ghi thời điểm (năm) dự kiến đạt chỉ tiêu.
- (8): Ghi tên nhóm của chỉ tiêu được phân loại theo mô hình logic, chọn 1 trong 3 tên nhóm sau: (1) Đầu ra (dự kiến đạt được ngay hoặc trong vòng 01 năm sau khi các nhiệm vụ thuộc chương trình kết thúc, (2) Hiệu quả (dự kiến đạt được ngay hoặc trong vòng 02 đến 03 năm sau khi các nhiệm vụ thuộc chương trình kết thúc), (3) Tác động (dự kiến đạt được từ 05 năm sau khi các nhiệm vụ thuộc chương trình kết thúc). Cần xác định ít nhất 03 chỉ tiêu đầu ra, 05 chỉ tiêu hiệu quả và 02 chỉ tiêu tác động.
- (9): Trình bày lý do thiết lập chỉ tiêu, ví dụ: sự phù hợp với mục tiêu cụ thể, tiêu chuẩn/thông lệ quốc tế, điểm tham chiếu (baseline) của giai đoạn trước, tham vấn chuyên gia, khảo sát nhu cầu, v.v.
                                  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐẦU KỲ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO[footnoteRef:8] [8:  Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần được đánh giá đầu kỳ trước khi được ban hành   ] 


Kính gửi: ………… (Tên cơ quan tổ chức thẩm định, đánh giá đầu kỳ chương trình)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình: 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược 
3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình: 
5. Thời gian thực hiện: ………. tháng (từ ………. đến ………) 
6. Cơ quan thẩm định/đánh giá đầu kỳ:
7. Căn cứ đánh giá:
- Luật Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo năm 2025;
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ;
- Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ;
- Các văn bản khác:


II. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐẦU KỲ:
1. Thành lập Hội đồng thẩm định/Đánh giá đầu kỳ:
- Quyết định số ….ngày …của …về việc thành lập Hội đồng thẩm định/Đánh giá đầu kỳ.
- Thành phần: Chủ tịch, ủy viên, thư ký (ghi rõ họ tên, cơ quan công tác). 
a) Hình thức thẩm định/đánh giá đầu kỳ:
□ Họp trực tiếp/trực tuyến/kết hợp;
□ Lấy ý kiến bằng văn bản
b) Thời gian và địa điểm họp thẩm định/đánh giá đầu kỳ: 
2. Tài liệu đánh giá đầu kỳ:
- Văn bản đề nghị đánh giá đầu kỳ của cơ quan đề xuất;
- Dự thảo Chương trình;
- Thuyết minh Chương trình; 
- Tài liệu khác (nếu có).
III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐẦU KỲ:  
1. Tính phù hợp của mục tiêu tổng quát (ghi rõ mục tiêu tổng quát, đánh dấu “X” vào cột Có/Không tương ứng, mục tiêu tổng quát là “Phù hợp” nếu được xác định là “Có” ở cả 3 tiêu chí)

	Tiêu chí đánh giá mục tiêu tổng quát
	Có
	Không

	1. Xác định được kết quả cuối cùng dự kiến đạt được
	
	

	2. Theo đúng chức năng của cơ quan chủ trì quản lý chương trình
	
	

	3. Bám sát chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trung và dài hạn của quốc gia, bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương
	

	


Khuyến nghị điều chỉnh mục tiêu tổng quát (nếu cần):


2. Tính phù hợp của mục tiêu cụ thể  
- Mục tiêu cụ thể 1 (ghi rõ mục tiêu cụ thể, đánh dấu “X” vào cột Có/Không tương ứng, mục tiêu cụ thể là “Phù hợp” nếu được xác định là “Có” ở cả 3 tiêu chí)
	Tiêu chí đánh giá mục tiêu cụ thể
	Có
	Không

	1. Cụ thể, rõ ràng, có tính định lượng 
	
	

	2. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát 
	
	

	3. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể với chương trình thành phần, nội dung, nhiệm vụ của chương trình
	
	


Khuyến nghị điều chỉnh mục tiêu cụ thể 1 (nếu cần):
- Mục tiêu cụ thể 2 (3, …): (tương tự như trên)
	Tiêu chí đánh giá mục tiêu cụ thể 
	Có
	Không

	1. Cụ thể, rõ ràng, có tính định lượng 
	
	

	2. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể và mục tiêu tổng quát 
	
	

	3. Có sự liên kết giữa mục tiêu cụ thể với chương trình thành phần/nội dung/nhiệm vụ của chương trình
	
	


Khuyến nghị điều chỉnh mục tiêu 2 (3, ….) (nếu cần):
3. Tính phù hợp của chỉ số đo lường kết quả để đạt được mục tiêu cụ thể (đánh dấu “X” vào cột C (Có)/ K (Không) tương ứng, chỉ số là “Phù hợp” nếu được xác định là C (Có) ở cả 3 mục tiêu chí)
	
Chỉ số
	Tiêu chí đánh giá chỉ số

	
	1. Có sự liên kết với mục tiêu cụ thể
	2. Đạt đủ 5 yêu cầu về chỉ số đo lường[footnoteRef:9] [9:  5 yêu cầu về chỉ số đo lường: 1. Rõ ràng, cụ thể, 2. Đo lường được, có số liệu, 3. Thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của chương trình và chỉ số 4. Đạt được cùng kết quả khi đo lường lại và 5. Thời điểm đo lường và có kết quả phù hợp với yêu cầu báo cáo ] 

	3. Phương pháp đo, công thức tính phù hợp

	
	C
	K
	Nếu chọn K, nêu lý do
	C
	K
	Nếu chọn K, nêu lý do
	C
	K
	Nếu chọn K, nêu lý do

	Mục tiêu cụ thể 1
	Chỉ số 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chỉ số 2
	       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mục tiêu cụ thể 2 (3,..)  
	Chỉ số 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chỉ số 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Khuyến nghị điều chỉnh chỉ số (nếu cần):
- Đối với chỉ số (1, 2, 3,…) thuộc mục tiêu cụ thể (1, 2, 3,….): 
4. Tính phù hợp của chỉ tiêu (đánh dấu “X” vào cột C (Có)/K (Không) tương ứng, chỉ tiêu được xác định “Phù hợp” nếu được xác đinh là “Có” ở tiêu chí Tính thách thức và Tính khả thi)
	
Chỉ tiêu
	Tiêu chí
	Loại chỉ tiêu[footnoteRef:10] [10:  Chọn 1 trong 3 loại chỉ tiêu: 1. Đầu ra, 2. Kết quả, 3. Tác động  ] 

	Đo lường chất lượng
	Đo lường hiệu quả chi phí[footnoteRef:11] [11: 
] 


	
	Tính thách thức
	Tính khả thi
	
	
	

	
	C
	K
	C
	K
	
	C
	K
	C
	K

	Mục tiêu cụ thể 1
	Chỉ số 1
	Chỉ tiêu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chỉ số 2
	Chỉ tiêu 2
	       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mục tiêu cụ thể 2 (3,..)  
	Chỉ số 1
	Chỉ tiêu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chỉ số 2
	Chỉ tiêu 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Khuyến nghị điều chỉnh chỉ tiêu (nếu cần):
Đối với chỉ tiêu (1, 2, 3,…) thuộc mục tiêu cụ thể (1, 2, 3,…):

5. Tổng hợp đánh giá mục tiêu và chỉ tiêu: (đánh dấu “X” vào ô nếu đạt yêu cầu và ghi số lượng chỉ số, chỉ tiêu tương ứng)
□ Mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể được thiết lập phù hợp
□ Các chỉ tiêu cho từng mục tiêu cụ thể là phù hợp, với …. chỉ tiêu cho toàn bộ chương trình, trong đó: 
(i) có ít nhất 02 chỉ tiêu cho mỗi mục tiêu cụ thể và 
(ii) có …. chỉ tiêu định lượng, …. chỉ tiêu hiệu quả chi phí.  
□ Các chỉ tiêu được thiết lập phù hợp, với …. chỉ tiêu là chỉ tiêu đầu ra/kết quả ngắn hạn và …. chỉ tiêu là chỉ tiêu kết quả trung hạn.   

            ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH/ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 
                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
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	CƠ QUAN CHỦ TRÌ 
QUẢN LÝ 
CHƯƠNG TRÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	                                      ...., ngày ... tháng ... năm 20 .....


KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, 
CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO[footnoteRef:12] [12:  Các chương trình khoa học, công nghệ & đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước là đối tượng đánh giá giữa kỳ trong năm 2026.] 


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình[footnoteRef:13]:  [13:  Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt; chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược.
] 

3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình: 
4. Cơ quan phối hợp (nếu có): 
5. Thời gian thực hiện: ……….tháng (từ ………. đến ………) 
6. Tổng kinh phí thực hiện: ………….tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn: 
- Ngân sách nhà nước: ……………………….  %
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:14]: ………………… %   [14: 
] 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: 
- Theo dõi và đo lường mức độ đạt được các mục tiêu của chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
- Xác định mức độ hoàn thành so với kế hoạch được phê duyệt, các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu, mục tiêu nếu cần thiết để phù hợp với thực tế triển khai.
2. Yêu cầu 
- Độc lập, khách quan, trung thực, công khai và minh bạch về phương pháp, dữ liệu và kết quả đánh giá;
- Tuân thủ quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và pháp luật có liên quan;
- Dựa trên hệ thống dữ liệu số trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia;
- Tôn trọng đặc thù của hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, kết hợp giữa định lượng và định tính, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả quản lý và quyền tự chủ nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình;
- Áp dụng tiêu chí đánh giá phù hợp với đặc thù và quy mô của chương trình.
III. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
để tính điểm
	Điểm tối đa của tiêu chí 

	Phương pháp đánh giá
	Điểm tối đa của nội dung 

	1. Quá trình triển khai chương trình
	        (1)
1. Tiêu chí 1:
2. Tiêu chí 2:
3. (Tiêu chí 3):
4. (Tiêu chí 4):
	


10 
	- Đánh giá tính phù hợp của việc lựa chọn tiêu chí dựa trên logic quản lý chương trình:  
Đầu vào  Quản lý  Đầu ra  Đánh giá khả năng cải thiện với giai đoạn liền trước;
- Lựa chọn x tiêu chí 
(2 ≤ x ≤ 4)
	(2)

20 ≤ x10 ≤ 40



	2. Kết quả thực hiện chương trình
	1. Tỷ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu 
	
0.7 (90 - x10)    
	Dựa trên mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu (bao gồm chỉ tiêu chất lượng) được thiết lập ở đánh giá đầu kỳ, Hội đồng tư vấn đanh giá thực hiện đánh giá định lượng và định tính để cho điểm kết quả thực hiện chương trình
	(3)
90 – x10 

	
	2. Chất lượng hoàn thành chỉ tiêu 
	0.4(90 - x10)

	
	

	3. Báo cáo kết quả chương trình (do cơ quan tổ chức thực hiện chương trình xây dựng)
	1. Mức độ cụ thể, chính xác và tính logic của Báo cáo phân tích kết quả và hiệu quả chương trình
	


5
	Đánh giá mức độ cụ thể, chính xác và tính hợp lý của Báo cáo phân tích kết quả và hiệu quả chương trình khi so sánh nội dung báo cáo với tài liệu minh chứng
	

10 

	
	2. Tính phù hợp của Kế hoạch cải thiện kết quả và hiệu quả chương trình 
	

5
	- Đánh giá tính phù hợp của Kế hoạch cải thiện kết quả và hiệu quả kết quả và hiệu quả của chương trình.
	

	Tổng
	100


Hướng dẫn cách ghi:
- (1): Chọn từ 2 đến 4 tiêu chí từ 4 lựa chọn tiêu chí sau theo đặc thù chương trình: 1. Đầu vào; 2. Quản lý nhiệm vụ; 3. Quản lý rủi ro và 4. Đối tượng thụ hưởng 
- (2): Điểm tối đa cho từng tiêu chí là 10 điểm  điểm tối đa khi đánh giá nội dung Quá trình triển khai là từ 20 đến 40 điểm.
- (3): Điểm tối đa cho kết quả thực hiện = 90 – x10 (điểm)

- Ví dụ cụ thể: 

	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
để tính điểm
	Điểm tối đa của tiêu chí 

	Phương pháp đánh giá
	Điểm tối đa của nội dung 

	1. Quá trình triển khai chương trình
	1. Đầu vào
2. Quản lý nhiệm vụ
3. Quản lý rủi ro
	10
	- Đánh giá tính phù hợp của việc lựa chọn tiêu chí dựa trên logic quản lý chương trình:  
Đầu vào  Quản lý  Đầu ra  Đánh giá khả năng cải thiện so với giai đoạn liền trước;
- Lựa chọn x tiêu chí 
(2 ≤ x ≤ 4)
	

30



	2. Kết quả thực hiện chương trình
	1. Tỷ lệ % hoàn thành các chỉ tiêu 
	
36   
	Dựa trên mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu (bao gồm chỉ tiêu chất lượng) được thiết lập ở đánh giá đầu kỳ, Hội đồng tư vấn đanh giá thực hiện đánh giá định lượng và định tính để cho điểm kết quả thực hiện chương trình
	
60

	
	2. Chất lượng hoàn thành chỉ tiêu 
	24
	
	

	3. Chất lượng Báo cáo kết quả chương trình (do cơ quan tổ chức thực hiện chương trình xây dựng)
	Tính logic, chính xác và cụ thể của báo cáo kết quả chương trình
	



10



	Đánh giá định tính về tính logic và tính cụ thể của Báo cáo kết quả chương trình (bao gồm phần Kế hoạch cải thiện kết quả)
	10

	Tổng
	100



III. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ 
1. Hội đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ chương trình có 07 thành viên (bao gồm Chủ tịch Hội đồng và 01 Phó chủ tịch Hội đồng), bao gồm:
- 02 thành viên hội đồng là chuyên gia trong lĩnh vực …../…. từ doanh nghiệp; 
- 02 thành viên hội đồng là chuyên gia trong lĩnh vực … /….. từ viện nghiên cứu;
- 01 thành viên hội đồng là chuyên gia trong lĩnh vực……từ trường đại học;
- 01 thành viên hội đồng là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính;
- 01 thành viên hội đồng là chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá khoa học từ Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Hội đồng tư vấn đánh giá có ban thư ký giúp việc, là người của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thực hiện đánh giá. 
3. Các công việc cụ thể của hội đồng tư vấn đánh giá được phân công cho các nhóm công tác chuyên trách gồm các thành viên của hội đồng và ban thư ký giúp việc. Mỗi nhóm công tác chuyên trách có 01 thành viên của hội đồng tư vấn đánh giá phụ trách và có ít nhất 03 người, phụ trách từ 01 đến 02 nội dung đánh giá.    
4. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn đánh giá:
a) Phổ biến chủ trương triển khai đánh giá; giới thiệu quy trình đánh giá; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đánh giá chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện;
b) Tổ chức triển khai các bước theo quy trình đánh giá giữa kỳ.
5. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá: 
a) Chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm về các hoạt động của hội đồng và kết quả đánh giá giữa kỳ của chương trình; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó xác định những công việc phải thực hiện tương ứng với từng nội dung và tiêu chí đánh giá, thời gian bắt đầu và kết thúc, người chịu trách nhiệm chính và những người phối hợp; triệu tập và điều hành phiên họp của hội đồng; chỉ đạo quá trình thu thập, xử lý, phân tích thông tin, minh chứng, đánh giá kết quả đạt được của từng tiêu chí và viết báo cáo đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai đánh giá và phê duyệt báo cáo đánh giá;
b) Phó chủ tịch hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do chủ tịch hội đồng phân công; khi được chủ tịch hội đồng ủy quyền, có nhiệm vụ điều hành hội đồng và chịu trách nhiệm về công việc được ủy quyền;
c) Các thành viên khác của hội đồng có nhiệm vụ thực hiện những công việc do chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được phân công.
6. Các thành viên của hội đồng được hướng dẫn về tiêu chí và phương pháp đánh giá giữa kỳ chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
VI. SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN
Kết quả đánh giá là căn cứ để xây dựng phương án cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình, đồng thời là cơ sở để xem xét phân bổ, điều chỉnh ngân sách nhà nước cho chương trình theo quy định tại điểm c, điều 45, Nghị định 262/2025/NĐ-CP.
                                  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
(GIAI ĐOẠN GIỮA KỲ)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược 
3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình:
4. Cơ quan phối hợp: 
5. Thời gian thực hiện: ………. tháng (từ ………. đến ………) 
6. Tổng kinh phí thực hiện: …………. tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn: 
- Ngân sách nhà nước: ……………………….  %
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:15]: ………………… %   [15:  Từ khoản chi của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị sự nghiệp.] 



II. BÁO CÁO MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU[footnoteRef:16] [16:  Căn cứ theo Quyết định phê duyệt/ban hành chương trình hoặc Báo cáo thiết lập mục tiêu, chỉ số, chỉ tiêu đã được xác định và công nhận] 

	

Mục tiêu cụ thể

	
	Chỉ tiêu 

	
	Tên chỉ số và đơn vị của chỉ số
	Chỉ tiêu

	Thời điểm dự kiến đạt chỉ tiêu
	Loại chỉ tiêu theo mô hình logic

	1.
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	2. 
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	


 
III. QUY MÔ NGÂN SÁCH 
	Phân loại
	Ngân sách năm Y-2
	Ngân sách năm Y-1
	Ngân sách năm Y
	Ngân sách năm Y+1
	Ngân sách năm 
Y+2

	Tên chương trình thành phần (nếu có)
	Tổng ngân sách
	
	
	
	
	

	Tên nhiệm vụ 1
	Tổng ngân sách
	
	
	
	
	

	Tên nhiệm vụ 2
	Tổng ngân sách
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Năm Y là năm báo cáo) 
II. QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH (Trình bày cụ thể các hoạt động, lịch trình và phương thức cho từng giai đoạn quản lý chương trình: lập kế hoạch, tuyển chọn, xét chọn đề tài, thực hiện và đánh giá nhiệm vụ, quản lý rủi ro) 

1. Kế hoạch quản lý chương trình, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị tham gia

2. Tiến độ tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ
3. Các nhiệm vụ đã hoàn thành và kết quả
5. Khó khăn, vướng mắc
6. Rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ/kết quả
7. Phương án quản lý rủi ro đã được thực hiện hoặc chuẩn bị

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả đạt được so với chỉ tiêu
	Mục tiêu
cụ thể
	Chỉ tiêu (đơn vị)
Kết quả và tỷ lệ % so với chỉ tiêu
	Năm
Y-2
	Năm
Y-1
	Năm Y

	Mục tiêu cụ thể 1 

	Chỉ tiêu 1
	…

	…

	…


	
	Kết quả (giá trị chỉ số đạt được) và tỷ lệ (%) so với chỉ tiêu
	…

	…

	…
TL1(%)

	
	 Chỉ tiêu 2 (3, …)
	
	
	

	
	Kết quả (giá trị chỉ số đạt được) và tỷ lệ (%) so với chỉ tiêu
	…

	…

	…..
TL2(%)


	Mục tiêu cụ thể 2 (3, …)
	 Chỉ tiêu 1
	
	
	

	
	Kết quả (giá trị chỉ số đạt được) và tỷ lệ (%) so với chỉ tiêu
	
	
	

	
	 Chỉ tiêu 2 (3, ….) 
	
	
	

	
	Kết quả (giá trị chỉ số đạt được) và tỷ lệ (%) so với chỉ tiêu
	…

	…

	…..
TLn(%)




2. Đánh giá chung: 
- Số chỉ tiêu được hoàn thành (100%):
- Số chỉ tiêu có kết quả thực hiện từ 80% đến dưới 100%:
- Số chỉ tiêu có kết quả thực hiện dưới 80%:  
- Tỷ lệ trung bình của kết quả so với chỉ tiêu (%) 
                                                          TLtb   (%)
trong đó:
            TLtb: Tỷ lệ trung bình của kết quả đạt được so với chỉ tiêu (%)
: Tổng tất cả các tỷ lệ (%) của kết quả thực tế đạt được so với chỉ tiêu
            n: Số lượng các chỉ tiêu                 
IV. KẾ HOẠCH CẢI THIỆN KẾT QUẢ (trình bày cụ thể các giải pháp để cải thiện kết quả)
                                ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (GIAI ĐOẠN GIỮA KỲ)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược 
3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình:
4. Cơ quan phối hợp: 
5. Thời gian thực hiện: ………. tháng (từ ………. đến ………) 
6. Tổng kinh phí thực hiện: …………. tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn: 
- Ngân sách nhà nước: ……………………….  %
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:17]: ………………… %  [17:  Từ khoản chi của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị sự nghiệp.] 

 II. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ:
1. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ chương trình:
- Quyết định số …. ngày …của …về việc thành lập Hội đồng thẩm định/Đánh giá đầu kỳ.
- Danh sách Hội đồng tư vấn đánh giá giữa kỳ:

	STT
	Tên
	Thuộc tổ chức
	Khối[footnoteRef:18] [18:  Chọn 1 trong 3 khối: Nhà nước, Doanh nghiệp, Viện nghiên cứu/Trường đại học ] 

	Chức vụ
	Chuyên ngành
	Học hàm/Học vị

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


a) Hình thức họp:
□ Họp trực tiếp/trực tuyến/kết hợp;
□ Lấy ý kiến bằng văn bản
b) Thời gian và địa điểm họp đánh giá giữa kỳ: 
2. Tài liệu đánh giá giữa kỳ:
- Văn bản đề nghị đánh giá giữa kỳ của cơ quan đề xuất;
- Báo cáo kết quả chương trình;
- Thuyết minh Chương trình;
- Thuyết minh nhiệm vụ đã và đang triển khai;
- Báo cáo đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ thuộc chương trình;
- Báo cáo tiến độ và tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ thuộc chương trình;
- Tài liệu khác (nếu có).
III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ KHUNG ĐIỂM TỐI ĐA 
	1. Quá trình thực hiện
(điểm tối đa: từ 20 điểm đến 40 điểm)
	2. Kết quả thực hiện chương trình
(điểm tối đa: từ 50 điểm đến 70 điểm)
	3. Chất lượng Báo cáo kết quả
(điểm tối đa: 10 điểm)

	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3 (nếu
có)


	Tiêu chí 4 (nếu
có)
	Tỷ lệ trung bình (%) của các kết quả đạt được so với các chỉ tiêu
	
 Chất lượng kết quả
	Tính logic, chính xác và cụ thể của báo cáo kết quả chương trình

	10
	10
	10
	10
	0.7(90 - x10)
	0.3(90 - x10)
	10

	100 


Ghi chú: x là số tiêu chí được lựa chọn để đánh giá Quá trình thực hiện (2 ≤ x ≤ 4) 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
tối đa

	Giá trị kết quả/Xếp hạng kết quả

	Điểm
đạt được
	Tổng điểm nội dung
	Tổng điểm

	1. Quá trình thực hiện

	Tiêu chí 1
(ví dụ: Đầu vào) 

	10
	Ví dụ:
- Tỷ lệ giải ngân (%) 
- Tỷ lệ sử dụng kinh phí (%)  
	Đ1
	ĐND1   Đ1  Đ2  (Đ3) (Đ4)
	ĐND1  ĐND2 
ĐND3
(Đ8) 

	
	Tiêu chí 2
(ví dụ: Quản lý nhiệm vụ) 
	10
	A/B/C/D
	Đ2
	
	

	
	(Tiêu chí 3)
(ví dụ: Quản lý rủi ro)
	10
	A/B/C/D
	(Đ3)
	
	

	
	(Tiêu chí 4)
(ví dụ: Đối tượng thụ hưởng) _
	10
	A/B/C/D
	(Đ4)
	
	

	2. Kết quả chương trình
	Tỷ lệ trung bình (%) của các kết quả đạt được so với các chỉ tiêu
	0.7(90 - x10)
	…% 
	Đ5
	ĐND2  Đ5  Đ6
	

	
	Chất lượng kết quả 
	0.3(90 - x10)
	A/B/C/D
	Đ6
	
	

	3. Chất lượng Báo cáo kết quả chương trình
	Tính logic, chính xác và cụ thể của Báo cáo kết quả chương trình (bao gồm nội dung Kế hoạch cải thiện kết quả)
	10
	A/B/C/D
	Đ7
	
ĐND3  Đ7

	

	Điêm cộng (nếu có)
	- Kết quả chương trình đạt giải khoa học, công nghệ quốc gia do chính phủ trao thưởng hoặc giải thưởng khoa học, công nghệ quốc tế (1 điểm).
- Kết quả từ chương trình được sử dụng làm tiêu chuẩn quốc gia (1 điểm).  
- Kết quả từ chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế (1 điểm).
	3
	
	Đ8
	
	


(Ghi chú: Tổng điểm làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
IV. KẾT LUẬN
- Tổng hợp kết quả đánh giá theo nội dung, kết quả tốt, kết quả cần cải thiện theo từng tiêu chí.  
- Xếp loại kết quả chương trình (đánh dấu X vào ô tương ứng):
□ Tốt (từ 80 điểm trở lên)
□ Trung bình (từ 65 điểm đến 80 điểm) 
□ Kém (dưới 65 điểm)  
                              ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
(GIAI ĐOẠN CUỐI KỲ)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình: 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược 
3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình: 
4. Cơ quan phối hợp: 
5. Thời gian thực hiện: ………. tháng (từ ………. đến ………) 
6. Tổng kinh phí thực hiện: …………. tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn: 
- Ngân sách nhà nước: ……………………….  %
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:19]: ………………… %   [19:  Từ khoản chi của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị sự nghiệp.] 



II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH[footnoteRef:20]  [20:  Nếu chương trình bao gồm chương trình thành phần thì liệt kê các chương trình thành phần và các nhiệm vụ thuộc mỗi chương trình thành phần] 

	Chương trình thành phần/Nhiệm vụ
	Nội dung chính

	Tên chương trình thành phần (nếu có)
	

	Tên nhiệm vụ 1
	-
- 

	Tên nhiệm vụ 2 
	-
-

	…..
	



III. QUY MÔ NGÂN SÁCH (đơn vị: triệu đồng)
	Phân loại
	Ngân sách năm Yđầu
	Ngân sách năm Y+1
	Ngân sách năm Y+2
	Ngân sách năm Y+3…
	Ngân sách năm 
Ycuối

	Tên chương trình thành phần (nếu có)
	Ngân sách năm
	
	
	
	
	

	
	Tổng ngân sách (lũy kế)
	
	
	
	
	

	Tên nhiệm vụ 1
	Ngân sách năm
	
	
	
	
	

	
	Tổng ngân sách (lũy kế)
	
	
	
	
	

	Tên nhiệm vụ 2
	Ngân sách năm 
	
	
	
	
	

	
	Tổng ngân sách (lũy kế)
	
	
	
	
	

	Tên nhiệm vụ 
3
	Ngân sách năm
	
	
	
	
	

	
	Tổng ngân sách (lũy kế)
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	



IV. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
	Loại mục tiêu
	Nội dung
	Kết quả đạt được
	Tỷ lệ hoàn thành (…/100)

	Mục tiêu tổng quát
	




	
	

	
	Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu tổng quát = Tổng tỷ lệ % hoàn thành của các chỉ tiêu  Tổng số lượng chỉ tiêu (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) 

	Mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu 
	 Mục tiêu cụ thể 
	Kết quả đạt được

	
	
	Tên chỉ số
	Chỉ tiêu
	Kết quả đạt được
	Tỷ lệ hoàn thành (…/100)

	
	Mục tiêu cụ thể 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Mục tiêu cụ thể 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Mục tiêu cụ thể 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



V. TÀI LIỆU MINH CHỨNG 
- Thuyết minh chương trình;
- Báo cáo thiết lập mục tiêu, chỉ số đo lường kết quả và chỉ tiêu chương trình;
- Thuyết minh các nhiệm vụ;
- Báo cáo đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ;
- Tất cả các tài liệu minh chứng khác phục vụ việc đo lường các chỉ số.  
VI. KẾT QUẢ CỤ THỂ CỦA CHƯƠNG TRÌNH (miêu tả số lượng và chất lượng kết quả chính của chương trình)

1. Kết quả chính 

	Năm 
	Số bài báo 
	Bằng sáng chế trong nước
	Doanh thu từ quyền SHTT 
	Số lượng công nghệ được thương mại hóa 

	
	Trong
nước
	Quốc tế
	Số lượng hồ sơ nộp 
	Số lượng bằng được cấp
	
	

	Yđầu
	
	
	
	
	
	

	Y+1 
	
	
	
	
	
	

	Y+2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Ycuối
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	













2. Kết quả được phân loại theo dạng đã được đăng ký quyền SHTT (sáng chế, nhãn hiệu, quyền SHTT khác), chứng nhận tiêu chuẩn hoặc được đưa vào cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ

	Năm
	Tài liệu
	Công nghệ
	Phần mềm
	Dữ liệu sinh học[footnoteRef:21] [21:  Dữ liệu sinh học: trình tự DNA, protein, dữ liệu biểu hiện gen, cấu trúc phân tử, tương tác giữa các phân tử, v.v.] 

	Tài nguyên sinh học[footnoteRef:22] [22:  Các loài thực vật, động vật, vi sinh vật được phát hiện với các thông tin của chúng ] 

	Giống, chủng mới[footnoteRef:23] [23:  Loại cây trồng hoặc vật nuôi mới được phát triển thông qua các phương pháp chọn tạo giống (lai tạo, đột biến, công nghệ sinh học) và có những đặc tính vượt trội so với các giống hiện có] 

	Hợp chất hóa học 

	Yđầu
	
	
	
	
	
	
	

	Y+1
	
	
	
	
	
	
	

	Y+2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Ycuối
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	




3. Kết quả tiêu biểu, nổi bật (tổng hợp và phân tích các kết quả trọng yếu phục vụ hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu để đạt được mục tiêu cụ thể, các kết quả vượt chỉ tiêu nếu có) 

VII. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Quá trình thực hiện chương trình (Trình bày cụ thể quá trình thực hiện chương trình, phương thức quản lý chương trình để đạt được mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, liệt kê các tài liệu minh chứng liên quan)

2. Khó khăn, vướng mắc và giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có)

3. Lý do đạt hoặc không đạt được (các) chỉ tiêu

                                ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược 
3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình: 
4. Cơ quan phối hợp: 
5. Thời gian thực hiện: ………. tháng (từ ………. đến ………) 
6. Tổng kinh phí thực hiện: …………. tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn: 
- Ngân sách nhà nước: ……………………….  %
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:24]: ………………… %  [24:  Từ khoản chi của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị sự nghiệp.] 



II. DANH MỤC KẾT QUẢ DÀI HẠN[footnoteRef:25] CỦA CHƯƠNG TRÌNH CẦN QUẢN LÝ, THEO DÕI  [25:  Các kết quả được hình thành sau khi chương trình kết thúc] 


	Kết quả cần theo dõi, khảo sát
	Kế hoạch theo dõi
(nội dung cần theo dõi, tần suất theo dõi, người thực hiện)
	Kế hoạch khảo sát
(người khảo sát, phương án khảo sát)

	(1)
	(2)
	(3)



Hướng dẫn cách ghi:
- (1): Ghi loại kết quả dài hạn dự định cần theo dõi, có thể dựa trên các chỉ số đã được chọn để đo lường kết quả chương trình (trong suốt quá trình thực hiện chương trình) hoặc thiết lập các chỉ số mới phù hợp với giai đoạn sau khi chương trình kết thúc; một số kết quả dài hạn cần được theo dõi bằng khảo sát. 
- (2): Ghi rõ nội dung cần theo dõi, tần suất theo dõi, đơn vị/người theo dõi, kiểm chứng.
- (3): Đối với các kết quả dài hạn cần được đo lường bằng khảo sát, ghi phương án khảo sát, thu thập và kiểm chứng thông tin. 
II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH (trình bày cụ thể tổ chức, nhân lực và nội dung công việc liên quan đến quản lý kết quả, bao gồm cơ quan, đơn vị chuyên trách việc quản lý kết quả của chương trình, số lượng nhiệm vụ cần quản lý kết quả, kết quả cần quản lý, tính độc lập hoặc tính kiêm nhiệm của nhân lực thực hiện việc quản lý kết quả, thời gian nhân lực cần bỏ ra, ngân sách chi cho việc quản lý kết quả, v.v)
III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH (xác định đối tượng (dự kiến) thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp kết quả của chương trình, phương án liên kết cung-cầu cho phép người sở hữu kết quả và người thụ hưởng trao đổi thông tin một cách hiệu quả. Trong trường hợp đối tượng thụ hưởng của chương trình và ngưởi sở hữu kết quả là một chủ thể, cần đề xuất phương án tối ưu hóa hiệu quả việc đạt được mục tiêu của người thụ hưởng chương trình, phương án quảng bá các kết quả khoa học và công nghệ xuất sắc, v.v)  
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG/HIỆU QUẢ DÀI HẠN CỦA CHƯƠNG TRÌNH (thời điểm đánh giá tác động, phương pháp dự kiến được sử dụng cho việc đánh giá tác động, cơ quan, đơn vị chuyên trách tổ chức thực hiện đánh giá tác động, v.v)  
                                 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CUỔI KỲ CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình: 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược 
3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình: 
4. Cơ quan phối hợp: 
5. Thời gian thực hiện: ………. tháng (từ ………. đến ………) 
6. Tổng kinh phí thực hiện: …………. tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn: 
- Ngân sách nhà nước: ……………………….  %
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:26]: ………………… % [26:  Từ khoản chi của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị sự nghiệp.] 



II. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ:
1. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá cuối kỳ chương trình:
- Quyết định số …. ngày …của …về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá (giai đoạn cuối kỳ của chương trình).
- Danh sách Hội đồng tư vấn đánh giá cuối kỳ chuong trình:

	STT
	Tên
	Thuộc tổ chức
	Khối[footnoteRef:27] [27:  Chọn 1 trong 3 khối: Nhà nước, Doanh nghiệp, Viện nghiên cứu/Trường đại học ] 

	Chức vụ
	Chuyên ngành
	Học hàm/Học vị

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


a) Hình thức họp:
□ Họp trực tiếp/trực tuyến/kết hợp;
□ Lấy ý kiến bằng văn bản
b) Thời gian và địa điểm họp đánh giá cuối kỳ chương trình: …………………………………………………………………………………………..
2. Tài liệu họp đánh giá cuối kỳ:
- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình (giai đoạn cuối kỳ)
- Kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả chương trình
- Thuyết minh chương trình và thuyết minh toàn bộ nhiệm vụ thuộc chương trình
- Báo cáo đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ thuộc chương trình
- Tài liệu liên quan khác (nếu có).


III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH (đánh dấu X vào ô tương ứng, Đ-Đạt/ KĐ-Không đạt)

	Tiêu chí
	Tiêu chí cấp 2
	Hình thức kết quả
	
Kết quả sau khi đánh giá (%, điểm)
	
Tài liệu minh chứng (số trang trong tài liệu) và ý kiến đánh giá
	Ý kiến hội đồng đánh giá

	
	
	
	
	
	Tính phù hợp của tài liệu minh chứng

	Độ tin cậy của tài liệu minh chứng
	Kết luận về tính phù hợp và tin cậy của tài liệu minh chứng

	
	
	
	
	
	Đ
	KĐ
	Đ
	KĐ
	Đ
	KĐ

	1. Mức độ đạt được mục tiêu chương trình
	1. Mức độ hoàn thành mục tiêu tổng quát

	Đạt được …% mục tiêu tổng quát
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Mức độ đạt được từng chỉ tiêu
	Đạt được …. % heo từng chỉ tiêu
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chất lượng quản lý chương trình 
	1. Nỗ lực, phương pháp và các hoạt động cụ thể đã thực hiện để đạt được mục tiêu tổng quát
	Nếu quy đổi thành 100 điểm thì đạt … điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Sự phân công vai trò, liên kết giữa kết bộ, ngành, tổ chức và và nỗ lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc
	Nếu quy đổi thành 100 điểm thì đạt …. điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	

3. Tính hiệu quả về khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội của chương trình
	

1. Đóng góp của chương trình về sự thay đổi trong khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội (lựa chọn các khía cạnh tùy theo đặc thù chương trình)
	Nếu quy đổi thành 100 điểm về sự thay đổi, tiến bộ trong khoa học thì đạt …điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nếu quy đổi thành 100 điểm về sự thay đổi, tiến bộ trong công nghệ thì đạt …điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nếu quy đổi thành 100 điểm về sự thay đổi tích cực về kinh tế thì đạt …điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nếu quy đổi thành 100 điểm về sự thay đổi tích cực về kinh tế thì đạt …điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
2. Chất lượng của các kết quả tiêu biểu
	Các kết quả tiêu biểu được nêu trong báo cáo kết quả có được lựa chọn phù hợp không? Nếu quy đổi thành 100 điểm về chất lượng các kết quả này thì đạt …điểm	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú:
- Hội đồng khi đánh giá có thể điểu chỉnh mức độ đạt được mục tiêu tổng quát và mức độ từng chỉ tiêu so với Báo cáo kết quả chương trình do cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện chương trình nộp. 
- Đối với các tiêu chí về quản lý chương trình và hiệu quả khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội, hội đồng chọn mức độ cao nhất là 100 điểm theo quy chiếu quốc tế hoặc trong nước do hội đồng xác định tùy theo đặc thù chương trình, sau đó quy đổi mức độ của nội dung để quyết định điểm số.) 


III. ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH (đánh dấu X vào cột phù hợp Đ-Đạt/KĐ-Không đạt; Kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả được đánh giá là Phù hợp nếu có ít nhất 5 trong 7 hạng mục tiêu chí được đánh giá “Đạt” với tài liệu minh chứng được đánh giá đạt tính phù hợp và độ tin cậy)

	Tiêu chí
	Tiêu chí cấp 2
	
Kết quả kiểm tra 
	
Tài liệu minh chứng (số trang trong tài liệu) và ý kiến đánh giá
	Ý kiến hội đồng đánh giá

	
	
	
Đ
	
KĐ
	
	Tính phù hợp của tài liệu minh chứng

	Độ tin cậy của tài liệu minh cứng
	Kết luận về tính phù hợp và dộ tin cậy của tài liệu mình chứng 


	
	
	
	
	
	Đ
	KĐ
	Đ
	KĐ
	Đ
	KĐ

	1. Tính phù hợp của Kế hoạch quản lý kết quả của chương trình

	1. Việc xác định cụ thể các hạng mục kết quả dài hạn cần theo dõi sau khi chương trình kết thúc

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Tính phù hợp của phương pháp giám sát và kiểm chứng về việc ứng dụng kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Tính phù hợp của việc tổ chức, nhân lực và ngân sách quản lý và sử dụng kết quả chương trình

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tính phù hợp của Kế hoạch sử dụng kết quả chương trình
	1. Tính phù hợp trong việc xác định và phân tích đối tượng thụ hưởng chương trình, đối tượng sử dụng kết quả chương trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Tính phù hợp của phương án liên kết cung-cầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Tính phù hợp của hoạt động quảng bá kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

3. Tính phù hợp của Kế hoạch đánh giá tác động chương trình
	Tính phù hợp về thời gian thực hiện đánh giá, phương pháp phương pháp dự kiến được sử dụng cho việc đánh giá tác động, cơ quan, đơn vị chuyên trách tổ chức thực hiện đánh giá tác động
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     
IV. KẾT LUẬN (tổng hợp lại các kết quả đánh giá theo từng nội dung, đối với kết quả thực hiện chương trình nêu rõ chương trình đạt/không đạt được mục tiêu tổng quát, đối với kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả chương trình nêu rõ kế hoạch là phù hợp/không phù hợp) 
                                 ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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BÁO CÁO QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược 
3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình:.
4. Cơ quan phối hợp: 
5. Thời gian thực hiện: ………. tháng (từ ………. đến ………) 
6. Tổng kinh phí thực hiện: …………. tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn: 
- Ngân sách nhà nước: ……………………….  %
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:28]: ………………… %   [28:  Từ khoản chi của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị sự nghiệp.] 




I. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Quản lý kết quả (phương thức theo dõi các kết quả dài hạn theo kế hoạch, ví dụ: trích xuất dữ liệu, khảo sát, phỏng vấn sâu, v.v)  
	Kết quả cần theo dõi, khảo sát
	Hoạt động theo dõi
(nội dung cần theo dõi, tần suất theo dõi, người thực hiện)
	Hoạt động khảo sát
(người khảo sát, phương án khảo sát)

	(1)
	(2)
	(3)

	
	
	



Hướng dẫn cách ghi:
- (1): Ghi loại kết quả dài hạn theo Kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả, có thể dựa trên các chỉ số đã được chọn để đo lường kết quả chương trình (trong suốt quá trình thực hiện chương trình) hoặc thiết lập các chỉ số mới phù hợp với giai đoạn sau khi chương trình kết thúc; một số kết quả dài hạn cần được theo dõi bằng khảo sát. 
- (2): Ghi rõ hoạt động theo dõi, tần suất theo dõi, đơn vị/người theo dõi, kiểm chứng đã được thực hiện.
- (3): Đối với các kết quả dài hạn cần được đo lường bằng khảo sát, ghi rõ hoạt động khảo sát, thu thập và kiểm chứng thông tin. 
2. Sử dụng và lan tỏa kết quả (trình bày đối tượng đã thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp kết quả của chương trình, hoạt động liên kết cung-cầu đã được thực hiện, hoạt động quảng bá các kết quả khoa học và công nghệ xuất sắc, các hoạt động nhằm tối đa hóa tác động của chương trình v.v)  
3. Tổ chức thực hiện (trình bày cụ thể cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả với từng hoạt động cụ thê, số lượng nhân lực tham gia và ngân sách đã được sử dụng) 
II. BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
1. Kết quả của chương trình
a) Kết quả chính (bao gồm các kết quả được hình thành từ việc sử dụng, ứng dụng và lan tỏa kết quả của chương trình sau khi chương trình kết thúc, đối với các chương trình có nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới sáng tạo khuyến nghị kết quả chính là doanh thu, việc làm thay cho số bài báo) 


	Năm 
	Số bài báo 
	Bằng sáng chế trong nước
	Doanh thu từ quyền SHTT 
	Số lượng công nghệ được thương mại hóa 

	
	Trong
nước
	Quốc tế
	Số lượng hồ sơ nộp 
	Số lượng bằng được cấp
	
	

	Ybắt đầu chương trình
	
	
	
	
	
	

	Y+1 
	
	
	
	
	
	

	Y+2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Yđánh giá tác động
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	



2. Kết quả được phân loại theo dạng đã được đăng ký quyền SHTT (sáng chế, nhãn hiệu, quyền SHTT khác), chứng nhận tiêu chuẩn hoặc được đưa vào cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ (bao gồm các kết quả được hình thành từ việc sử dụng, ứng dụng và lan tỏa kết quả của chương trình sau khi chương trình kết thúc)

	Năm
	Tài liệu
	Công nghệ
	Phần mềm
	Dữ liệu sinh học[footnoteRef:29] [29:  Dữ liệu sinh học: trình tự DNA, protein, dữ liệu biểu hiện gen, cấu trúc phân tử, tương tác giữa các phân tử, v.v.] 

	Tài nguyên sinh học[footnoteRef:30] [30:  Các loài thực vật, động vật, vi sinh vật được phát hiện với các thông tin của chúng ] 

	Giống, chủng mới[footnoteRef:31] [31:  Loại cây trồng hoặc vật nuôi mới được phát triển thông qua các phương pháp chọn tạo giống (lai tạo, đột biến, công nghệ sinh học) và có những đặc tính vượt trội so với các giống hiện có] 

	Hợp chất hóa học 

	Ybắt đầu chương trình
	
	
	
	
	
	
	

	Y+1
	
	
	
	
	
	
	

	Y+2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Yđánh giá tác động
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


2. Hiệu quả của chương trình
(Hướng dẫn soạn thảo:
1. Nêu mục tiêu tổng quát của chương trình, báo cáo mục tiêu đó đã đạt được hay chưa với tài liệu minh chứng kèm theo. 
2. Đối với các kết quả được hình thành sau khi chương trình kết thúc, đánh giá các kết quả mới này cùng với hiệu ứng lan tỏa của chương trình, xác định mức độ gia tăng hiệu quả của chương từ các kết quả mới dựa trên chỉ tiêu được xác định từ đầu kỳ chương trình).
III. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG 
1. Tổng hợp tác động khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội từ chương trình 
(Hướng dẫn soạn thảo:
- Tùy theo đặc thù chương trình trình bày các tác động khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội từ chương trình, tập trung phân tích hiệu quả chương trình dựa trên các chỉ tiêu được thiết lập từ đầu kỳ chương trình. 
- Khuyến khích trình bày cụ thể từng tác động, bao gồm hiệu ứng lan tỏa xuất hiện ngoài mục tiêu và kế hoạch ban đầu, ví dụ: tác động kinh tế, xã hội khó xác định chính xác khi xây dựng chương trình, hướng phát triển nghiên cứu mới, hình thành ngành công nghiệp mới, v.v.)
4. Kinh nghiệm về ứng dụng và lan tỏa kết quả của chương trình (tối đa 3 trường hợp)
(Hướng dẫn soạn thảo:
Trình bày ít nhất 1 trường hợp ứng dụ và lan tỏa kết quả của chương trình thành công và ít nhất 1 trường hợp chưa đạt được như kỳ vọng, tổng cộng tối đa 3 trường hợp qua hoạt động ứng dụng và lan tỏa kết quả thuộc chương trình. 
Lưu ý: Đối với trường hợp ứng dụng và lan tỏa kết quả chưa đạt được như kỳ vọng, bản thân kết quả thường được đánh giá là xuất sắc/tốt khi chương trình kết thúc, tuy nhiên việc ứng dụng là lan tỏa kết quả đó đã không diễn ra thuận lợi do yếu tố chủ quan và khách quan, đối với trường hợp này cần được phân tích chi tiết để rút ra kinh nghiệm). 
                                    
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC, 
CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên chương trình: 
2. Loại hình chương trình: 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt 
□ Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển công nghệ chiến lược 
3. Cơ quan chủ trì quản lý chương trình:
4. Cơ quan phối hợp: 
5. Thời gian thực hiện: ………. tháng (từ ………. đến ………) 
6. Tổng kinh phí thực hiện: …………. tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn: 
- Ngân sách nhà nước: ……………………….  %
- Ngoài ngân sách nhà nước[footnoteRef:32]: ………………… %   [32:  Từ khoản chi của doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị sự nghiệp.] 

II. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG:
1. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá tác động của chương trình:
- Quyết định số …. ngày …của …về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá (giai đoạn cuối kỳ của chương trình).
- Danh sách Hội đồng tư vấn đánh giá cuối kỳ chương trình: 

	STT
	Tên
	Thuộc tổ chức
	Khối[footnoteRef:33] [33:  Chọn 1 trong 3 khối: Nhà nước, Doanh nghiệp, Viện nghiên cứu/Trường đại học ] 

	Chức vụ
	Chuyên ngành
	Học hàm/Học vị

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


a) Hình thức họp:
□ Họp trực tiếp/trực tuyến/kết hợp;
□ Lấy ý kiến bằng văn bản
b) Thời gian và địa điểm họp đánh giá tác động chương trình: ……………………………………
2. Tài liệu họp đánh giá tác động:
- Báo cáo quản lý và sử dụng kết quả của chương trình;
- Kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả chương trình;
- Báo cáo đánh giá cuối kỳ chương trình;
- Tài liệu minh chứng các hoạt động quản lý và sử dụng kết quả của chương trình.











II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH (đánh dấu X vào ô tương ứng, Đ-Đạt/ KĐ-Không đạt, chương trình được đánh giá Đạt được hiệu quả tác động nếu có ít nhất 5 trong 6 tiêu chí được đánh giá Đạt với tài liệu minh chứng được đánh giá đạt tính phù hợp và độ tin cậy)

	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí 
	Nội hàm tiêu chí
	
Kết quả sau khi đánh giá 
	
Tài liệu minh chứng (số trang trong tài liệu) và ý kiến đánh giá
	Ý kiến hội đồng đánh giá

	
	
	
	Đ
	KĐ
	
	Tính phù hợp của tài liệu minh chứng

	Độ tin cậy của tài liệu minh chứng
	Kết luận về tính phù hợp của Báo cáo quản lý và sử dụng kết quả chương trình

	
	
	
	
	
	
	Đ
	KĐ
	Đ
	KĐ
	Đ
	KĐ

	1. Quá trình thực hiện Kế hoạch quản lý và sử dụng kết quả của chương trình 
	1. Tính phù hợp của các hoạt động quản lý kết quả chương trình

	1. Tính phù hợp của hoạt động theo dõi (nội dung cần theo dõi, tần suất theo dõi, người thực hiện)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Tính phù hợp của hoạt động động khảo sát (nếu có) (người khảo sát, phương án khảo sát)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Tính phù hợp của hoạt động sử dụng và lan tỏa kết quả chương trình
	1. Tính phù hợp của hoạt động liên kết cung – cầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Tính phù hợp của hoạt động quảng bá kết quả chương trình và các tối đa hóa tác động của chương trình khác (nếu có) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Tính phù hợp của việc tổ chức thực hiện 
	1. Xác định rõ ràng cơ quan chịu trách nhiệm quản lý kết quả và nhân lực thực hiện được phân công rõ ràng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Ngân sách cho việc quản lý và lan tỏa kết quả chương trình được đảm bảo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Kết quả và hiệu quả của chương trình 
	1. Tính xuất sắc về số lượng và chất lượng của kết quả của chương trình (bao gồm các kết quả được hình thành sau khi chương trình kết thúc)
	1. Tính xuất sắc về số lượng kết quả 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Tính xuất sắc về chất lượng kết quả 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Tính hiệu quả (mức độ gia tăng hiệu quả của chương trình) căn cứ trên bộ chỉ tiêu được xác định từ đầu kỳ chương trình
 
	1. Tính logic của phương pháp luận phân tích hiệu quả của chương trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Tính xuất sắc về hiệu quả và mức độ gia tăng hiệu quả (định lượng và định tính) tại thời điểm báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chất lượng báo cáo phân tích tác động 


	

Tính logic, chính xác và cụ thể của phân tích tác động  


	1. Tính logic, chính xác và cụ thể của tổng hợp và phân tích tác động (khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội), bao gồm phân tích hiệu ứng lan tỏa 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Tính chính xác và cụ thể của phân tích các trường hợp ứng dụng và lan tỏa kết quả của chương nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt phân tích yếu tố chủ quan và khách quan đối với trường hợp lan tỏa kết quả chưa đạt như kỳ vọng
	
	
	
	
	
	
	
	
	



III. KẾT LUẬN (tổng hợp lại kết quả đánh giá theo từng hạng mục nội dung, nêu rõ chương trình đạt được/không đạt được hiệu quả tác động) 

                                    ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỦ TRÌ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 
                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC VI
TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
1. Đối tượng đánh giá:
1.1.  Tổ chức nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập gồm: 
· Tổ chức thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản;
· Tổ chức thực hiện chức năng nghiên cứu ứng dụng;
· Tổ chức thực hiện chức năng phát triển công nghệ;
· Tổ chức thực hiện chức năng nghiên cứu chính sách - xã hội.
1.2. Tổ chức dịch vụ khoa học, công nghệ công lập gồm:
· Tổ chức dịch vụ khoa học, công nghệ được bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ;
· Tổ chức dịch vụ khoa học, công nghệ được bảo đảm phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá.
2. Tiêu chí đánh giá
Hệ thống tiêu chí được xây dựng theo chuỗi liên kết từ nguồn lực đầu vào đến tác động thực tiễn (Input – Output – Outcome - Impact), trong đó lấy việc đo lường năng lực chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực tiễn làm nguyên tắc trọng tâm để đánh giá hiệu quả hoạt động. Theo đó, nguồn lực đầu vào (Input) quy định tại Phụ lục VI.2 Bảng tổng hợp nguồn lực đầu vào được xác định làm cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua các tiêu chí sau: 
· Tiêu chí 1 - Quá trình triển khai: Đánh giá năng lực quản trị nguồn lực. Điểm số phản ánh năng lực huy động, tổ chức và độ sẵn sàng của nhân lực, hạ tầng hiện có để thực thi các định hướng chiến lược. 
· Tiêu chí 2 - Kết quả đầu ra: Là đầu ra trực tiếp (Output) từ quá trình quản trị nguồn lực. Điểm số ghi nhận số lượng và chất lượng của các sản phẩm cụ thể (bài báo, bằng sáng chế, quy trình...) đã được hình thành. 
· Tiêu chí 3 - Hiệu quả sử dụng nguồn lực: Điểm số được tính bằng tỷ lệ giữa kết quả đầu ra trên đơn vị nguồn lực đầu vào (nhân lực FTE, kinh phí…).  Nguồn lực đóng vai trò là mẫu số kinh tế.nhằm xác định năng suất quản trị: cùng một nguồn lực.
· Tiêu chí 4 - Tác động: Đánh giá mức độ thành công cuối cùng của “dòng chảy” tạo ra giá trị của tổ chức. Việc lượng hóa tập trung vào lợi ích kinh tế - xã hội môi trường và tính lan tỏa, tính bền vững mà các kết quả đầu ra mang lại.
Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập được quy định tại Phụ lục VI.1 của Hướng dẫn này.
Chi tiết hướng dẫn tính điểm các tiêu chí đánh giá tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập được quy định tại Phụ lục VI.3 của Hướng dẫn này. 
Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá và hướng dẫn tính điểm các tiêu chí đánh giá của tổ chức dich vụ khoa học và công nghệ công lập được quy định tại Phụ lục VI.4. của Hướng dẫn này. 
Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ công lập được thực hiện thông qua lượng hóa điểm của các tiêu chí tương ứng với chức năng nhiệm vụ đặc thù quy định tại Nghị định số 262/2025/NĐ-CP (Điều 49).
3. Phương pháp xác định điểm tổng hợp. (E) 
Tổ chức lựa chọn chức năng nghiên cứu để cung cấp thông tin tương ứng. Cơ quan đánh giá sẽ căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá tiến hành phân tích, lượng hóa các tiêu chí thành phần và tính điểm theo thang điểm quy định đối với từng tiêu chí thành phần. 
Sau khi xác định điểm cho từng nhóm tiêu chí theo các biểu điểm tại Mục 1, điểm tổng hợp cuối cùng của tổ chức được xác lập theo hai trường hợp sau: 
3.1. Đối với tổ chức thực hiện một chức năng duy nhất
Điểm tổng hợp (E) của tổ chức chính là điểm đánh giá của chức năng đó (ĐT)
E = ĐT = Đt(1) + Đt(2) + Đt(3) + Đt(4)
3.2. Đối với tổ chức thực hiện đa chức năng (từ hai chức năng trở lên)
Điểm tổng hợp (E) được xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền dựa trên tỷ trọng đóng góp (wi) của từng chức năng thực hiện:
Tổng điểm đánh giá (E) của tổ chức theo công thức:
  			   
Trong đó:  - wi là tỷ trọng (%) của chức năng nghiên cứu i;
  	        	    - ĐTi là điểm đánh giá của chức năng nghiên  cứu i
Việc xác định tỷ trọng wi (%) của từng chức năng trong hoạt động của tổ chức được thực hiện theo một trong các căn cứ sau: 
+ Tỷ trọng ngân sách sử dụng theo chức năng;
+ Tỷ trọng nhân lực phân bổ theo chức năng;
+ Tỷ trọng kết quả đầu ra theo từng chức năng. 
Cơ quan chủ trì đánh giá xác định tỷ trọng chức năng, ưu tiên dựa trên số liệu nhân lực quy đổi toàn thời gian (FTE). Khi cần, có thể đối chiếu với các phương án khác (ngân sách, kết quả đầu ra). Trường hợp kết quả giữa các phương án khác nhau vượt quá 20%, cơ quan chủ trì phải phân tích nguyên nhân và giải trình trong báo cáo đánh giá.
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: 
a. Cách tính điểm dựa trên tỷ trọng kết quả đầu ra 
· Cách tính
· Bước 1: Tính tổng điểm của tiêu chí kết quả của chức năng nghiên cứu I theo hướng dẫn tính điểm tiêu chí
· Bước 2: Tính tổng điểm tiêu chí kết quả đầu ra của tất cả các chức năng nghiên cứu mà tổ chức thực hiện (Đ kq), bao gồm điểm của tiêu chí kết quả (Đt (2)), điểm của tiêu chí hiệu quả (Đt (3)) và điểm của tiêu chí tác động (Đt (4)).
· Bước 3: Tính tỷ trọng kết quả đầu ra wi. 
   wi = (Đ kq) chức năng i/Tổng Đkq của tất cả chức năng) × 100%, 
· Bước 4: Tổng điểm của tổ chức: 
· Ví dụ minh họa 
Tổ chức A thực hiện 3 chức năng nghiên cứu, giả sử kết quả chấm điểm của tổ chức như sau: 
	Chức năng
	Điểm Kết quả (Đkq​) (Tổng TC 2+3+4)
	Tỷ trọng wi​
	Điểm cuối cùng từng chức năng (ĐTi​) (Tổng TC 1+2+3+4)
	Điểm quy đổi (wi​×ĐTi​)

	Cơ bản
	60
	60/185 = 32,4%
	80
	32,4%  x 80 = 25,92

	Ứng dụng
	65
	65/185 = 35,1%
	75
	35,1% x  75 = 26,32

	Phát triển
	60
	60/185 = 32,4%
	85
	32,4% x  85 = 27,54

	Tổng
	185
	100%
	-
	Tổng: 79,78


b. Cách tính điểm dựa trên tỷ trọng phân bổ nhân lực FTE theo chức năng  
· Dữ liệu: Tổ chức thống kê nhân lực FTE được phân công thực hiện làm việc theo các chức năng nghiên cứu (minh chứng hồ sơ phân công nhiệm vụ, bảng lương, nhật ký công việc theo chức năng…
· Cách tính: 
·  Bước 1: Tính tổng FTE = Tổng (FTE tất cả chức năng).
· Bước 2:  Tính tỷ trọng phân bổ nhân lực wi = (Nhân lực FTE chức năng i/Tổng nhân lực FTE) × 100%,
· Bước 3. Tổng điểm của tổ chức: 
· Ví dụ minh họa 
Tổ chức A thực hiện 3 chức năng nghiên cứu, giả sử kết quả chấm điểm của tổ chức như sau: 
	Chức Năng
	FTE thực tế  (Ví Dụ)
	wi = (FTE i / Tổng FTE) × 100%
	E (Giả định ĐTi = 80, 75, 85)

	Cơ bản
	30
	(30 / 100) × 100 = 30%
	30% * 80 = 24

	Ứng dụng
	45
	(45 / 100) × 100 = 45%
	45% * 75 = 33.75

	Phát triển
	25
	(25 / 100) × 100 = 25%
	25% * 85 = 21.25

	Tổng
	100
	100%
	E = 24 + 33.75 + 21.25 = 79


c. Cách tính điểm dựa trên tỷ trọng ngân sách sử dụng theo chức năng
· Dữ liệu gồm: Dữ liệu liên quan đền kinh phí chi nghiên cứu cho từng chức năng.
· Cách tính:
· Bước 1: Tính tổng chi phí nghiên cứu của các chức năng nghiên cứu (gồm lương tính theo FTE, nguyên vật liệu, thiết bị, và kinh phí dành cho các nhiệm vụ nghiên cứu ) và Tổng chi phí Tổng (chi phí nghiên cứu tất cả chức năng).
· Bước 2:  wi = (Chi phí i / Tổng chi phí) × 100%. 
· Bước 3: Tính điểm tổng của tổ chức:  
· Ví dụ minh họa: 
Tổ chức A thực hiện 3 chức năng nghiên cứu, giả sử kết quả chấm điểm của tổ chức như sau: 
	Chức năng
	Tổng chi thực tế (Tỷ VND) (đã được quyết toán)
	wi = (Chi phí i / Tổng chi phí) × 100%
	E (Giả định ĐTi = 80, 75, 85)

	Cơ bản
	30- 
	(30 / 100) × 100 = 30%
	30% * 80 = 24

	Ứng dụng
	40
	(40 / 100) × 100 = 40%
	40% * 75 = 30

	Phát triển
	30
	(30 / 100) × 100 = 30%
	30% * 85 = 25.5

	Tổng
	100 tỷ 
	100%
	E = 24 + 30 + 25.5 = 79.5


4. Xếp loại hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ công lập theo các mức sau.  
+ Loại A: Xuất sắc - Tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên;
+ Loại B: Hoàn thành tốt - Tổng điểm đánh giá đạt từ 60 đến < 80 điểm;
+ Loại C: Trung bình - Tổng điểm đánh giá đạt từ 40 đến < 60 điểm;
+ Loại D: Kém - Tổng điểm đánh giá đạt từ < 40 điểm.



Phụ lục VI.1
KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
(Trích xuất từ Phụ lục III -Ban hành kèm theo Nghị định số 262/2025/NĐ-СР ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ))
1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN
	Stt
	Tiêu chí
	Điểm đánh giá
	Tổng điểm

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai 
	20
	Tổng điểm tiêu chí 1 Đt(1)

	1.1
	Tính mới trong định hướng nghiên cứu của tổ chức
	10
	Đ1

	1.2
	Mức độ hợp tác nghiên cứu
	5
	Đ2

	1.3
	Cơ chế bảo đảm liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu
	5
	Đ3

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra
	30
	Tổng điểm tiêu chí 2 Đt(2)

	2.1
	Số lượng công bố quốc tế 
	10
	Đ1

	2.2
	Số lần trích dẫn trung bình/công bố quốc tế (3 năm gần nhất)
	10
	Đ2

	2.3
	Số lượng công bố trong nước
	10
	Đ3

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực
	25
	Tổng điểm tiêu chí 3 Đt(3)

	3.1
	Số công bố quốc tế trên mỗi nhà nghiên cứu toàn thời gian
	10
	Đ1

	3.2
	Chi phí trung bình cho mỗi công bố quốc tế
	5
	Đ2

	3.3
	Tỷ trọng chi cho nhóm nghiên cứu mạnh 
	10
	Đ3

	4
	Tiêu chí 4: Tác động 
	25
	Tổng điểm tiêu chí 4 Đt(4)

	4.1
	Tác động đến định hướng học thuật
	10
	Đ1

	4.2
	Được sử dụng trong đào tạo đại học và sau đại học
	10
	Đ2

	4.3
	Vai trò trong các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	5
	Đ3

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	Điểm đánh giá cuối cùng
ĐT = Đt(1)+ Đt (2)+ Đt (3)+ Đt (4)





2. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
	Stt
	Tiêu chí
	Điểm đánh giá
	Điểm tiêu chí

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai 
	20
	Tổng điểm tiêu chí 1 Đt(1)

	1.1
	Tính mới trong định hướng nghiên cứu của tổ chức
	10
	Đ1

	1.2
	Mức độ hợp tác nghiên cứu 
	5
	Đ2

	1.3
	Cơ chế bảo đảm liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu
	5
	Đ3

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra 
	30
	Tổng điểm tiêu chí 2 Đt(2)

	2.1
	Công bố khoa học 
	10
	Đ1

	2.2
	Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản
	10
	Đ2

	2.3
	Kết quả mô hình thử nghiệm, thông số kỹ thuật
	10
	Đ3

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực 
	25
	Tổng điểm tiêu chí 3 Đt(3)

	3.1
	Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản trên mỗi tổ chức nghiên cứu
	10
	Đ1

	3.2
	Chi phí trung bình cho mỗi sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản, mô hình thử nghiệm 
	5
	Đ2

	3.3
	Tỷ lệ doanh thu bên ngoài trên tổng doanh thu của tổ chức
	10
	Đ3

	4
	Tiêu chí 4: Tác động 
	25
	Tổng điểm tiêu chí 4 Đt(4)

	4.1
	Kết quả nghiên cứu được tiếp nhận, sử dụng hoặc phát triển tiếp
	10
	Đ1

	4.2
	Được sử dụng làm căn cứ để ban hành tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật ngành
	10
	Đ2

	4.3
	Thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp
	5
	Đ3

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	Điểm đánh giá cuối cùng
ĐT = Đt(1)+ Đt (2)+ Đt (3)+ Đt (4)











3. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
	Stt
	Tiêu chí
	Điểm đánh giá
	Điểm tiêu chí

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai 
	20
	Tổng điểm tiêu chí 1 Đt(1)

	1.1
	Thiết kế, tích hợp và kiểm chứng kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ 
	5
	Đ1

	1.2
	Mức độ nội địa hóa, làm chủ các thành phần công nghệ chính
	10
	Đ2

	1.3
	Liên kết sản xuất thử nghiệm, sản xuất với doanh nghiệp
	5
	Đ3

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra 
	30
	Tổng điểm tiêu chí 2 Đt(2)

	2.1
	Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản được thương mại hóa
	10
	Đ1

	2.2
	Sản phẩm thử nghiệm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm định bởi cơ quan độc lập
	10
	Đ2

	2.3
	Quy trình công nghệ được hoàn thiện và thương mại hóa
	10
	Đ3

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực 
	25
	Tổng điểm tiêu chí 3 Đt(3)

	3.1
	Tỷ lệ thương mại hóa của kết quả đầu ra
	10
	Đ1

	3.2
	Tỷ lệ doanh thu trên chi phí nghiên cứu phát triển của tổ chức
	10
	Đ2

	3.3
	Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hình thành trong 3 năm gần nhất.
	5
	Đ3

	4
	Tiêu chí 4: Tác động
	25
	Tổng điểm tiêu chí 4 Đt(4)

	4.1
	Nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp
	10
	Đ1

	4.2
	Tác động đến xã hội và môi trường
	10
	Đ2

	4.3
	Nâng cao năng lực công nghệ của lĩnh vực nghiên cứu
	5
	Đ3

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	Điểm đánh giá cuối cùng
ĐT = Đt(1)+ Đt (2)+ Đt (3)+ Đt (4)


4. 


5. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI
	Stt
	Tiêu chí
	Điểm đánh giá 
	Điểm tiêu chí/Nhóm tiêu chí

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai 
	20
	Tổng điểm tiêu chí 1 Đt(1)

	1.1
	Mức độ rõ ràng, phù hợp, linh hoạt và thích ứng với nhu cầu xã hội của định hướng nghiên cứu
	10
	Đ1

	1.2
	Mức độ hợp tác nghiên cứu 
	5
	Đ2

	1.3
	Cơ chế bảo đảm liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu
	5
	Đ3

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra 
	30
	Tổng điểm tiêu chí 2 Đt(2)

	2.1
	Công bố khoa học
	10
	Đ1

	2.2
	Ấn phẩm khoa học
	10
	Đ2

	2.3
	Kết quả nghiên cứu được đề xuất, kiến nghị trong hoạch định chiến lược, chính sách
	10
	Đ3

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực
	25
	Tổng điểm tiêu chí 3 Đt(3)

	3.1
	Kết quả nghiên cứu được áp dụng trong hoạch định chiến lược, chính sách, thể chế hóa, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội
	10
	Đ1

	3.2
	Khả năng tư vấn, phản biện chính sách
	10
	Đ2

	3.3
	Mức độ ảnh hưởng trong cộng đồng nghiên cứu
	5
	Đ3

	4
	Tiêu chí 4: Tác động 
	25
	Tổng điểm tiêu chí 4 Đt(4)

	4.1
	Tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường 
	10
	Đ1

	4.2
	Tác động đến thay đổi nhận thức thái độ, hành vi của xã hội
	10
	Đ2

	4.3
	Mức độ lan tỏa chính sách ra địa phương, ngành
	5
	Đ3

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	Điểm đánh giá cuối cùng
ĐT = Đt(1)+ Đt (2)+ Đt (3)+ Đt (4)




PHỤ LỤC VI.2
BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN LỰC ĐẦU VÀO 
	Tên
	Nội dung
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	Nhân lực KH&CN

	Tổng số lao động của tổ chức
	
	
	

	
	Số lượng cán bộ nghiên cứu làm toàn thời gian nghiên cứu (FTE)
	
	
	

	
	Số lượng cán bộ có trình độ đại học và sau đại học
	
	
	

	Nguồn lực tài chính

	* Các nguồn kinh phí các nhiệm vụ/hoạt động được tài trợ hoàn toàn bởi ngân sách nhà nước 
	
	
	

	
	- Kinh phí từ nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	

	
	- Kinh phí từ các nhiệm vụ các cấp
	
	
	

	
	* Các nguồn kinh phí các nhiệm vụ/hoạt động liên kết/hợp tác với các tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân bên ngoài. 
	
	
	

	
	- Tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân trong nước
	
	
	

	
	- Tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân nước ngoài
	
	
	

	
	* Các hợp đồng dịch vụ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển cho các đối tác bên ngoài.
	
	
	

	
	- Doanh thu từ dịch vụ thương mại hóa kết quả nghiên cứu
	
	
	

	
	- Doanh thu từ hợp đồng dịch vụ tư vấn của tổ chức
	
	
	

	Hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dữ liệu
	Thông tin về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu bao gồm: số lượng, tình trạng hoạt động, mức độ hiện đại của thiết bị, giá trị đầu tư ban đầu (nguyên giá), giá trị hiện tại (đã được khấu hao),…
	
	
	

	
	Hạ tầng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu (hạ tầng dữ liệu và nền tảng số, hạ tầng mạng, hạ tầng tính toán và lưu trữ…)
	
	
	



















PHỤ LỤC VI.3
HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
1. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN
	STT
	Tiêu chí
	Cách tính điểm theo hướng dẫn năm 2026

	1 
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai (20 điểm)

	11
	Tính mới trong định hướng nghiên cứu của tổ chức (10 điểm)
	Tính bằng: Tổng điểm tối đa: 10 điểm, được cấu thành từ 05 nội dung thành phần, mỗi nội dung tối đa 02 điểm, cụ thể:
Hướng nghiên cứu mới (tối đa 2 điểm)
+ Có ban hành hướng nghiên cứu mới so với giai đoạn liền kề trước kỳ đánh giá và có căn cứ gắn với công nghệ chiến lược hoặc công nghệ mới nổi của ngành/quốc gia: 2 điểm
+ Có ban hành hướng nghiên cứu mới nhưng chưa có căn cứ rõ ràng về liên hệ với công nghệ chiến lược hoặc công nghệ mới nổi:  1 điểm:
Sản phẩm khoa học liên quan đến hướng nghiên cứu mới (tối đa 2 điểm)
+ Có từ 02 đề tài nghiên cứu (cấp cơ sở trở lên) hoặc từ 02 công bố khoa học gắn trực tiếp với hướng nghiên cứu mới: 2 điểm
+ Có 01 đề tài hoặc 01 công bố khoa học liên quan trực tiếp đến hướng nghiên cứu mới: 1 điểm
Phân bổ nhân lực cho hướng nghiên cứu mới (tối đa 2 điểm)
+ Đã hình thành nhóm nghiên cứu chuyên trách (thông thường từ 3–5 người trở lên) hoặc có chương trình/kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu phục vụ hướng mới:  2 điểm:
+ Có từ 2–3 cá nhân tham gia nghiên cứu theo hướng mới và có minh chứng công bố hoặc hồ sơ năng lực phù hợp: 1 điểm:
Hạ tầng hỗ trợ hướng nghiên cứu mới (tối đa 2 điểm)
+ Có hạ tầng nghiên cứu phù hợp (thiết bị, phòng thí nghiệm, phần mềm chuyên dụng…) đáp ứng trực tiếp cho hướng mới thông qua đầu tư mới hoặc nâng cấp hiện có: 2 điểm:
+ Chưa có hạ tầng nội bộ đầy đủ nhưng có liên kết, hợp tác chính thức với đơn vị khác để sử dụng hạ tầng phục vụ hướng mới: 1 điểm
Vai trò lãnh đạo tổ chức (tối đa 2 điểm)
+  Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo triển khai thông qua quyết định giao nhiệm vụ, ưu tiên kinh phí, đưa vào kế hoạch năm hoặc chỉ tiêu đánh giá nội bộ: 2 điểm:
+ Lãnh đạo thể hiện sự khuyến khích, định hướng chung thông qua họp hội đồng khoa học hoặc chỉ đạo nguyên tắc, chưa có quyết định điều hành cụ thể: 1 điểm:

	1.2
	Mức độ hợp tác nghiên cứu (5 điểm)
	Tính điểm bằng: Tổng = Đối tác + Triển khai + Vai trò (tối đa 5,0 điểm).
Đối tác hợp tác (tối đa 2,0 điểm): Đánh giá số lượng và mức độ phù hợp của đối tác với định hướng/lĩnh vực nghiên cứu của tổ chức: 
+ Có ≥ 01 đối tác nghiên cứu: 1,0 điểm
+ Có ≥ 02 đối tác nghiên cứu: 1,5 điểm
+ Có ≥ 03 đối tác nghiên cứu hoặc tham gia ≥ 02 nhóm/mạng lưới nghiên cứu: 2 điểm
Triển khai hợp tác (tối đa 2,0 điểm): Chỉ đánh giá 01 hợp tác tiêu biểu trong năm/kỳ đánh giá.
+ Có nội dung hợp tác và phân công nhiệm vụ, mới dừng ở văn bản/kế hoạch, chưa triển khai thực tế: 1 điểm
+ Có hoạt động nghiên cứu/đào tạo chung đã triển khai và có kết quả, sản phẩm có minh chứng thực tế: 2 điểm
Vai trò của tổ chức trong hợp tác (tối đa 1,0 điểm): Đánh giá trên sự tham gia của tổ chức trong quá trình hợp tác. 
+ Tham gia với vai trò phối hợp: 0,5 điểm
+ Chủ trì, đồng chủ trì hoặc điều phối chuyên môn: 1,0 điểm 

	1.3
	Cơ chế bảo đảm liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu (5 điểm)
	Tính bằng: tổng chấm điểm theo 2 nội dung 
+ Tổ chức có ban hành các quy chế liên quan đến việc bảo đảm liêm chính trong khoa học và phổ biến, quán triệt tới toàn đơn vị: 5 điểm
+ Trừ điểm khi có vi phạm và có công bố bị thu hôi do liên quan tới liêm chính khoa học. Việc thu hồi công bố được đánh giá là một chỉ dấu rủi ro quan trọng đối với liêm chính khoa học. Trong giai đoạn 03 năm tính đến thời điểm đánh giá, điểm của tiêu chí được điều chỉnh theo mức sau:
Trừ 01 điểm – Có 1 công bố bị thu hồi.
Trừ 02 điểm – Có (02) công bố bị thu hồi.
Trừ 03 điểm – Có từ ba (03) trở lên công bố bị thu hồi.


	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra (30 điểm)

	2.1
	Số lượng công bố quốc tế (10 điểm)

	Số lượng công bố quốc tế được đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa Năng suất công bố có trọng số (P1) và Cơ cấu, vai trò của tổ chức trong các công bố quốc tế (P2), cụ thể: 

I –Năng suất công bố P1  (tối đa 6 điểm) (đo lường năng suất công bố dựa trên trọng số phân hạng tạp chí)
Bước 1:  Tính điểm thô: P thô = 5× N Q1 + 3×N Q2 + 2× N Q3 + 1× N Q4. 
Bước 2: Quy đổi P 1 → điểm_theo các mức: 
·   1 ≤ P thô ≤ 4 → 1-2 điểm; 
· +  5 ≤ P thô ≤ 12 → 2-3 điểm; 
· + 13 ≤ P thô ≤ 19 → 4-5 điểm; 
· +  P thô ≥ 20 → 6 điểm (phải có tối thiểu 1 bài Q1 hoặc Q2). 
     II. Cơ cấu, vai trò của tổ chức trong các công bố quốc tế (P 2 ): Tối đa 4.0 điểm
Điểm số đánh giá vai trò chủ trì, năng lực hợp tác và cơ cấu bài báo quốc tế uy tín trong các công bố quốc tế của tổ chức. 
                           P 2 = P 2.1 + P 2.2 + P 2.3,  Trong đó: 
a)  Vai trò của tổ chức trong các công bố  P 2.1:  2  điểm
Đo lường thông qua tỷ lệ các công bố mà nhân sự của tổ chức đóng vai trò là Tác giả đầu hoặc Tác giả liên hệ: (First Author và Corresponding Author): 

 (Trong đó:
+   là số bài mà nhân sự đơn vị là tác giả đầu hoặc tác giả liên hệ trong kỳ đánh giá
+ . Là tổng số công bố quốc tế của đơn vị trong kỳ đánh giá
· Quy đổi:
+  > 50%: 2 đ  
+ 30%<   < 50%: 1 đ |.
b)   Cơ cấu công bố có hợp tác quốc tế (P 2.2 ): 1  điểm
Đo lường thông qua tỷ lệ:


 (Trong đó:
+   là số bài là số bài có đồng tác giả là chuyên gia/tổ chức nước ngoài trong kỳ đánh giá
+ . Là tổng số công bố quốc tế của đơn vị trong kỳ đánh giá
· Quy đổi:   > 30%: 1 điểm  
c) Cơ cấu cơ cấu bài báo quốc tế uy tín (P 2.3) ):  1  điểm
Đánh giá mức độ tập trung vào nhóm tạp chí (Q1, Q2) so với trung bình quốc gia:


 (Trong đó:
+ . Là số công bố quốc tế của đơn vị đăng trên tạp chí Q1 và Q2 trong kỳ đánh giá ( từ Q1 đến Q4)
· Quy đổi: R cc  ≥ 71.24 % ( Căn cứ vào giá trị trung bình của toàn quốc theo Sách trắng là 71.24%)


	2.2
	Số lần trích dẫn trung bình/công bố quốc tế (3 năm gần nhất) (10 điểm)
	     Nhằm đảm bảo đánh giá công bằng giữa nỗ lực ngắn hạn và thực lực khoa học bền vững của tổ chức, tiêu chí này đánh giá giá trị khoa học dựa trên sự kết hợp giữa đo lường chất lượng công bố mới trong kỳ đánh giá (dựa trên FWCI) và năng lực tích lũy của đơn vị (Dựa trên H-index). 
Điểm của tiêu chí 2.2 được tính như sau: S = S FWCI + S H-index , trong đó: 
1.  S FWCI - Chất lượng công bố trong kỳ đánh giá: Tối đa 5 điểm
Đánh giá chất lượng các công bố phát sinh trong chu kỳ đánh giá thông qua tỷ lệ (R FWCI ), là giá trị so sánh giữa chỉ số tác động trích dẫn theo lĩnh vực thực tế của đơn vị (FWCI đơn vị) so với chỉ số tác động trích dẫn theo lĩnh vực của Việt Nam (FWCI VN j). (j là lĩnh vực nghiên cứu của đơn vị)
                                            R FWCI 
· Các mức quy đổi điểm: 
Dựa trên giá trị tỷ lệ R đạt được, Hội đồng đánh giá sẽ căn cứ vào mức độ tiệm cận ngưỡng để quyết định số điểm cụ thể theo các mức sau:
· Mức điểm  5: Áp dụng cho các trường hợp có tỷ lệ R > 1.1. (Đơn vị vượt ngưỡng trung bình ngành từ 10% trở lên).
· Mức điểm 3-4 : Áp dụng cho các trường hợp có tỷ lệ 0.7 < R < 1.1. (Đơn vị đạt từ 90% ngưỡng trung bình ngành hoặc vượt ngưỡng trung bình ngành đến dưới 10%).
· Mức điểm 1-2  Áp dụng cho các trường hợp có tỷ lệ 0.3 \< R < 0.6.
2. S H-index  - Năng lực tác động tích lũy: Tối đa  5.0 điểm
Đánh giá bề dày uy tín và nội lực nghiên cứu của đơn vị thông qua tỷ lệ đối chiếu H-index (R H-index) ),
                                            R H-index 
Cách thức quy đổi điểm S H-index  
· Mức 5.0 điểm: R H-index >1
· Mức 4.0 điểm: 0.8 < R H-index  < 1 .
· Mức 3.0 điểm: 0.5 < R H-index  < 0.8 
· Mức 1.0 – 2.0 điểm: R H-index  < 0.5 
    Các đơn vị thực hiện tra cứu chỉ số FWCI và H index trực tiếp trên các hệ thống phân tích dữ liệu quốc tế như SciVal (Scopus), trường hợp không có, sẽ gửi công văn về Cục Thông tin, Thống kê để hỗ trợ.
 

	2.3
	Số lượng công bố trong nước (10 điểm)

	Tính bằng: Điểm tiêu chí 2.3 không vượt quá 10 và được tính bằng tổng điểm từ sách/chuyên khảo và báo cáo hội nghị có tính đến mức độ quan trọng của các loại hình công bố tương ứng 3; 1.5; 0.5, cụ thể: 
                       Điểm =min(7,3Sqt​+1.5Stn​) + min(3,0.5Bc)
         Trong đó: 
         (i) Sqt: Sách chuyên khảo quốc tế có bình duyệt được tính 3 điểm/quyển;
         (ii) Str: Sách/chuyên khảo/giáo trình trong nước có phản biện được tính 1,5 điểm/quyển;
        Tổng điểm sách không vượt quá 7 điểm.
         (iii) Bc: Báo cáo khoa học có phản biện, đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị được tính 0,5 điểm/báo cáo, tối đa 3 điểm.
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	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực (25 điểm

	3.1
	Số công bố quốc tế trên mỗi nhà nghiên cứu toàn thời gian (10 điểm)
	Tính bằng: Điểm số của tiêu chí được xác định dựa trên Tỷ lệ (K), là giá trị so sánh giữa số công bố quốc tế trên mỗi nhà nghiên cứu toàn thời gian thực tế của đơn vị ( T đơn vị) so với số trung bình số công bố quốc tế cùng lĩnh vực trên FTE của Việt Nam (T VN j). (j là lĩnh vực nghiên cứu của đơn vị)
: 

· Các mức quy đổi điểm: 
Dựa trên giá trị tỷ lệ R đạt được, Hội đồng đánh giá sẽ căn cứ vào mức độ tiệm cận ngưỡng để quyết định số điểm cụ thể theo các mức sau:
+  Mức điểm 10: Áp dụng đối với các đơn vị có Hệ số K > 1,30 .. Đây là ngưỡng dành cho các đơn vị có năng suất bứt phá, vượt trên 30% so với mặt bằng chung quốc gia. (Tương ứng với năng suất thực tế đạt trên 0,3 bài/FTE giống như mức của QD 2106)
+  Mức điểm từ 8,0 đến 9,0: Áp dụng cho các đơn vị có Hệ số $1,15 \le R < 1,30$. Tương ứng với năng suất thực tế đạt từ 0,265 đến dưới 0,3 bài/FTE.
+  Mức điểm từ 5,0 đến 7,0: Áp dụng cho các đơn vị có Hệ số 1,00<K < 1,15. Tương ứng với năng suất thực tế đạt từ 0,23 đến dưới 0,265 bài/FTE. Dải điểm này ghi nhận các đơn vị đạt chuẩn quốc gia đến mức vượt chuẩn dưới 15%.
+ Mức điểm từ 3,0 đến 4,0: Áp dụng cho các đơn vị có Hệ số 0,43 \le R < 1,00. Tương ứng với năng suất thực tế đạt từ 0,1 đến dưới 0,23 bài/FTE.
+ Mức điểm từ 1,0 đến 2,0: Áp dụng cho các đơn vị có Hệ số K < 0,43. Tương ứng với năng suất thực tế đạt dưới 0,1 bài/FTE.

	3.2
	Chi phí trung bình cho mỗi công bố quốc tế (5 điểm)
	Tính bằng: Điểm = 5 × (Ngưỡng tối thiểu / Chi phí thực tế của tổ chức), giới hạn tối đa 5 điểm (nếu chi phí < ngưỡng, giữ ở 5). Ngưỡng tối thiểu đặt dựa trên trung bình quốc gia, có thể bằng hoặc cao hơn để tạo động lực tăng trưởng và được cập nhật hàng năm 
Có thể xem xét 2 cách tính ngưỡng tối thiểu dựa trên trung bình quốc gia tổng thể hoặc trung bình quốc gia theo các lĩnh vực nghiên cứu. Việc lựa chọn dựa vào khả thi của số liệu. 

	3.3
	Tỷ trọng chi cho nhóm nghiên cứu mạnh (làm rõ thế nào là nhóm nghiên cứu mạnh) (10 điểm)
	Sử dụng công thức: Điểm = 10 × (Tỷ lệ % / Ngưỡng tối đa), giới hạn tối đa 10 điểm (nếu vượt, giữ ở 10), trong đó:
+ Tỷ lệ % là giá trị thực tế của tổ chức cung cấp
+ Ngưỡng tối đa đặt dựa trên trung bình quốc gia, có thê bằng hoặc cao hơn để khuyến khích tiến bộ; cập nhật định kỳ hàng năm. 
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	Tiêu chí 4: Tác động (25 điểm)

	4.1
	Tác động đến định hướng học thuật (10 điểm)
	Tính bằng tổng điểm các nội dung sau:
+ Có ít nhất một kết quả nghiên cứu của tổ chức: đề xuất ra hướng nghiên cứu mới hoặc mô hình/khung lý thuyết/phương pháp mới được tối thiểu 02 nhóm nghiên cứu độc lập trong hoặc ngoài nước tiếp tục phát triển; hoặc giải quyết một vấn đề khoa học lớn/bài toán mở có ý nghĩa nền tảng trong lĩnh vực: 5 điểm.
+ Kết quả nghiên cứu của tổ chức được lựa chọn làm cơ sở khoa học chính cho chương trình nghiên cứu của cơ sở nghiên cứu/đào tạo trong hoặc ngoài nước: 3 điểm
+  Cán bộ của tổ chức được mời trình bày chuyên đề học thuật, seminar chuyên sâu hoặc thỉnh giảng dựa trên kết quả nghiên cứu của tổ chức tại các viện/trường trong hoặc ngoài nước: 2 điểm: 

	4.2
	Được sử dụng trong đào tạo đại học và sau đại học (10 điểm)
	Tính bằng: Điểm 4.2 = a + b nhưng không vượt quá 10 điểm.
a) Sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính thức (tối đa 7 điểm). Tài liệu giảng dạy chính thức được hiểu là: giáo trình, chuyên khảo, học liệu bắt buộc hoặc tài liệu ghi rõ trong đề cương môn học có phê duyệt của cơ sở đào tạo.
+ Có từ 03 tài liệu giảng dạy chính thức trở lên: 7 điểm
+ Có 02 tài liệu: 5 điểm
+ Có 01 tài liệu: 3 điểm
b) Định hướng nghiên cứu cho luận văn, luận án (tối đa 3 điểm). Kết quả nghiên cứu của tổ chức được sử dụng làm cơ sở cho đề tài luận văn, luận án hoặc đề tài nghiên cứu của học viên cao học, nghiên cứu sinh.
+ Có từ 06 luận văn, luận án trở lên: 3 điểm
+ Có từ 03–05 luận văn, luận án: 2 điểm
+ Có 01–02 luận văn, luận án: 1 điểm

	4.3
	Vai trò trong các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (5 điểm)
	Tính bằng: Điểm tổng các mục dưới đây (tối đa 10 điểm)
+ Điều phối viên/chủ nhiệm chương trình quốc tế lớn: 5 điểm 
+ Điều phối, thành viên ban chủ nhiệm chương trình quốc gia trọng điểm 4 điểm
+ Thành viên chính chương trình quốc tế 2 điểm 
+ Thành viên chương trình trọng điểm quốc gia 1 điểm 



2. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
	STT
	Tiêu chí
	Cách tính điểm theo hướng dẫn năm 2026

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai (20 điểm)

	1.1
	Tính mới trong định hướng nghiên cứu của tổ chức (10 điểm)
	Tính bằng: Tổng điểm tối đa: 10 điểm, được cấu thành từ 05 nội dung thành phần, mỗi nội dung tối đa 02 điểm, cụ thể:
Hướng nghiên cứu mới (tối đa 2 điểm)
+ Có ban hành hướng nghiên cứu mới so với giai đoạn liền kề trước kỳ đánh giá và có căn cứ gắn với công nghệ chiến lược hoặc công nghệ mới nổi của ngành/quốc gia: 2 điểm
+ Có ban hành hướng nghiên cứu mới nhưng chưa có căn cứ rõ ràng về liên hệ với công nghệ chiến lược hoặc công nghệ mới nổi:  1 điểm:
Sản phẩm khoa học liên quan đến hướng nghiên cứu mới (tối đa 2 điểm)
+ Có từ 02 đề tài nghiên cứu (cấp cơ sở trở lên) hoặc từ 02 công bố khoa học gắn trực tiếp với hướng nghiên cứu mới: 2 điểm
+ Có 01 đề tài hoặc 01 công bố khoa học liên quan trực tiếp đến hướng nghiên cứu mới: 1 điểm
Phân bổ nhân lực cho hướng nghiên cứu mới (tối đa 2 điểm)
+ Đã hình thành nhóm nghiên cứu chuyên trách (thông thường từ 3–5 người trở lên) hoặc có chương trình/kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu phục vụ hướng mới:  2 điểm:
+ Có từ 2–3 cá nhân tham gia nghiên cứu theo hướng mới và có minh chứng công bố hoặc hồ sơ năng lực phù hợp: 1 điểm:
Hạ tầng hỗ trợ hướng nghiên cứu mới (tối đa 2 điểm)
+ Có hạ tầng nghiên cứu phù hợp (thiết bị, phòng thí nghiệm, phần mềm chuyên dụng…) đáp ứng trực tiếp cho hướng mới thông qua đầu tư mới hoặc nâng cấp hiện có: 2 điểm:
+ Chưa có hạ tầng nội bộ đầy đủ nhưng có liên kết, hợp tác chính thức với đơn vị khác để sử dụng hạ tầng phục vụ hướng mới: 1 điểm
Vai trò lãnh đạo tổ chức (tối đa 2 điểm)
+  Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo triển khai thông qua quyết định giao nhiệm vụ, ưu tiên kinh phí, đưa vào kế hoạch năm hoặc chỉ tiêu đánh giá nội bộ: 2 điểm:
+ Lãnh đạo thể hiện sự khuyến khích, định hướng chung thông qua họp hội đồng khoa học hoặc chỉ đạo nguyên tắc, chưa có quyết định điều hành cụ thể: 1 điểm:

	1.2
	Mức độ hợp tác nghiên cứu (5 điểm)
	Tính điểm bằng: Tổng = Đối tác + Triển khai + Vai trò (tối đa 5,0 điểm).
Đối tác hợp tác (tối đa 2,0 điểm): Đánh giá số lượng và mức độ phù hợp của đối tác với định hướng/lĩnh vực nghiên cứu của tổ chức: 
+ Có ≥ 01 đối tác nghiên cứu: 1,0 điểm
+ Có ≥ 02 đối tác nghiên cứu: 1,5 điểm
+ Có ≥ 03 đối tác nghiên cứu hoặc tham gia ≥ 02 nhóm/mạng lưới nghiên cứu: 2 điểm
Triển khai hợp tác (tối đa 2,0 điểm): Chỉ đánh giá 01 hợp tác tiêu biểu trong năm/kỳ đánh giá.
+ Có nội dung hợp tác và phân công nhiệm vụ, mới dừng ở văn bản/kế hoạch, chưa triển khai thực tế: 1 điểm
+ Có hoạt động nghiên cứu/đào tạo chung đã triển khai và có kết quả, sản phẩm có minh chứng thực tế: 2 điểm
Vai trò của tổ chức trong hợp tác (tối đa 1,0 điểm): Đánh giá trên sự tham gia của tổ chức trong quá trình hợp tác. 
+ Tham gia với vai trò phối hợp: 0,5 điểm
+ Chủ trì, đồng chủ trì hoặc điều phối chuyên môn: 1,0 điểm 

	1.3
	Cơ chế bảo đảm liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu (5 điểm)
	Tính bằng: tổng chấm điểm theo 2 nội dung 
+ Tổ chức có ban hành các quy chế liên quan đến việc bảo đảm liêm chính trong khoa học và phổ biến, quán triệt tới toàn đơn vị: 5 điểm
+ Trừ điểm khi có vi phạm và có công bố bị thu hôi do liên quan tới liêm chính khoa học. Việc thu hồi công bố được đánh giá là một chỉ dấu rủi ro quan trọng đối với liêm chính khoa học. Trong giai đoạn 03 năm tính đến thời điểm đánh giá, điểm của tiêu chí được điều chỉnh theo mức sau:
Trừ 01 điểm – Có 1 công bố bị thu hồi.
Trừ 02 điểm – Có (02) công bố bị thu hồi.
Trừ 03 điểm – Có từ ba (03) trở lên công bố bị thu hồi.

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra (30 điểm)

	2.1
	Công bố khoa học (10 điểm)
	1) Số Bài báo khoa học quốc tế
- ISI/Scopus – Q1, Q2: 2.5 điểm/bài (Phản ánh chất lượng, mức độ quốc tế hóa cao)
- ISI/Scopus – Q3, Q4: 1.5 điểm/bài
- Bài báo hội nghị quốc tế có ISBN/Proceedings có chỉ mục: 1.0 điểm/bài
(Định hướng: hội nghị không đủ chất lượng bằng tạp chí nhưng vẫn ghi nhận vì có chỉ mục và ISBN)
2) Số Bài báo khoa học trong nước 
(Theo TT 27/2025/TT-BKHCN Quy định về bài báo khoa học và đánh giá, xếp loại tạp chí khoa học Việt Nam chia làm 4 loại: Loại 1 → Loại 4)
· Loại 1: 1.5 điểm/bài
· Loại 2: 1.0 điểm/bài
· Loại 3: 0.7 điểm/bài
· Loại 4: 0.5 điểm/bài
Tổng điểm khoa học (Tổng 1+2) quy đổi thành 0–10 theo ngưỡng:
· 0 điểm: Không có công bố hoặc không chứng minh được
· 2–4 điểm: Tổng ≥ 2 điểm nhưng < 6 điểm
· 4–6 điểm: Tổng ≥ 6 điểm nhưng < 10 điểm
· 6–8 điểm: Tổng ≥ 10 điểm nhưng < 14 điểm
· 8–10 điểm: Tổng ≥ 14 điểm (đạt trần 10)

	2.2
	Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản (10 điểm)
	+ Tính bằng: Tổng số điểm các đơn, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản. 
· Bằng độc quyền sáng chế được cấp: 5 điểm/bằng;
· Bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn hoặc văn bằng bảo hộ giống cây trồng, chăn nuôi, thủy sản hoặc: 3 điểm/bằng;
· Đơn đăng ký được chấp nhận: 0,5 điểm/đơn. Tổng điểm đơn  ≥ 2  điểm thì quy đổi tròn: 2 điểm.
· Tổng điểm ≥ 10 điểm thì quy đổi tròn: 10 điểm
Có thể xem xét nếu tổ chức có bằng sáng chế được cấp ở Quốc tế thì có thể + 1 điểm

	2.3
	Kết quả mô hình thử nghiệm, thông số kỹ thuật (10 điểm)
	- Tính bằng: Tổng điểm các kết quả mô hình thử nghiệm, thông số kỹ thuật.
+ Hoàn thành nguyên mẫu trong môi trường bán sản xuất (thí nghiệm – pilot) hoàn thành, chức năng – hiệu năng, thông số kỹ thuật được kiểm tra đầy đủ và đáp ứng yêu cầu: 4 điểm/mô hình
+ Mẫu thử trong môi trường mô phỏng sản xuất hoàn thành, các chỉ số chức năng – hiệu năng, thông số kỹ thuật được xác nhận.: 3 điểm/mô hình
+ Các chức năng chính được thực hiện trong môi trường thí nghiệm; hình thành luận chứng, công bố…: 2 điểm/mô hình.
Tổng điểm ≥ 10 điểm thì quy đổi tròn: 10 điểm.

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực (25 điểm)

	3.1
	Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản trên mỗi tổ chức nghiên cứu (10 điểm)
	Tính bằng các bước sau:
Bước 1: Xác định chỉ số so sánh năng suất (P) 

Trong đó: 
+ Điểm thực tế của tổ chức = Tổng điểm bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ/số lượng nhà nghiên cứu (FTE); Tổng điểm văn bằng sở hữu trí tuệ được tính bằng tổng điểm số lượng kết quả đầu ra về sở hữu trí tuệ nhân điểm ở mục 2.2 của tổ chức nghiên cứu ứng dụng 
+ Trung bình quốc gia được tính Tổng điểm bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ quốc gia/tổng nhà nghiên cứu (FTE) quốc gia trong giai đoạn liền kề với kỳ đánh giá. (Theo sách trắng trung bình quốc gia ba năm 2023,2024 và 2025 là 0.040.)
Bước 2: Quy đổi điểm: Điểm của tiêu chí được quy đổi theo cách sau: Cách quy đổi điểm
+ P >1.2 - 10 điểm 
+ 1.2 > P > 1.0 cho 8-10 điểm
+ 1.0 > P > 0 8 cho 6 - 8 điểm 
+ 0.8 > P > 0.7: cho 4 -6 điểm 
+ 0.7 > P > 0.5: cho 1– 4 điểm

	3.2
	Chi phí trung bình cho mỗi sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản, mô hình thử nghiệm (5 điểm)
	- Tính bằng: Kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển chia cho số sáng chế/giải pháp hữu ích/thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn/giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản, mô hình thử nghiệm. 
Công thức tính:


· Dưới 800 triệu: 5 điểm; 
· 800 triệu đến 1 tỷ: 3-4 điểm 
Trên 1 tỷ: 1-2 điểm.  

	3.3
	Tỷ lệ doanh thu bên ngoài trên tổng doanh thu của tổ chức (10 điểm)
	- Tính bằng: Tổng doanh thu bên ngoài chia cho Tổng doanh thu của tổ chức. Toàn bộ doanh thu bên ngoài (bao gồm DTBN từ dịch vụ, từ nghiên cứu)
Công thức tính:

· Trên 30% tổng kinh phí: 10 điểm; 
· Từ 15% đến 30%: 6-8 điểm;
·  Dưới 15%: tối đa 5 điểm.

	4
	Tiêu chí 4: Tác động (25 điểm)	

	4.1
	Kết quả nghiên cứu được tiếp nhận, sử dụng hoặc phát triển tiếp (10 điểm)
	Bổ sung thêm cách xác định kết quả được sử dụng hoặc làm căn cứ để phê duyệt như: Xác định các chức năng chính được thực hiện trong môi trường thí nghiệm; hình thành luận chứng, công bố/ Nghiên cứu các mẫu thử trong môi trường mô phỏng sản xuất/Nghiên cứu ứng dụng nguyên mẫu trong môi trường bán sản xuất/Nguyên mẫu hoạt động ổn định trong môi trường thực tế/Nghiên cứu ứng dụng hoàn thành sản xuất quy mô nhỏ/ Nghiên cứu ứng dụng đạt điều kiện sản xuất – dịch vụ quy mô lớn và có thể thương mại hóa…

	4.2
	Được sử dụng làm căn cứ để ban hành tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật ngành (10 điểm)
	- Tính bằng: Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong việc ban hành tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật ngành:
+ Kết quả được sử dụng trực tiếp để làm căn cứ ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật ngành/Định mức kinh tế kỹ thuật ngành (Quyết định, Thông tư…): 9-10 điểm
+ Kết quả được sử dụng làm cơ sở xây dựng hoặc tham khảo chính khi ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật ngành/Định mức kinh tế kỹ thuật ngành: 6-8 điểm
+ Kết quả được áp dụng thử nghiệm hoặc đề xuất xây dựng ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật ngành/định mức kinh tế kỹ thuật ngành: 3-5 điểm
+ Kết quả chỉ mang tính nghiên cứu, chưa được cơ quan, tổ chức áp dụng để ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật ngành/Định mức kinh tế kỹ thuật ngành: 1- 2 điểm

	4.3
	Thúc đẩy liên kết viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp (5 điểm)
	Tính bằng: Tổng điểm đạt được của điểm thành phần dưới đây: (tối đa 5 điểm)
+ Có mô hình liên kết viện/trường/doanh nghiệp: 1 điểm/mô hình
+  Có báo cáo hiệu quả lan truyền trí thức như: đào tạo nhân lực, chia sẻ dữ liệu, mở mã nguồn… để thúc đẩy liên kết viện/trường/doanh nghiệp: 1 điểm/báo cáo
+  Có sản phẩm hợp tác đóng góp vào giải quyết vấn đề xã hội, ngành hoặc công cộng/Có sản phẩm về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo/ Có hệ sinh thái kết nối viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp: 1 điểm/sản phẩm
+ Tổng điểm ≥ 5 điểm thì quy đổi tròn: 5 điểm




3. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

	Stt
	Tiêu chí
	Cách tính điểm theo hướng dẫn năm 2026

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai (20 điểm)

	1.1
	Thiết kế, tích hợp và kiểm chứng kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ (5 điểm) 
	Điểm Tiêu chí 1.1 bằng tổng điểm của các hạng mục I, II và III, nhưng không vượt quá 5,0 điểm, cụ thể:
1. Quy trình kiểm soát kỹ thuật trong triển khai (tối đa 1,0 điểm)
+ 1,0 điểm: Có quy trình/hướng dẫn nội bộ quy định các bước kiểm soát kỹ thuật trong triển khai (thiết kế – tích hợp – kiểm chứng).
+ 0,5 điểm: Có quy định những nội dung kiểm soát kỹ thuật chưa đầy đủ.
+ 0 điểm: Không có quy định liên quan.
II. Năng lực tổ chức (tối đa 2,0 điểm)
2. Nhân lực (tối đa 1,0 điểm)
+ 0,5 điểm: Có đội ngũ cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên trực tiếp triển khai và chịu trách nhiệm kỹ thuật; việc phân công thể hiện rõ và nhất quán trong hồ sơ triển khai; không khoán toàn bộ cho bên ngoài.
+ 0,5 điểm (khuyến khích): Có cá nhân hoặc nhóm được phân công thực hiện vai trò kiểm soát/thẩm định kỹ thuật, độc lập tương đối với nhóm thực hiện.
3. Hạ tầng và quản lý dữ liệu (tối đa 1,0 điểm)
+ 0,5 điểm: Có quyền sử dụng ổn định hạ tầng phục vụ thử nghiệm, chế thử hoặc mô phỏng.
+ 0,5 điểm: Có hệ thống lưu trữ, quản lý và truy xuất hồ sơ kỹ thuật.
4. Vận hành và tuân thủ trong thực tế (tối đa 2,0 điểm)
+ 2,0 điểm: Từ 80% trở lên số nhiệm vụ R&D được triển khai đúng các bước kiểm soát kỹ thuật đã đến hạn trong năm.
+ 1,0 điểm: Từ 50% đến dưới 80%.
+ 0,5 điểm: Dưới 50%.

	1.2
	Mức độ nội địa hóa, làm chủ các thành phần công nghệ chính (10 điểm)
	Tính bằng:  Điểm số được tính dựa trên Chỉ số tự chủ tổng hợp (P). Chỉ số này là kết quả của việc định lượng năng lực trí tuệ và vật chất của từng nhiệm vụ, sau đó tính bình quân theo quy mô (nhân lực hoặc kinh phí) của toàn tổ chức, theo 2 bước sau
* Bước 1: Tính chỉ số tự chủ tổng hợp (P)
Chỉ số P được tính toán dựa trên dữ liệu của tất cả các nhiệm vụ R&D trong kỳ đánh giá:
Tổ chức được lựa chọn một trong hai phương án tính điểm để phản ánh đúng đặc thù đơn vị:
· Phương án 1 (Bình quân): P = \P_{LC} + P_{NĐH) / 2
· Phương án 2 (Tối ưu hóa): P = \max(P_{LC}, P_{NĐH})
Trong đo 
· (P_LC) là chỉ số Làm chủ tổng thể:  P=∑P LC×Si) / ∑Si. 
· (P_NĐH): là chỉ số Nội địa hóa tổng thể P=∑P NĐH×Si) / ∑Si. 
Với        - :Si: Quy mô nhiệm vụ (Số nhân lực FTE hoặc kinh phí thực chi).
              - P-LC: Mức độ làm chủ trí tuệ (Được xác định theo bảng 1).
   - P-NĐH: Mức độ nội địa hóa nguồn lực (Được xác định theo bảng 2)
Cách lượng hóa mức độ làm chủ và mức độ làn tỏa:
Bảng 1.  Xác định mức độ làm chủ (P_LC)
	Mức độ
	Giá trị
	Kỹ thuật - Công nghệ
	Y Dược
	Nông nghiệp
	Khoa học Tự nhiên

	Rất cao
	90%
	Tự thiết kế gốc, viết mã nguồn lõi, nắm giữ IP.
	Nghiên cứu công thức gốc, phác đồ điều trị mới.
	Tự lai tạo giống mới, thiết kế quy trình canh tác độc quyền.
	Xây dựng mô hình toán, phương pháp thực nghiệm mới.

	Cao
	60%
	Thiết kế hệ thống tích hợp, tùy biến sâu phần mềm điều khiển.
	Tùy biến quy trình sản xuất, cải tiến công thức chuyển giao.
	Lai tạo từ dòng thuần có sẵn, tối ưu quy trình nuôi trồng.
	Tối ưu mô hình sẵn có, làm chủ quy trình phân tích sâu.

	Trung bình
	30%
	Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, nội địa hóa giao diện.
	Cải tiến nhỏ tá dược hoặc dạng bào chế cho phù hợp thực tế.
	Khảo nghiệm thích nghi giống ngoại, điều chỉnh quy trình chuẩn.
	Áp dụng mô hình chuẩn có điều chỉnh biến số địa phương.

	Thấp
	10%
	Vận hành, lắp ráp theo hướng dẫn (CKD/SKD).
	Sản xuất theo đúng công thức đóng gói sẵn của nước ngoài.
	Nuôi trồng theo hướng dẫn kỹ thuật của đối tác ngoại.
	Quan sát, đo đạc theo quy trình chuẩn hóa quốc tế.


 Bảng 2: Xác định mức độ Nội địa hóa (P_NĐH)
(Bao gồm linh kiện cấu thành công nghệ và khả năng sử dụng nguyên liệu nội địa của sản phẩm)
	Mức độ
	Giá trị
	Kỹ thuật - Công nghệ
	Y Dược
	Nông nghiệp
	Khoa học Tự nhiên

	Rất cao
	90%
	Linh kiện cốt lõi được sản xuất/gia công nội địa.
	Hoạt chất chính (API)/Tá dược chủ yếu từ nội địa.
	Nguồn gene/Giống/Vật tư chính có nguồn gốc hoàn toàn nội địa.
	Dữ liệu gốc và thiết bị thực nghiệm đặc thù tự chế tạo nội địa.

	Cao
	60%
	Thành phần chính nội địa, linh kiện phụ trợ nhập khẩu.
	Nguyên liệu chính nội địa, một số phụ liệu nhập khẩu.
	Giống nội địa, phân bón/thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.
	Hạ tầng nội địa, mẫu vật/hóa chất nhập khẩu một phần.

	Trung bình
	30%
	Chỉ nội địa hóa phần vỏ, khung, phụ kiện hỗ trợ.
	Chỉ nội địa hóa bao bì, phụ gia không cốt lõi.
	Sử dụng giống nhập khẩu, nội địa hóa quy trình chăm sóc.
	Thiết bị đo ngoại nhập, tự chủ khâu xử lý mẫu.

	Thấp
	10%
	Nhập khẩu nguyên chiếc hoặc linh kiện rời 100%.
	Nhập khẩu thành phẩm hoặc nguyên liệu thô 100%.
	Giống và vật tư đầu vào nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài.
	Sử dụng dữ liệu và hệ thống đo đạc hoàn toàn của nước ngoài.


 Bước 2 Quy đổi điểm 
Điểm của tiêu chí được xác định dựa theo các mức quy đổi sau:  
	Chỉ số P tổng hợp
	Điểm quy đổi

	P > 70\%
	9,0 - 10,0 điểm

	40\% < P <70\%
	5,0 - 8,0 điểm

	P < 40%
	1,0 - 4,0 điểm




	1.3
	Liên kết sản xuất thử nghiệm, sản xuất với doanh nghiệp (5 điểm)
	Tính bằng: Tổng điểm của Điểm mục 2.1 + Điểm mục 2.2
 2.1. Mức độ hợp tác triển khai (tối đa 2,5 điểm – chấm theo mức đạt cao nhất)
+Có hợp đồng hoặc thỏa thuận triển khai cụ thể với từ 02 đơn vị trở lên (doanh nghiệp đầu cuối hoặc cơ sở sản xuất thử nghiệm) trong kỳ đánh giá: 2,5 điểm:  
+Có hợp đồng hoặc thỏa thuận triển khai cụ thể với 01 đơn vị: 1,5 điểm:  
+ Mới dừng ở MOU, thư hợp tác hoặc trao đổi kỹ thuật, chưa có cam kết triển khai: 0,5 điểm:  
+ Không có kết nối cụ thể: 0 điểm:
2.2. Vai trò dẫn dắt kỹ thuật của tổ chức trong quá trình triển khai (tối đa 2,5 điểm – tổng các mức độ)
+ Tổ chức trực tiếp bàn giao hồ sơ kỹ thuật/thiết kế và cử cán bộ kỹ thuật giám sát, hỗ trợ triển khai tại doanh nghiệp:1,0 điểm:
+Tổ chức chủ trì điều chỉnh, tối ưu thiết kế để phù hợp điều kiện sản xuất hoặc thử nghiệm thực tế: 1,0 điểm
+Tổ chức phối hợp với doanh nghiệp thực hiện đo kiểm, thử nghiệm và lập báo cáo thử nghiệm hoặc hồ sơ kỹ thuật phục vụ nghiệm thu: 0,5 điểm:

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra (30 điểm)

	2.1
	Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản được thương mại hóa (10 điểm)
	Tính bằng công thức:
P 


Trong đó: 
    - P: Tổng điểm cuối cùng
    - Ni: Số lượng sản phẩm đạt được ở mức đó
    - Wi: Trọng số của từng loại
	Nhóm
	Điểm trọng số
(Wi)

	Loại A
	5

	Loại B
	2

	Loại C
	1


(Điểm cuối cùng > 10 thì đưa về bằng 10 điểm)
Phân loại: '
Loại A -  Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản được định giá và góp vốn vào doanh nghiệp KH&CN hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc li-xăng độc quyền hoặc Li-xăng không độc quyền cho nhiều đối tác hoặc được thương mại hóa.
Loại B - Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản đã có Biên bản ghi nhớ (MOU) sản xuất thử nghiệm
Loại C - Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng/chăn nuôi/thủy sản đã có hồ sơ chào bán công khai trên sàn giao dịch công nghệ 

	2.2
	Sản phẩm thử nghiệm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm định bởi cơ quan độc lập (10 điểm)
	Tính bằng công thức: P 


Trong đó: 
    - P: Tổng điểm cuối cùng
    - Ni: Số lượng sản phẩm đạt được ở mức đó
    - Wi: Trọng số của từng loại
	Nhóm
	Điểm trọng số
(Wi)

	Loại A
	8

	Loại B
	6

	Loại C
	3

	Loại D
	1


(Điểm cuối cùng > 10 thì đưa về bằng 10 điểm) 
Phân loại: 
-  Loại A: Sản phẩm thử nghiệm đạt chứng nhận quốc tế.
- Loại B: Sản phẩm thử nghiệm đã có giấy phép/đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận kiểm định bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đủ điều kiện pháp lý để bán/đưa vào sử dụng.
- Loại C: Sản phẩm thử nghiệm đang ở giai đoạn sản xuất thử/triển khai thí điểm/tiền thương mại và đã được đơn vị độc lập cấp chứng nhận phù hợp TCVN/QCVN; có bằng chứng sản phẩm chạy ổn định trong điều kiện sản xuất thử; chưa có giấy phép lưu hành/kiểm định bắt buộc.
- Loại D: Sản phẩm thử nghiệm đạt đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật chính theo thiết kế và có kết quả đo lường/kiểm định trong môi trường mô phỏng hoặc đã tích hợp các thành phần công nghệ và vượt qua thử nghiệm thực địa/môi trường thực tế. 

	2.3
	Quy trình công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao (10 điểm)

	Tính bằng: Tổng điểm các quy trình công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao:
+ Quy trình công nghệ được hoàn thiện và chuyển giao triển khai thành công quy mô công nghiệp, có báo cáo hiệu quả: 5 điểm/quy trình
+ Quy trình công nghệ được hoàn thiện và được chuyển giao trọn gói và lắp đặt vận hành ổn định tại bên nhận:4 điểm/quy trình
+ Quy trình công nghệ được hoàn thiện và đã ký hợp đồng chuyển giao, đang trong quá trình chạy thử: 3 điểm/quy trình
+ Quy trình công nghệ được hoàn thiện ở quy mô thử nghiệm, sẵn sàng thương mại hóa và đã xác định đối tác tiềm năng, đang đàm phán hợp đồng chuyển giao: 2 điểm/quy trình
+ Quy trình công nghệ được hoàn thiện và đã được chào bán trên Sàn giao dịch công nghệ: 1 điểm/quy trình

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực (25 điểm)

	3.1
	Tỷ lệ thương mại hóa của kết quả đầu ra (10 điểm)
	· Trên 50%: 8-10 điểm;
· Từ 30% đến 50%: 5-7 điểm
· Dưới 30%: tối đa 4 điểm.

	3.2
	Tỷ lệ doanh thu trên chi phí nghiên cứu phát triển của tổ chức (10 điểm) 
	· Tỷ lệ doanh thu/chi phí R&D ≥ 5 lần sau 3 năm hoặc 10 lần sau 5 năm: 10 điểm; 
· Tỷ lệ doanh thu/chi phí R&D < 5 lần sau 3 năm hoặc <10 lần sau 5 năm: tối đa 9 điểm;
· Tỷ lệ doanh thu/chi phí R&D ≤ 1: tối đa 5 điểm.

	3.3
	Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hình thành trong 3 năm gần nhất. (5 điểm)
	Tính bằng: Tổng điểm các thành phần:  
* Đối với spin-off mới thành lập (chưa có doanh thu): 4 điểm (Có điều kiện sản xuất hàng loạt (nhiều lần lặp lại), hệ thống kiểm soát chất lượng hoàn chỉnh, sản phẩm ổn định, có điều kiện thị trường; Có đơn hàng thương mại đầu tiên (có thể lặp lại), doanh thu ≥ 30% chi phí thử nghiệm
* Đối với spin-off có đơn hàng/ có lãi: 5 điểm (Có đơn hàng thương mại đầu tiên (có thể lặp lại), doanh thu ≥ 30% chi phí thử nghiệm; Doanh thu năm – chi phí vận hành năm ≥ 0, doanh nghiệp bắt đầu có lãi trong năm; Lợi ích tích lũy ≥ 50% tổng đầu tư)

	4
	Tiêu chí 4: Tác động (25 điểm)

	4.1
	Nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp (10 điểm)
 
	- Tính bằng: Tổng điểm doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ.
· Tư vấn cải tiến, đổi mới công nghệ, thiết bị, quy trình quản lý sản xuất: 4 điểm/doanh nghiệp 
· Đào tạo nhân lực kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu R&D của doanh nghiệp: 3 điểm/doanh nghiệp 
· Hỗ trợ thử nghiệm, kiểm chứng, đánh giá sản phẩm mẫu: 2 điểm/doanh nghiệp 
· Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kỹ thuật phục vụ sản xuất: 1 điểm/doanh nghiệp
   Tổng điểm ≥ 10 điểm thì quy đổi tròn: 10 điểm.

	4.2
	Tác động đến xã hội và môi trường (10 điểm)


	Các tác động gồm: 
+ Tác động xã hội: hiệu quả xã hội, nâng cao giá trị cuộc sống, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, giáo dục
+ Tác động môi trường: tiết kiệm năng lượng; giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường 
Các tác động được lượng hóa theo nhóm tác động xã hội và tác động môi trường của các sản phẩm/kết quả nghiên cứu KH&CN (hữu hình và vô hình) đã được ứng dụng vào thực tiễn của tổ chức. Các tác động phát sinh hoặc được duy trì trong 03 năm liền kề với thời điểm đánh giá. 
Cách lượng hóa:
Điểm 4.2 =min ( , 10)
Trong đó:
· I xh:  Được lượng hóa thông qua các mức độ tác động xã hội ở bảng 1 của các kết quả trong kỳ đánh giá (3 năm) 
· I mt  Được lượng hóa thông qua các mức độ tác động môi trường ở bảng của các kết quả trong kỳ đánh giá (3 năm)  
1. Tác động xã hội :
	Mức độ
	Điểm (Thang 5)
	Mô tả

	Mức 1: Đột phá
	4.0 - 5.0
	Tạo ra thay đổi căn bản về chất lượng sống hoặc bảo tồn ở quy mô lớn (Ngành/Quốc gia). Giải quyết triệt để một vấn đề xã hội cấp thiết.

	Mức 2: Có giá trị
	2.5 - 3.5
	Có kết quả thực tế giúp cải thiện đời sống, nâng cao nhận thức hoặc giáo dục cho một cộng đồng/địa phương cụ thể. Tác động rõ nét nhưng phạm vi chưa rộng.

	Mức 3: Cơ bản
	<=2.0
	Tác động mang tính bổ trợ, chưa đo lường được sự thay đổi tích cực rõ rệt hoặc chỉ dừng ở mức độ tuyên truyền, hình thức.


2. Tác động môi trường
	Mức độ
	Điểm (Thang 5)
	Đặc điểm nhận diện (Ngưỡng định lượng)

	Mức 1: Đột phá
	4.0 - 5.0
	Tiết kiệm tài nguyên vượt trội (>20%); Triệt tiêu nguồn gây ô nhiễm hoặc tạo ra chu trình tái chế hoàn tuần.

	Mức 2: Có giá trị
	2.5 - 3.5
	Giảm thiểu phát thải/năng lượng có số liệu chứng minh (10-20%); Thay thế nguyên liệu độc hại bằng nguyên liệu thân thiện.

	Mức 3: Cơ bản
	 2.0
	Đạt các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc nhưng chưa có giải pháp tối ưu hóa hoặc cải thiện môi trường rõ rệt.




	4.3
	Nâng cao năng lực công nghệ của lĩnh vực nghiên cứu (5 điểm)
	Tính bằng: Điểm tính bằng tổng các loại hình tác động được ghi nhận trong kỳ đánh giá
+ Tác động thay thế công nghệ: góp phần giảm phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị hoặc giải pháp nhập ngoại trong lĩnh vực: 3 điểm; 
+ Tác động góp phần thay thế sản phẩm nhập khẩu: 1 điểm;
+ Tác động ứng dụng lan tỏa: kết quả được sử dụng làm cơ sở để các tổ chức khác tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hoặc phát triển công nghệ ở mức cao hơn: 1 điểm




4. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KINH TẾ – XÃ HỘI 
	Stt
	Tiêu chí
	Cách tính điểm theo hướng dẫn năm 2026

	1
	Tiêu chí 1: Quá trình triển khai (20 điểm)

	1.1
	Mức độ rõ ràng, phù hợp, linh hoạt và thích ứng với nhu cầu xã hội của định hướng nghiên cứu
	Tính bằng tổng điểm định hướng chiến lược và kế hoạch nghiên cứu triển khai:
1. Định hướng chiến lược nghiên cứu được xây dựng bài bản, gắn với các mục tiêu quốc gia/ngành cụ thể: 6 điểm;
+ Định hướng nghiên cứu của tổ chức có phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước: 2 điểm (Định hướng thể hiện rõ sự gắn kết với các mục tiêu KT–XH toàn quốc; Có danh mục hướng nghiên cứu cụ thể và chỉ ra cách đóng góp vào mục tiêu KT–XH)
+ Vai trò lãnh đạo trong định hướng và chỉ đạo triển khai: 2 điểm 
+  Định hướng nghiên cứu của tổ chức có hướng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, nhu cầu và đòi hỏi hiện tại của KH&CN và nền KT-XH của đất nước/ ngành/ địa phương không: 2 điểm 
2. Có kế hoạch nghiên cứu về các vấn đề kinh tế - xã hội mới nảy sinh: 4 điểm.
Chấm 4 điểm khi định hướng nghiên cứu đáp ứng các điều kiện:
+  Xác định đúng vấn đề mới phát sinh, có căn cứ khoa học và thực tiễn: 2 điểm 
+ Có định hướng nghiên cứu đối với vấn đề mới: 2 điểm (Xây dựng danh mục các vấn đề nghiên cứu mới phát sinh…)

	1.2
	Mức độ hợp tác nghiên cứu 
	Tính điểm bằng: Tổng = Đối tác + Triển khai + Vai trò (tối đa 5,0 điểm).
Đối tác hợp tác (tối đa 2,0 điểm): Đánh giá số lượng và mức độ phù hợp của đối tác với định hướng/lĩnh vực nghiên cứu của tổ chức: 
+ Có ≥ 01 đối tác nghiên cứu: 1,0 điểm
+ Có ≥ 02 đối tác nghiên cứu: 1,5 điểm
+ Có ≥ 03 đối tác nghiên cứu hoặc tham gia ≥ 02 nhóm/mạng lưới nghiên cứu: 2 điểm
Triển khai hợp tác (tối đa 2,0 điểm): Chỉ đánh giá 01 hợp tác tiêu biểu trong năm/kỳ đánh giá.
+ Có nội dung hợp tác và phân công nhiệm vụ, mới dừng ở văn bản/kế hoạch, chưa triển khai thực tế: 1 điểm
+ Có hoạt động nghiên cứu/đào tạo chung đã triển khai và có kết quả, sản phẩm có minh chứng thực tế: 2 điểm
Vai trò của tổ chức trong hợp tác (tối đa 1,0 điểm): Đánh giá trên sự tham gia của tổ chức trong quá trình hợp tác. 
+ Tham gia với vai trò phối hợp: 0,5 điểm
+ Chủ trì, đồng chủ trì hoặc điều phối chuyên môn: 1,0 điểm

	1.3
	Cơ chế bảo đảm liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu
	Tính bằng: tổng chấm điểm theo 2 nội dung 
+ Tổ chức có ban hành các quy chế liên quan đến việc bảo đảm liêm chính trong khoa học và phổ biến, quán triệt tới toàn đơn vị: 5 điểm
+ Trừ điểm khi có vi phạm và có công bố bị thu hôi do liên quan tới liêm chính khoa học. Việc thu hồi công bố được đánh giá là một chỉ dấu rủi ro quan trọng đối với liêm chính khoa học. Trong giai đoạn 03 năm tính đến thời điểm đánh giá, điểm của tiêu chí được điều chỉnh theo mức sau:
Trừ 01 điểm – Có 1 công bố bị thu hồi.
Trừ 02 điểm – Có (02) công bố bị thu hồi.
Trừ 03 điểm – Có từ ba (03) trở lên công bố bị thu hồi.

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra (30 điểm)

	2.1
	Công bố khoa học
	1>Số Bài báo khoa học quốc tế
- ISI/Scopus – Q1, Q2: 2.5 điểm/bài (Phản ánh chất lượng, mức độ quốc tế hóa cao)
- ISI/Scopus – Q3, Q4: 1.5 điểm/bài
- Bài báo hội nghị quốc tế có ISBN/Proceedings có chỉ mục: 1.0 điểm/bài
(Định hướng: hội nghị không đủ chất lượng bằng tạp chí nhưng vẫn ghi nhận vì có chỉ mục và ISBN)
2>Số Bài báo khoa học trong nước 
(Theo TT 27/2025/TT-BKHCN Quy định về bài báo khoa học và đánh giá, xếp loại tạp chí khoa học Việt Nam chia làm 4 loại: Loại 1 → Loại 4)
· Loại 1: 1.5 điểm/bài
· Loại 2: 1.0 điểm/bài
· Loại 3: 0.7 điểm/bài
· Loại 4: 0.5 điểm/bài
Tổng điểm khoa học (Tổng 1+2) quy đổi thành 0–10 theo ngưỡng:
· 0 điểm: Không có công bố hoặc không chứng minh được
· 2–4 điểm: Tổng ≥ 2 điểm nhưng < 6 điểm
· 4–6 điểm: Tổng ≥ 6 điểm nhưng < 10 điểm
· 6–8 điểm: Tổng ≥ 10 điểm nhưng < 14 điểm
8–10 điểm: Tổng ≥ 14 điểm (đạt trần 10)

	2.2
	Ấn phẩm khoa học 
	Cách tính điểm =min(7,3Sqt​+1.5Str​) + min(3,0.5Bc)
Trong đó: 
    (1) Sqt: Sách chuyên khảo quốc tế có bình duyệt được tính 3 điểm/quyển;
    (2) Str: Sách/chuyên khảo/giáo trình trong nước có phản biện được tính 1,5 điểm/quyển;
Tổng điểm sách không vượt quá 7 điểm.
   (3) Bc: Báo cáo khoa học có phản biện, đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị được tính 0,5 điểm/báo cáo, tối đa 3 điểm.
   (4) Điểm tiêu chí “Ấn phẩm khoa học” không vượt quá 10 và được tính bằng tổng điểm từ sách/chuyên khảo/giáo trình và báo cáo hội nghị. Có tính đến mức độ quan trọng của các loại hình công bố tương ứng 3; 1.5; 0.5. 

	2.3
	Kết quả nghiên cứu được đề xuất, kiến nghị trong hoạch định chiến lược, chính sách
	Tính bằng: Tổng điểm các mức căn cứ điểm sau: 
1) Mức 0 điểm: Không có đề xuất/kiến nghị; Có đề xuất/kiến nghị nhưng không chứng minh được đã gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không có minh chứng tiếp nhận; Các đề xuất chỉ mang tính nội bộ, không gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2) Mức 1–3 điểm: Có từ 01–02 đề xuất/kiến nghị được gửi tới cơ quan nhà nước cấp địa phương; Có minh chứng hợp lệ về việc gửi và tiếp nhận (công văn, email xác nhận…); Chưa có phản hồi chính thức hoặc chưa được mời trao đổi, lấy ý kiến.
3) Mức 4–6 điểm: Có tối thiểu 03 đề xuất/kiến nghị được gửi tới cơ quan nhà nước cấp địa phương hoặc cấp Bộ; Được cơ quan tiếp nhận phản hồi, mời trao đổi, lấy ý kiến, giải trình hoặc hoàn thiện nội dung; Có minh chứng hợp lệ (Cho điểm:4–5 điểm: cấp địa phương; 5–6 điểm: cấp Bộ)
4) Mức 7–8 điểm: Có tối thiểu 03 đề xuất/kiến nghị được gửi tới cơ quan nhà nước cấp ngành hoặc liên ngành; Được cơ quan tiếp nhận xem xét chính thức, mời trao đổi, lấy ý kiến hoặc yêu cầu giải trình;
5) Mức 9 điểm: Có tối thiểu 05 đề xuất/kiến nghị được gửi chính thức tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp Bộ, ngành hoặc địa phương); Có minh chứng hợp lệ về việc tiếp nhận; Chưa có phản hồi chính thức bằng văn bản
6) Mức 10 điểm: Có tối thiểu 02 đề xuất/kiến nghị được gửi chính thức tới cơ quan nhà nước; Được phản hồi bằng văn bản, hoặc được công nhận, trích dẫn, hoặc được đưa vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chiến lược/chính sách; 

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực (25 điểm)

	3.1
	Kết quả nghiên cứu được áp dụng trong hoạch định chiến lược, chính sách, thể chế hóa, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội
	Tính bằng: Tổng điểm các mức căn cứ điểm sau: 
+  Mức 1–2 điểm: Có KQNC được tham khảo hoặc sử dụng hạn chế trong quá trình rà soát, điều chỉnh chính sách/giải pháp; Chưa thể hiện rõ vai trò làm căn cứ trực tiếp.
+ Mức 3–4 điểm: Có 01 KQNC được sử dụng làm căn cứ sửa đổi một phần nội dung chiến lược/chính sách/văn bản thể chế hoặc giải pháp kinh tế – xã hội hiện hành; Phạm vi áp dụng hẹp (địa phương hoặc ngành).
+ Mức 5–6 điểm (Bậc 1 – sửa đổi, mức cao): Có từ 02 KQNC trở lên được sử dụng làm căn cứ sửa đổi từ 02 chiến lược/chính sách/văn bản thể chế hoặc giải pháp trở lên; KQNC góp phần điều chỉnh rõ ràng định hướng hoặc nội dung chính sách.
+ Mức 7–8 điểm (Bậc 2 – thay thế): Có ít nhất 01 KQNC được sử dụng làm căn cứ thay thế hoàn toàn một chiến lược/chính sách/văn bản thể chế hoặc giải pháp kinh tế – xã hội cũ; Việc thay thế dựa trên quá trình sửa đổi, hoàn thiện chính sách trước đó
+ Mức 9–10 điểm (Bậc 3 – xây dựng mới): Có KQNC được sử dụng làm căn cứ xây dựng mới chiến lược/chính sách/văn bản thể chế hoặc giải pháp kinh tế – xã hội ngay từ đầu; Ưu tiên chấm cao khi: Có từ 02 KQNC trở lên làm căn cứ xây dựng mới từ 02 văn bản/giải pháp trở lên; Phạm vi áp dụng từ địa phương đến ngành; 

	3.2
	Khả năng tư vấn, phản biện chính sách

	- Chia thành 4 cấp áp dụng kết quả nghiên cứu như sau: 
Quốc gia > Bộ/ngành > Địa phương > Tổ chức trung gian.
+  Cấp 1: Chỉ có hoạt động cấp thấp, không có xác nhận chính thức hoặc minh chứng hạn chế: 0.5 điểm / hoạt động, tổng tối đa 1- 3 điểm
+ Cấp 2: Tham gia tư vấn, phản biện cấp địa phương hoặc tổ chức trung gian: 1 điểm/hoạt động có minh chứng, tổng tối đa 2-4 điểm
+ Cấp 3: Tham gia hoạt động đối thoại chính sách cấp cao (có xác nhận): 1.5 điểm /hoạt động có minh chứng, tổng tối đa 5-6 điểm
+ Tham gia chính thức các Hội đồng tư vấn/phản biện chính sách cấp Quốc gia, hoặc Hội đồng/Chương trình cấp Bộ/ngành: 2 điểm/lần tham gia cấp Bộ/ngành, tổng tối đa 7-8 điểm: 2.5 điểm /lần tham gia cấp Quốc gia, tổng tối đa 9-10 điểm 

	3.3
	Mức độ ảnh hưởng trong cộng đồng nghiên cứu. 
	Tính bằng: Tổng điểm các mức căn cứ điểm sau
1. Thành viên ban chủ nhiệm/Đảm nhiệm vai trò tổ chức/Điều phối nội dung tư vấn Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia, cấp Bộ/ngành, Hội đồng khoa học liên ngành (có quyết định bổ nhiệm hoặc danh sách hội đồng được cơ quan ban hành): 1 điểm
2. Tham gia đóng góp xây dựng chính sách học thuật chuyên sâu
- Tham gia soạn thảo, góp ý chính thức các văn bản: khung chương trình đào tạo, chuẩn học thuật, chiến lược nghiên cứu, đề án phát triển ngành… (có văn bản xác nhận): 2-3 điểm
3. Tham gia mạng lưới nghiên cứu quốc tế 
- Thành viên chính của chương trình quốc tế: 4 điểm 
- Điều phối viên/chủ nhiệm chương trình quốc tế lớn: 5 điểm

	4
	Tiêu chí 4: Tác động (25 điểm)

	4.1
	Tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường  
	Tính bằng công thức: 
Tổng điểm tác động của tổ chức = min ((Ijkt + Ijxh + Ijmt ),10)
Trong đó:
n: Số kết quả nghiên cứu có tác động
Ijkt: tổng điểm tác động kinh tế của kết quả nghiên cứu thứ j (tối đa 3 điểm)
Ijxh: tổng điểm tác động xã hội của kết quả nghiên cứu thứ j (tối đa 3 điểm)
Ijmt: tổng điểm tác động môi trường của kết quả nghiên cứu thứ j (tối đa 3 điểm)
10: trần điểm tối đa cho toàn bộ tiêu chí Tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường  
Căn cứ cho điểm: 
+  Tác động kinh tế: tối đa 3 điểm (Nâng cao hiệu quả đầu tư, chi tiêu công của cơ quan nhà nước: 3 điểm/kết quả nghiên cứu; Tăng thu nhập cho thành viên tổ chức hoặc người dân trên địa bàn: 2 điểm/kết quả nghiên cứu; Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức: 1 điểm/kết quả nghiên cứu)
+  Tác động xã hội: tối đa 3 điểm (Giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể: 3 điểm/kết quả nghiên cứu; Nâng cao hiệu quả xã hội, chất lượng cuộc sống: 3 điểm/kết quả nghiên cứu; Tạo việc làm mới hoặc duy trì việc làm ổn định: 2 điểm/kết quả nghiên cứu; Giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa: 1 điểm/kết quả nghiên cứu)
+ Tác động môi trường: tối đa 3 điểm (Bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nước, không khí: 3 điểm/kết quả nghiên cứu; Tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm: 2 điểm/kết quả nghiên cứu; Cải thiện khả năng xử lý chất thải công nghiệp và sinh hoạt: 2 điểm/kết quả nghiên cứu; Bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học: 1 điểm/kết quả nghiên cứu)

	4.2
	Tác động đến thay đổi nhận thức thái độ, hành vi của xã hội
	Tính bằng: Tổng điểm các mức căn cứ điểm sau
1) Mức 1: 1–3 điểm
Áp dụng khi tổ chức có hoạt động phổ biến tri thức nhưng quy mô còn nhỏ và tác động chủ yếu mang tính khởi tạo: Hoạt động rời rạc, không thường xuyên, quy mô hẹp; Truyền thông hạn chế, ít kênh tiếp cận; Đối tượng tiếp cận chưa đa dạng hoặc số lượng nhỏ; Chưa có số liệu rõ ràng về tác động đến nhận thức, thái độ, hoặc chỉ có phản hồi mang tính quan sát, không hệ thống
2) Mức 2: 4–7 điểm
Áp dụng khi hoạt động phổ biến tri thức được triển khai liên tục hơn, phạm vi lan tỏa rộng hơn và bắt đầu có bằng chứng thực tiễn: Hoạt động được tổ chức thường xuyên hơn, có chiến dịch truyền thông rõ nét, chính thống; Lan tỏa trên nhiều kênh truyền thông (báo chí, mạng xã hội, cổng thông tin…); Đối tượng tiếp cận đa dạng hơn (nhiều nhóm ngành, địa phương, thế hệ…); Có tổ chức hội thảo, tọa đàm; Có minh chứng gián tiếp hoặc trực tiếp về tác động đến nhận thức/thái độ: …;Hiệu quả mang tính thực tế nhưng chưa đạt mức lan tỏa dài hạn, xuyên nhóm hoặc xuyên vùng
3) Mức 3: 8–10 điểm
Áp dụng khi hoạt động phổ biến tri thức tạo ra thay đổi rõ rệt, có bằng chứng vững chắc, tác động ở quy mô lớn và bền vững:  Lan tỏa mạnh mẽ, liên tục, đa nền tảng và đa kênh truyền thông; Hoạt động có chiến lược dài hạn, tiếp cận nhiều nhóm đối tượng thụ hưởng, mở rộng không gian tác động; Có số liệu định lượng và định tính; Người thụ hưởng có hành động tiếp nối: tham gia hoạt động nâng cao, nhóm chuyên môn, chương trình thí điểm, hoặc nhân rộng mô hình trong cộng đồng; Tác động xã hội có tính bền vững, khả năng nhân rộng và lan tỏa ở quy mô địa phương – ngành – vùng hoặc cộng đồng xã hội rộng

	4.3
	Mức độ lan tỏa chính sách ra địa phương, ngành
	Tính bằng: Tổng điểm các mức căn cứ điểm sau
1) Mức 1: 1–3 điểm: 
- Lan tỏa từng phần, mức độ hạn chế
- Áp dụng khi tổ chức có đóng góp chính sách nhưng phạm vi lan tỏa còn khu trú, chưa đồng thời ở cả hai cấp: Có báo cáo chính sách được sử dụng ở một cấp (Bộ/ngành hoặc địa phương) hoặc mới bắt đầu xuất hiện ở cả hai cấp nhưng số lượng rất ít. Số lượng báo cáo ít, có thể chỉ 01 báo cáo tại mỗi cấp hoặc tổng cộng Tỷ lệ khuyến nghị được phản hồi/áp dụng dưới 50% hoặc quanh mức ≥50% ở một cấp nhưng chưa đồng bộ giữa hai cấp Lan tỏa mang tính kết nối bước đầu giữa cấp Trung ương và địa phương nhưng chưa thể hiện tính hệ thống.
2) Mức 2: 4–5 điểm 
- Lan tỏa đồng thời, có tính hệ thống và liên thông 
- Áp dụng khi tổ chức đóng góp chính sách với phạm vi lan tỏa rõ rệt, có sự kết nối Trung ương – địa phương và tỷ lệ áp dụng cao:  Lan tỏa chính sách đồng thời ở cả cấp Bộ/ngành và cấp địa phương: Có từ 02 báo cáo chính sách trở lên ở mỗi cấp được sử dụng: Tỷ lệ khuyến nghị được phản hồi hoặc áp dụng ≥50% ở cả hai cấp, hoặc thể hiện qua văn bản chính thức, báo cáo quản lý, kế hoạch hành động: Thể hiện vai trò tư vấn chính sách có hệ thống; Điểm 5 được dành cho trường hợp lan tỏa rõ rệt, có hệ thống, minh chứng đầy đủ và đồng thời ở cả hai cấp, tương ứng với mức lan tỏa chính sách mạnh và có khả năng duy trì.





PHỤ LỤC VI.4
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
	Stt
	Tiêu chí
	Điểm đánh giá 
	Điểm tiêu chí/Nhóm tiêu chí

	1
	Tiêu chí 1: Đầu vào (input) 
	0
	

	1.1
	Nguồn nhân lực 
	
	

	1.2
	Cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật 
	
	

	1.3
	Nguồn lực tài chính
	
	

	1.4
	Số lượng nhiệm vụ được giao
	
	

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra 
	60
	Tổng điểm tiêu chí 2 Đt(2)

	2.1
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao 
	40
	Đ1

	2.2
	Chất lượng dịch vụ 
	20
	Đ2

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực
	20
	Tổng điểm tiêu chí 3 Đt(3)

	3.1
	Hiệu quả hoạt động 
	10
	Đ1

	3.2
	Hiệu quả tài chính
	10
	Đ2

	4
	Tiêu chí 4: Tác động 
	20
	Tổng điểm tiêu chí 4 Đt(4)

	4.1
	Tác động đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	10
	Đ1

	4.2
	Tác động kinh tế - xã hội
	10
	Đ2

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	Điểm đánh giá cuối cùng
ĐT = Đt (2)+ Đt (3)+ Đt (4)





HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
	
	Tiêu chí
	Hướng dẫn cung cấp thông tin và cách tính điểm 
	Tài liệu minh chứng

	1
	Tiêu chí 1: input (0 điểm)
	Tổ chức được NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ
	Tổ chức được NSNN bảo đảm một phần chi phí thực hiện dịch vụ
	

	1.1
	Nguồn nhân lực 
	· Năng lực đội ngũ nhân sự (tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực hoạt động)
· Số lượng nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trong năm
	- Bảng tổng hợp nhân sự kèm bằng cấp
- Hợp đồng lao động
- Kế hoạch đào tạo năm
- Quyết định cử đi đào tạo
- Chứng chỉ, văn bằng sau đào tạo

	1.2
	Cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật 
	Thông tin về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu bao gồm: số lượng, tình trạng hoạt động, mức độ hiện đại của thiết bị, giá trị đầu tư ban đầu (nguyên giá), giá trị hiện tại (đã được khấu hao),…
Hạ tầng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu (hạ tầng dữ liệu và nền tảng số, hạ tầng mạng, hạ tầng tính toán và lưu trữ…)
	- Hồ sơ thực trạng cơ sở vật chất
- Biên bản kiểm tra, đánh giá

	1.3
	Nguồn lực tài chính
	Kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên và chi các nhiệm vụ đột xuất
Kinh phí từ nguồn thu dịch vụ bên ngoài
	Báo cáo tài chính

	1.1
	Số lượng nhiệm vụ/dịch vụ 
	Số lượng nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của đơn vị
Số lượng nhiệm vụ được giao đột xuất
	Số lượng dịch vụ theo kế hoạch của đơn vị
	Quyết định kế hoạch và quyết định giao nhiệm vụ

	2
	Tiêu chí 2: Kết quả đầu ra (60 điểm)
	
	

	2.1
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao (40 điểm)
	Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ được giao 
Điểm tính bằng = 40 x ((Số việc hoàn thành thực tế / Số lượng nhiệm vụ được giao)/100) 


	Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ được giao 

Điểm tính bằng = 40 x ((Số việc hoàn thành thực tế /Kế hoạch giao)/100) 

	- Kế hoạch năm được phê duyệt
- Báo cáo kết quả thực hiện
- Văn bản giao nhiệm vụ
- Báo cáo kết quả
- Xác nhận của cấp trên

	2.2
	Chất lượng dịch vụ (20 điểm)
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ đúng hạn: tối đa 15 điểm
Điểm tính bằng = 15 x ((Số việc hoàn thành đúng hạn/Số lượng nhiệm vụ được giao)/100) 
- Mức độ hài lòng: tối đa 5 điểm
 Điểm của tiêu chí được tính bằng 
                   S = 
 Với CSI là chỉ số hài lòng, được tính bằng
                  CSI =(  
Trong đó:
· n: Tổng số lượt dịch vụ có phát sinh đánh giá trong kỳ báo cáo.
· 5: Mức điểm tối đa cho một lượt đánh giá
· Si: Điểm đánh giá của lượt dịch vụ thứ i được đo lường dựa trên đánh giá của các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng dịch vụ của đơn vị cho mỗi nhiệm vụ  theo thang điểm Likert như sau:
+ (-3 điểm) Rất không hài lòng: Trải nghiệm tệ, dịch vụ lỗi, nhân viên không hỗ trợ: 
+ (-2 điểm) Không hài lòng: Chất lượng thấp, không đúng cam kết.
+ (1 điểm) Bình thường: Dịch vụ đạt yêu cầu tối thiểu, không có gì đặc biệt.
+ (3 điểm) Hài lòng: Dịch vụ tốt, đáp ứng đúng kỳ vọng.
+ (5 điểm) Rất hài lòng: Dịch vụ vượt mong đợi, nhân viên tận tâm.
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ đúng hạn: tối đa 15 điểm
Điểm tính bằng = 15 x ((Số việc hoàn thành đúng hạn/Số lượng nhiệm vụ được giao)/100) 
- Mức độ hài lòng: tối đa 5 điểm
 Điểm của tiêu chí được tính bằng 
                   S = 
 Với CSI là chỉ số hài lòng, được tính bằng
                  CSI =(  
Trong đó:
· n: Tổng số lượt dịch vụ có phát sinh đánh giá trong kỳ báo cáo.
· 5: Mức điểm tối đa cho một lượt đánh giá
· Si: Điểm đánh giá của lượt dịch vụ thứ i được đo lường dựa trên đánh giá của các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng dịch vụ của đơn vị cho mỗi nhiệm vụ  theo thang điểm Likert như sau:
+ (-3 điểm) Rất không hài lòng: Trải nghiệm tệ, dịch vụ lỗi, nhân viên không hỗ trợ: 
+ (-2 điểm) Không hài lòng: Chất lượng thấp, không đúng cam kết.
+ (1 điểm) Bình thường: Dịch vụ đạt yêu cầu tối thiểu, không có gì đặc biệt.
+ (3 điểm) Hài lòng: Dịch vụ tốt, đáp ứng đúng kỳ vọng.

	- Sổ theo dõi chất lượng
- Kết quả kiểm tra nội bộ
- Sổ tiếp nhận khiếu nại
- Biên bản xử lý khiếu nại
- Dữ liệu từ phần mềm quản lý
- Sổ theo dõi tiến độ

	3
	Tiêu chí 3: Hiệu quả sử dụng nguồn lực (20 điểm)
	
	

	3.1
	Hiệu quả hoạt động 
	Tỷ lệ tăng trưởng về số lượng nhiệm vụ trên lao động = ((Tổng số nhiệm vụ hoàn thành trong năm đánh giá/ Tổng nhân sự năm đánh giá) – (Tổng số nhiệm vụ hoàn thành trong năm trước/Tổng nhân sự năm trước))/100
>2%: 1 điểm
>20%: 10 điểm
Điểm tối đa 10 điểm
	Tỷ lệ tăng trưởng về số lượng dịch vụ trên lao động = ((Tổng số dịch vụ hoàn thành trong năm đánh giá/ Tổng nhân sự năm đánh giá) – (Tổng số dịch vụ hoàn thành trong năm trước/Tổng nhân sự năm trước))/100
>2%: 1 điểm
>20%: 10 điểm
Điểm tối đa 10 điểm
	Bảng lương, quyết định phê duyệt nhiệm vụ và hợp đồng dịch vụ

	3.2
	Hiệu quả tài chính
	Mức độ tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung thu nhập cho người lao động, tối đa không quá 0,3 lần quỹ lương cơ bản (Điều 22 Nghị định 60/2021/NĐ-CP)
Điểm tính bằng =(Htk/0,3)x10
Trong đó: Htk là hệ số tiết kiệm thực tế của đơn vị (số lần so với quỹ lương cơ bản, tối đa là 0,3).
Điểm tối đa 10 điểm
	Hiệu quả so với kế hoạch = (Tổng doanh thu/Tổng doanh thu theo kế hoạch)x100
>2%: 1 điểm
>20%: 10 điểm

Điểm tối đa 10 điểm
	Báo cáo tài chính đã được quyết toán, Quyết định giao dự toán

	4
	Tiêu chí 4: Tác động (20 điểm)
	
	

	4.4
	Tác động đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
	Góp phần nâng cao năng lực phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hạ tầng kỹ thuật, không gian làm việc, pháp lý, thông tin thị trường, tài chính, thương mại, truyền thông, kết nối đầu tư và hỗ trợ cần thiết khác.
 Điểm tối đa 10 điểm
Mức 1: Thấp (Tác động cục bộ/Hỗ trợ cơ bản)	             1 - 4 điểm	
Mức 2: Trung bình (Tác động rõ rệt/Cải thiện hệ thống)	5 - 7 điểm	
Mức 3: Cao (Tác động đột phá/Lan tỏa hệ thống)	8 - 10 điểm	
	Báo cáo đánh giá của tổ chức về những tác động (kèm theo minh chứng) và Báo cáo đánh giá của chuyên gia

	4.1
	Tác động kinh tế - xã hội 
	- Ước tính giá trị gia tăng, doanh thu tăng thêm, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, tổ chức nhờ dịch vụ của đơn vị: điểm tối đa 5 điểm
- Tỷ lệ đối tượng mục tiêu được tiếp cận dịch vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: điểm tối đa 5 điểm
	Báo cáo đánh giá của tổ chức về những tác động (kèm theo minh chứng) và Báo cáo đánh giá của chuyên gia











